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BẠC TÀI DANH 
(Một tắm gương phản chiếu thời đại) 


Bùi Viện (1839 - 1878) - Mạnh Dực tiên sinh, ông 
Cử Trình Phố - con người "kỳ tài" như Tam Nguyên 
Yên Đồ (Nguyễn Khuyến) cùng thời từng ca ngợi. 
Con người mà sự nghiệp đang độ trưởng thành, song 
cái chết đến đột ngột ở tuổi 39 nên sự nghiệp Ấy còn 
dang dở. Con người lênh đênh bây nổi ba chìm cả trên 
đại dương lẫn trong sự đời, nhiều trắc trở, rủi ro, có 
khi tuyệt vọng, nhưng vẫn bền chí đeo đuôi hoài bão. 
Con người bước vào đường công danh từ mái nhà 
tranh, và 13 năm sau trở về trong tắm áo quan, vẫn là 
mái tranh tôi tàn khi phải gán nợ về khoản hụt công 
khố 36 vạn quan tiền vì "chỉ ngoài chế độ" cho binh 
lính. Con người và sự nghiệp của Bùi Viện, càng suy 
ngẫm, càng thêm cảm nhận ở ông như một hiện tượng 
khá độc đáo đương thời. 

Trong 7? điển những nhân vật lịch sử Việt Nam 
mục từ Bài Viện có ghi: 
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BÙI VIỆN 
(Tân Sửu 1841 - Mậu Dân 1878) 


Danh sĩ đời Tự Đức, hiệu Mạnh Dực, quê làng 
Trình Phó, tổng An Bôi, huyện Trực Định, thuộc Kiến 
Xương, tỉnh Nam Định, (nay thuộc tỉnh Thái Bình). 


Năm Bính Thìn 1856, có ân khoa, ông đỗ cử nhân. 
Ất Mão 1855 trước năm ông thi đỗ, Quốc Tử Giám tế 
tửu là Võ Duy Thanh biết tài ông, tiên cử ông với 
Tham tri bộ Lễ là Lê Tuấn... 


Doanh điền sứ Doãn Khuê nghe tiếng ông, mời 
ông cộng sự mở mang bắn Ninh Hải thành cửa bề Hải 
Phòng ngày nay... 

Có lòng yêu nước, ông cùng Hoàng Phan T hái, 
Nguyễn Tư Giản, Đặng Đức Thuận, Nguyễn Trường 
Tộ lập Tán đảng, khuyên cáo triểu đình nên chủ ý duy 
tân cải cách chính trị, quân sự, văn hóa v.v.. 


Lòng bắt vụ lợi và yêu nước của Ông đi chứng 
tỏ trong: máy lời ưu ái của vua Tự Đức ban khen ông: 

"Trẫm ư tử vị hữu thâm ân nghĩa, tử nãi đĩ ï quốc đh, 
nãi bảo gia an, thâm đô viễn lự, quỷ thân đương diệc 
giảm chỉ”. Nghĩa. "Trâm đối với người chưa có ân 
nghĩa gì mà người đã coi việc nước nh việc nhà, không 
quản xa xôi Ìo lắng, quỷ thân ắt cũng chứng cho ”. 


Chính ông là nhân vật xuất ngoại đầu tiên vận động . 
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bang giao với nước Mỹ, ông lên đường trong năm ©. 
Dậu 1873 (có sách ghi năm Hợi 1863 - không đúng). 

Đến Hoa Tì hịnh Đốn, ông được T: ống thống 
Abraham Lincoln tiếp kiên, nhưng vì ông không có 
quốc thư đê chứng minh, đành phải trở về. 

Nhưng khi có quốc thư trong tay sang Mỹ lần thứ 

2, chính sự nước Mỹ đã đổi. Tổng thống Lincoln đã bị 

ám sát. VỊ Tô Ông thống mới là Uiysse Simpson Grani 
bận đôi phó với lăm cuộc nội biên, ông lại đành trở 
về không. 

Đã thế, về đến Hoành Tân (Nhật) ông được tin mẹ 
mất, xúc động, ngâm ngùi, ông có làm bài văn tỄ cực 
kỳ thống thiết. 


Vua Tự Đức vẫn trọng dụng ông, bồ làm Tham trị, 
rồi đối làm Thương chính tham biện, cùng với Nguyễn 
Tăng Doãn coi việc quan thuế ở Bắc Việt. Ít lâu, đổi 
làm Chánh quản đốc Nha tuân tải, ông liền thực thị kế 
hoạch chỉnh đến hải quân, thành láp đội Tì uẫn dương 
quân đặt dưới quyên qhỉ huy trực tiếp của ông. 


Đến M. Dân 1879, ngày ] tháng lÌ âm lịch, ông 
mắt. Triêu đình và dân chúng đêu thương tiếc. 
Danh sĩ đương thời là Nguyễn Tư Giản có đôi liễn 
điều ông: 
"Tha sinh nhước vị vong gia nỗ 
Tráng chí không lân phó hải sơn `. 


(1) Năm 1871 là năm Kỷ Ty, nhưng tôn trọng nguyên bản chúng tôi vẫn 
để năm Mậu Dân 1879 (T:G). 
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Nghĩa: 
Kiếp sau chưa dứt niềm nhà nước, 
Chí lớn đành trao cạnh biển non. 


Bùi Dị ngậm ngùi điu: 
“Thôn thanh do thảo đăng tiễn sớ, 
Tê chí nan thù hải ngoại đụ”. 
Nghĩa: 
Thoi thóp sớ dâng còn để lại, 


Vậy vùng chí lớn vội đem đi t) 


Bùi Viện vào đời giữa thời mà xã hội phong kiến 
Việt Nam chấn động bởi sự xâm lăng của thực dân 
Pháp cũng như trước sự du nhập ngày cảng gấp gáp 
của "văn minh" phương Tây. Ông là một trong những 
người đề xướng công cuộc cải cách chấn hưng đất 
nước thời ây. 

Những người đề xướng canh tân, phải kể đến 
Nguyễn Trường Tộ - người được học hỏi ở các nước 
phương Tây, giỏi Pháp văn và Hán văn, thường làm 
phiên dịch cho các cuộc tiếp xúc Pháp - Việt. Chính 
trong cuộc thương thuyết giữa đại thần Phan Thanh 
Giản và soái phủ Pháp tại Gia Định, năm 1861, 
Nguyễn Trường Tộ lần đầu tiên đề xuất ý tưởng duy 
tân, qua bức thư gửi Phan Thanh Giản. Từ đó đến năm 
1871, là năm ông mắt, Nguyễn Trường Tộ liên tiếp 
đưa ra 58 bản điều trần với vua Tự Đức về cả một hệ 


(1) Xem: Từ điển những nhân vật lịch sử Việt Nam, Nxb. Văn Hóa, Hà , 
Nội, 1992, tr. 61-62. 
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thống các vấn đề cải cách kinh tế, chính trị, ngoại giao, 
xã hội, văn hóa. Ông là người mở ra xu hướng cải 
cách và gây ảnh hưởng lớn nhất đối với những người 
có đầu óc duy tân thời ấy. 


Bên cạnh Nguyễn Trường Tộ, là một loạt các quan 
triều cùng chí hướng như: 


- Tham tri bộ Lại Phạm Phú Thứ, sau chuyến đi sứ 
sang Pháp và Tây Ban Nha vào năm Ất Sửu (1965), đã 
xin mở trường hàng hải, học chữ nước ngoài, khai mỏ. 

- Trần Túc và Nguyễn Huy Tế, sau chuyến đi Anh 
vào năm Mậu Thìn (1868), đã xin mở các cửa biển Trà 
Lý, Nam Định, đặt lãnh sự ở Hương Cảng. 

- Định Văn Điền, cùng năm đó đã gửi Tự Đức bản 
điều trần với nhiều khoản mục: đặt đỉnh điền, khai 
mỏ, đóng tàu; chiêu đãi người phương Tây, nhờ 
người Anh giúp đỡ; đặt quan hệ buôn bán với các 
nước xa gần, chấn chỉnh quân đội bằng việc tăng 
luyện tập và tăng lương, ban chính sách khen thưởng, 
ưu đãi thương binh. 

- Nguyễn Hiệp, năm 1879 khi đi sứ Xiêm (Thái 
Lan) về, ông khuyên nên giao hảo với nhiều nước 
phương Tây như Bồ Đào Nha, Anh, Italia, Ailen, Tây 
Ban Nha, Hà Lan... để phát triển buôn bán. 

- Rồi quan Tu soạn Phan Kiêm, năm 1881, đã tâu 
xin triều đình mở thương cục, lập hội buôn, khai mỏ, 
học tiếng và kỹ nghệ nước ngoài. 


- Cũng năm 1881, Khoa đạo Lê Đĩnh sau khi đi 
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Hương Cảng về, đã tâu xin chỉnh đốn việc thông 
thương với các nước, đem quân đội bảo vệ việc buôn 
bán, lây buôn bán để nuôi quân. 

- Nguyễn Lộ Trạch, người ham đọc Tân thư hơn 
văn chương cử nghiệp, không đi thi, cũng dâng các 
bản điều trần Thời vụ sách, đề nghị mở mang ngoại 
thương, học kỹ thuật phương Tây, tô chức hạm đội 
kiểu mới. 


Bùi Viện, một rong những người có xu hướng 
canh tân ấy, nhưng theo cách riêng của ông. Nhờ thể, 
ông là một trong những gương mặt khá độc đáo trong 
sô các sĩ phu khao khát canh tân đất nước cuối thế kỷ 
XIX. Điều đặc biệt ông là một trong số những người 
Việt Nam đầu tiên vượt Thái Bình Dương qua nửa 
vòng trái đất đến Hoa Kỳ, cái xứ sở lúc ây còn xa lạ 
mà thậm chí từ vua Tự Đức đến các nhà nho Việt Nam 
chưa được nghe tên. Ông cổng là sứ thần Việt Nam gõ 
cửa và thuyết phục được người đứng đầu Hợp chủng 
quốc Hoa Kỳ giúp Việt Nam hưng thịnh quốc gia. 


Lòng yêu nước nhiệt thành, khát vọng về quốc gia 
của mình cường thịnh sánh ngang với các nước Âu, 
Mỹ, để không một đế quốc phương T H ây nào đè nén đã 
chắp cánh cho ông. 


Một thời kỳ nảy nở kinh tế hàng hoá, phát triển thị 
trường, giao lưu quôc tế bắt đầu sôi nỗi qua đường biển 
đã khởi nguồn, giải toả tâm lý cố hữu cô truyền hàng 
nghìn năm của nước nông nghiệp sản xuất nhỏ, lạc hậu, 
tâm lý sợ hãi khi ra khỏi làng, khi xa góc ruộng, tâm lý : 
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an bài, an phận với đất liền, choáng ngợp trước biển cả, 
không dám phiêu lưu, đối mặt với mọi điều mới lạ. Cái 
tâm lý ấy vẫn còn nặng nề ở các đại thần bảo thủ, và 
chừng nào đó còn có ở cả Vua Tự Đức - người lúc nào 
cũng nơm nớp sợ mắt lòng người Pháp. 

_ Nhưng chỉ với hai yếu tố kể trên (mà không ít quan 
triều cấp tiền đều có), chưa làm cho Bùi Viện đủ bản 
ngã dân thân vào cuộc phiêu lưu trên muôn trùng sóng 
biển với con thuyền gỗ nhỏ bé, đơn sơ. 

Không thể không tính đến nét riêng liên quan đến 
cái nôi sinh trưởng của ông. Đó là đất Trình Phố, tổng 
An Bồi, một vùng cửa biển Trà Lý (Thái Bình), quê 
hương, nơi ông đã được sinh ra và sống cả thời trai trẻ 
hiểu động trước khi vào kinh đô Huế theo đuổi công 
danh (1865). 

Ông là con một thầy đồ nho nghèo dạy học ở làng. 
Ông không tập đi biển, mà tập từ chương nho học và 
cày cuộc. Nhưng chắc chắn với cả tuổi thơ và tuổi 
khôn lớn, ông đã gần gũi nhiều với biển quê hương - 
biển mênh . mang, biển dữ dội với những cơn bão biển 
khủng khiếp. Ngay từ tắm bé, ông đã sông với biển, đã 
chứng kiến, đã lắng nghe sóng biển. Ông đã hoà mình 
và hiểu biết nhiều vê đời Sông, cảnh ngộ và tâm tính 
của người đi biển, về nghề ra khơi vào lộng của họ, về 
đời sông thương nhân thường neo thuyền buôn bán 
trên cửa biển. Băng chứng của sự hiểu biết này, là về 
sau, ông đã chọn 700 trắng đinh Trà Lý theo ngh 
biển vào Tuần dương quân của ông. Ông đã học được 
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nhiều điều về đất nước, về thời đại từ đời sống nơi cửa 
biển Trà Lý quê ông. Chính những vốn kiến thức này, 
vốn sống này, tư chất con người của biển này, đã là 
vốn quan trọng nhất, hành trang có sức nặng nhất, giúp 
ông từ một nho sinh sớm có xu hướng noi theo văn 
minh kỹ nghệ và thương mại phương Tây. Ông là 
người vượt đại dương, là nhà ngoại giao, người mở hải 
cảng Hải .Phòng, người đứng đầu cơ quan ngoại 
thương quốc gia (thương chính tham biện), người khai 
sinh hải quân thường trực và trực tiếp làm thủy sư đô 
đốc (Tuần tải nha chánh quản đốc). 

Sự khác biệt hơn người trong ông còn chứa đựng 
nhiều điều mới lạ khác. Ông tiêu biểu. cho sự trả lời 
những đòi hỏi của thời đại mà ông sống đối với trí 
thức dân tộc đương thời. Lòng yêu nước, hoài bão 
nước yên, dân thịnh không còn là ước mơ quay về thời 
Nghiêu Thuần nữa, mà phải hướng tới bước ngoặt thay 
nông nghiệp lạc hậu bằng nền hưng thịnh của kỹ nghệ 
và thương mại. Phép trị nước, yên dân không còn có 
thể chỉ tìm trong kho tàng kinh điển Nho gia cũ như 
kinh nghiệm lịch sử của Trung Hoa hoặc của các tiên 
vương nước Việt. Một loạt quan niệm cũ của nhà nho 
buộc phải thay đổi. Chăng hạn, không thể "trọng nông 
ức thương" mà phải trọng cả nông, cả thương. Không 
phải "trăm nghề đều thấp kém, chỉ có đọc kinh nghĩa 
là cao" (bắc ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao), 
mà phải là "mở mang bách nghệ, tiến tới kỹ nghệ cao". 
Không thể nào "bế quan tỏa cảng", mà phải mở cửa 
với bỗn phương, tìm tới những phương trời xa lạ như . 
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một số nước châu Âu, Bắc Mỹ, nơi đã diễn ra cuộc 
cách mạng khoa học - kỹ thuật lần thứ nhất (cuối thế 
kỷ XVII và nửa đầu thế kỷ XIX), và cuộc cách mạng 
khoa học kỹ thuật lần thứ hai từ đầu thế kỷ XX. 


Rõ ràng là ô ông cử họ Bùi trẻ tuổi thuộc sách thánh 
hiển, nhưng về căn bản đã thoát ra khỏi sự cầm tù của 
tư duy và tâm lý nho sĩ thông thường, để mà nhìn, mà 
nghe, mà học, mà suy nghĩ vê tât cả hiện thực đời sống 
đương thời đang biến động to lớn trong bước mở đầu 
giao lưu quốc tế, về tất cả những kiến thức thông tin 
vật phẩm, hàng hoá, phương tiện kỹ thuật v.v... lạ lẫm 
từ phương Tây đưa tới. Chính là đời sống thực tiễn 
đương thời đã nhào nặn lại nho sinh, rồi cử nhân Bùi 
Viện, đã biến ông thành con người khác hắn với chất 
nho sĩ cô điển, thành nhà cải cách với tố chất mới, tư 
duy mới, của một tầng lớp xã hội mới mà hình bóng 
ban đầu đã thấy thấp thoáng ở giới thương nhân và chủ 
xưởng thủ công ngày càng đông ở đô thị, hải cảng, 
miền quê... 

Rõ ràng, sự tự nhào nặn lại về con người của Bùi 
Viện, về khách quan, là phản lại nền giáo dục - đào tạo 
nho học đương thời đã lạc hậu và lạc lõng trước thời 
cuộc: là sự báo hiệu rằng, thời đại đã lên tiếng BỌI và 
con người Việt Nam hoàn toàn có thể tự cải biến mình 
để thích ứng được và trở thành động lực của một bước 
ngoặt thời đại từ văn minh nông nghiệp cổ truyền Sang 
văn minh công nghiệp. 


Điêu độc đáo khác ở con người Bùi Viện mà nhờ 
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nó, ông có thể cống biến tất cả sức lực, tài ba cho xu 
hướng canh tân đất nước, đó là năng lực hành động, 
hành động táo bạo, quả cảm, quên thân, bền gan khôn 
khéo với tầm nhìn xa, cụ thể, tính toán cần thận trước 
thực tế. Ông không phải là người vạch chương trình 
cho người khác thực thi. Ông đã từng thất bại khi dâng 
một điều trần cải cách cho Tự Đức (năm 1876), để bị 
phái bảo thủ dèm pha và nhận lấy lời phê của Tự Đức: 
"Nói lớn mà không làm được là có tội" (đại ngôn bất 
năng thị tội). Sau Tự Đức sửa lại và phán: “Người nên 
tự cáng đáng lấy việc này". Và thế là Bùi Viện xăn tay 
áo thực thi những điều mà ông đã kiến nghị. 


Là con người hành động, vào năm 1871, Bùi Viện 
đã chủ trì công cuộc đào sông, đắp đường, lắp phố xá 
ở Ninh Hải, gần cửa Cắm, nơi biển hoang văng tụ tập 
đủ hạng người thành cảng biển Hải Phòng. 


Là con người ham muốn hành động, sau hai lần 
xuất dương tìm kế giúp nước, qua Hồng Kông sang 
Nhật, rồi đến Hoa Kỳ hai lần. Nhưng không may lần 
gặp thứ hai tình hình đã thay đổi, Hoa Kỳ không thê đặt 
chân vào Việt Nam được nữa khi Pháp đã có mặt trên 
đất nước này. Chuyến đi Hoa Kỷ lần thứ hai của ông 
trở thành uông công vô ích. Ông trở về dồn sức lực và 
tài tỖ chức cùng khả năng, hành động cho chương trình 
lập ra "Tuần dương quân" - tức hải quân thường trực, 
và hệ thống thương điểm cùng hoạt động ngoại thương 
nhà nước. Chính hoạt động thực tiễn này làm sáng tỏ 
tính khả thi của các chương trình canh tân của ông,. 
cũng làm rõ khả năng thực tế của cả xu hướng canh tân, 
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một khi triều đình tán đồng và ủng hộ. Chính hoạt động 
thực tiễn này đem lại hiệu quả có thực cho đất nước, 
chứ không chỉ trên giấy: tiễu trừ được hải tặc, bảo đảm 
an ninh hàng hải, xây dựng lực lượng hải quân ban đầu 
có tổ chức và sức chiến đấu với 200 thuyền chiến và 
2000 quân thủy thiện chiến làm cho nước ngoài kiêng 
nễ. Mở ra hệ thống thương điểm khắp các tỉnh ven biển 
từ Hải Ninh, qua Thanh - Nghệ - Tĩnh tới Quảng Nam - 
Quảng Ngãi... làm tăng kinh tế ngoại thương và nhộn 
nhịp thêm thị trường trong nước. 

- Năng lực thực tiễn này và nhờ vào sự từng trải, lăn 
lộn trường đời từ thuở ấu thơ và trưởng thành từ vùng 
quê biển nơi đã sinh ra ông. Ngoài ra, còn nhờ vào 
kinh nghiệm của những năm tháng lăn lộn học hỏi trên 
đường biển và trên các đô thị náo nhiệt của Hồng 
Kông, Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ. 

Tiếc thay, sự nghiệp của Bùi Viện hợp xu hướng 
thời đại, nhưng đã không thực hiện được vì Bùi Viện 
đã đột ngột ra đi vào lúc những người đương thời chưa 
thấy xuất hiện một ai tiếp nối ngay sự nghiệp còn dang 
đở ây. Đó cũng là bị kịch chung của cả một xu hướng 
canh tân lúc bấy giờ. Thất bại đó xem ra như một 
nghịch lý đầy éo le. Những để nghị và hoạt động cải 
cách thất bại, vì nó vừa quá sớm, khi ở ta chưa xuất 
hiện lực lượng xã hội mới đón đỡ nó, lại vừa quả 
muộn, khi bộ máy vua quan triểu Nguyễn đã trở nên 
ươn hèn và quá t bảo thủ. 

Bi kịch đó phần nào đã phản ảnh nội tâm con người 
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Bùi Viện! Điều dễ thấy, là sự mâu thuẫn ngay trong bản 
thân con người, trong trình độ phát triên của các phâm 
chất cá nhân ở ông cử họ Bùi. Đầu óc canh tân của ông 
về nhiều mặt đi trước thời đại đương thời, nhưng quan 
niệm và hành vi đạo đức của ông vân cũ, vẫn bảo thủ 
như hầu hết sĩ phu đương thời. Cả đời ông giữ chữ 
"trung" câu nệ với vua Tự Đức. Những gì ông làm là 
theo lệnh vua, để đền ơn vua, giữ chữ "trung". Ông 
thương dân nghèo, nhưng lại vâng lệnh vua theo đi 
đánh dẹp nghĩa quân của lãnh tụ tên Tê ở vùng Đông 
Bắc. Vâng lệnh vua, ông xuất dương. Vâng mệnh vua 
cả lúc vua không phê chuẩn cải cách, ôm hận mà không 
dám trái v.v... Quan niệm và cách sống đạo đức thử cựu 
ấy như tâm vải đen che mắt, khiến ông đã không nhìn 
ra, không học được một thực tế là các thể chế chính trị 
Âu, Mỹ đã lấy dân chủ tư sản thay cho quân chủ phong 
kiến từ lâu, và nhờ thế họ đã có thể tiến hành cuộc cách 
mạng khoa học - kỹ thuật lần thứ nhất. 

Những quan niệm đạo đức và chính trị bảo thủ ở 
Bùi Viện cũng như các nhà canh tân đương thời, là 
một lực cản từ bên trong họ, góp thêm một nhân tổ - 
xét từ góc độ con người họ - tất yếu sẽ thất bại với xu 
hướng canh tân cùng nhiều tên tuổi khác. 


THẺ VĂN 
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TỪ THUỞ MỞ TIÊN CHÂU 


Trình Phố không phải là một làng Việt cô, mà 
cũng chăng phải vùng đất mới và, bây giờ đã nằm xa 
biển hơn chục cây sô.. 


Nói đến làng Trình Phố - quê hương của Danh 
nhân Bùi Viện cũng cần tìm về với cội. nguồn khai 
thiên lập địa của vùng đất Sơn Nam hạ này 


Sau những đêm dài dăng đặc dưới thời Bắc thuộc, : 
năm 939 Ngô Quyền đánh đuổi được quân Nam Hán, 
mở nên độc lập tự chủ cho nước nhà. Sáu năm sau 
Ngô Vương Quyên chết, hai con là Ngô Xương Ngập 
và Ngô Xương Văn thì còn nhỏ. Quan phụ chính là 
Dương Tam Kha chuyên quyền có ý cướp ngôi của 
cháu. Quan lại trong triều không phục, ngắm ngầm 
giúp Ngô Xương Văn lật đỗ Dương Tam Kha. 


Tuy vậy, không ai đủ uy lực giúp Ngô Xương Văn 
điều hành triều chính, quan tướng môi người chiếm 
giữ một vùng, lập giang sơn riêng đánh lẫn nhau để 
tranh bá đồ vương. Nước ta rơi vào tình trạng “loạn 12 
sứ quân" kéo dài suốt 20 năm trời. 
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Thuở â Ấy, thị xã Thái Bình còn là Kỳ Bố hải khẩu, 
thuộc quyên kiểm soát của tướng quân Trần Lãm 
(Trần Minh Công). Trần Minh Công già. yếu giao 
quyên cho người tướng tài ông hằng yêu mến, tin cậy 
là Đinh Bộ Lĩnh. Chăng bao lâu Đinh Bộ Lĩnh dẹp yên 
12 sứ quân, lên làm vua lập ra nước Đại Cô Việt. 
(Theo Trần Đình Đoàn). 


Đoạn lịch sử trên giúp ta xác định khoảng 1000 
năm, thị xã Thái Bình còn là cửa biển. Cũng theo Đại 
Việt sử kí, năm 18270) Nguyễn Công Trứ đang làm 
tham biện Thanh Hóa thì vua Minh Mạng sai đi đánh 
Phan Bá Vành, một nông dân vùng biển Tiền Châu 
nổi dậy chống lại triều đình. Nguyễn Công Trứ lại bị 
chính phục bởi vùng đất mới được phù sa bồi đắp 
bằng phẳng, thắng cánh cò bay mà dân cư thì quá 
thưa thớt. Bồi cảnh đó đã giúp nhà thơ, nhà quân sự, 
nhà kinh tế hình dung ra một vùng quê trù phú, đông 
vui, trên bến dưới thuyên, nêu có sông ngòi dẫn nước 
ngọt, có đê ngăn nước mặn. Theo để xuất của ông, 
vua Minh Mạng đã cử ông làm Dinh điền sứ trần Sơn 
Nam hạ, ông đã lập nên hai huyện Tiền Hải (Thái 
Bình) và Kim Sơn (Ninh Bình) từ DO năm 50 của. 
thế kỷ 19. 

Về địa thế, làng Trình Phó thuộc tổng An Bồi nằm 
ở phía cuôi phủ Kiến Xương nay là xã An Ninh huyện 


(L) Tiên Hải thuộc đại phận Thái Bình, nơi mà Thủy Kính chủ của Lịch 
Đạo Nguyên cho biết là ngay từ thuở nước Âu Lạc bị nhà Hán xâm . 
lược (208-179 TCN) nơi đó vân còn là biển. 
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Tiền Hải - Thái Bình, lưng tựa đê biển thời Nguyễn 
Công Trứ. 

Kể từ thuở Trần Minh ' Công đóng đồn Kỳ Bồ Hải 
khẩu, 850 năm sau Nguyễn Công Trứ lập nên huyện 
Tiền Hải, sông Hồng và sông Trà Lý tiếp tục vươn dài 
cánh tay bồi đắp thêm 25 km phù sa đỏ lựng... Như 
vậy, làng Trình Phố có trước khi lập huyện Tiền Hải. 


Thuở ấy, ngày ngày nước thủy triều lên, những 
khóm lau lác loang lỗ như mảng màu chấm phá trên 
nên xám bạc của mặt nước mênh mang. Những khóm 
Sú Vẹf Cao mấy cũng chỉ là những màu xanh vật vờ 
trên sóng biên, khi nước triều rút đi.., cảnh vật trở nên: 
bình yên, tĩnh mịch, trong chòm xóm nhỏ rải TÁC thấp 
thoáng ánh lửa thuyền chài, từng đàn cò trắng, le le, 
mòng mòng, chim két bay về tìm chỗ đậu, tiếng kêu 
xao xác cả một vùng hoang lặng. 

Cuộc sống cứ thế kéo dài, cảnh -vật nơi đây "trơ 
gan cùng tuế nguyệt" 

Vùng bờ bãi này, đến một ngày thu vào tầm mắt 
của những con người đầy khát vọng một vùng đất mới, 
những người từng đánh nam dẹp bắc hiểu thế nào là 
khí hậu khắc nghiệt, thiên tai phũ phàng, với sự tù 
túng của cảnh đất chật người đông, nơi quê nhà vùng 
biển Thanh Hóa. Đó là vào khoảng nửa sau của thế kỉ 
17, các quan hồi hưu của triều Lê "đồng tuế, đồng 
hương" đồng triều và đồng cảnh, quê ở làng Diêm 
Phả, phủ Lạng Phong, tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Ngư 
Lộc huyện Hậu Lộc) đồng lòng nhất trí theo sự đề xuất 
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và đi tiên phong cho công cuộc di cư mở đất là Trấn 
Lỗ thượng tướng quân Chu Ngạn. Chu Ngạn sinh năm 
1433 được ban Quốc tính là Lê Đình Ngạn vì có công 
lớn với nhà Lê, sau khi dẹp giặc bảo toàn bờ cõi duyên 
hải, ông được giao trọng trách trần giữ vùng cửa biên 
trọng yếu từ Kỳ Bồ hải khẩu. Trong một chuyến tuần 
du, ông đã phát hiện ra vùng đất hứa này trước cửa 
biển Tiền Châu. 

Trấn Lỗ thượng tướng quân đã đặt tên quê mới là 
làng Trình Phả (giữ lại một từ trong Diễm Phả quê cũ). 
Thời Pháp thuộc đông vui như phố xá thì đổi thành 
làng Trình Phố. Dân làng Trình Phố đã nhiều đời đắp 
đê bao quanh làng ngăn nước mặn dài tới 3 cây số. 


Theo Gia phả họ Bùi thì ông thủy tổ họ này nguồn 
gốc huyện Giao Thủy (Thanh Hóa) ra lập nghiệp ở 
Trình Phả cùng với một người cháu ruột thời Lê Trung 
Hưng... Người chú lập ra họ Bùi thôn Trung, người 
cháu sang thôn bên lập nghiệp. Sang đời thứ 5, họ Bùi 
chia làm 4 chỉ: trong đó trọng chỉ là phát đạt hơn cả và 
thiên về học hành, đặc biệt hai anh em ông Bùi Viện, 
Bùi Phủng. 

Bùi Viện là cháu bốn đời của Bùi Công Quận kiệu, 
từng theo chúa Trịnh đặc trách đoàn quân hộ vệ kiệu 
với hàm chánh tam phẩm. Thân phụ Bùi Viện là Bùi 
Ngọc (tức Việp) theo đuổi Hán học có kiến văn khá sâu 
rộng, từng giao du với văn nhân mặc khách trong vùng, 
trong đó có Trang Bỏng Vũ Duy Thanh - người mà về 
sau Bùi Viện chịu ơn trong bước ngoặt cuộc đời mình. . 
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Gia phả họ Bùi cồn "nụ Tại những ( rdòng chữ Hán về 
thân phụ Bùi Viện - cụ Bùi Ngọc: "Ông thích ngành 
Đông y, để tâm học hỏi, nghiên cứu kĩ lưỡng các bộ 
sách thuốc của Hải Thượng Lẫn Ông. Bởi thế ông có 
tiếng trong vùng là thầy thuốc cao tay đã cứu được 
nhiều người bệnh thoát khỏi bệnh hiểm nghèo. Nếp 
sống gia đình không lẫy gì làm phong lưu, cũng một 
phần bởi ông quá rộng rãi nên gia đình túng bắn "lây". 
Năm có bệnh /ởi khí (bệnh tả) hoành hành trong 
vùng, có thể nói đây là căn bệnh nguy hiểm, người 
chết không kịp chôn. Thế mà ông chẳng ngại nguy nan 
tìm đến thăm con bệnh liên miễn rôi trở về bốc thuốc 
phát không cho họ, đến nỗi thiếu giấy gói, ông phải 
dùng lá chuối thay. Khi hết dịch thì vườn chuối nhà 
ông chỉ còn trơ lại cọng. 

Là người trực tính, gặp việc ngoắt ngoéo dù hậu 
hoạ đến đâu ông cũng coi thường, cứ theo luật lệ mà 
hành xử. Nguyên là thổ cư nhà ông có bờ tre um tùm 
xanh tốt bao quanh, cò, vạc đến đậu, làm tô trắng xoá 
một khu vườn. Ông vẫn bảo là "đất lành chim đậu" 
thường cấm không ai được rập bẫy, đánh bắt chim cò. 
Thế mà bỗng một hôm súng nỗ đì đòm, rồi gia nhân 
vào bẩm báo là có một người Pháp lén vào bờ tre bắn 
cò và vạc. Chả là dưới thời Tự Đức người Pháp đã có 
đại diện công sứ ở các tỉnh phía Bắc. Ông câp thời HUY 
động gia nhân bao vây bắt giữ người "Phú lãng sa” 
này và kẻ theo hầu, cùng mây con chim bị bắn làm 
tang vật. Ông liền thảo giây khẩn trình quan công sứ. 
Thời ấy, Thái Bình mới có công sử Pháp, người dân 
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thầy bóng "ông Tây mũi lõ" còn e ngại vì Tây “có súng 
nô đùng", vậy mà khi công sứ đưa giây bảo lãnh" ông 
mới tha. 

Với dân làng, ông rất vui vẻ gần gũi, ngay lúc ông 
Tham (Bùi Viện với chức Tham biện, Chánh quản đôc 
nha tuần tải), Ông Án (Bùi Phủng, Hàn lâm thị giáng) 
còn đương thời oanh liệt. 

Bà chánh thất - thân mẫu Bùi Viện chuyên VIỆC 
tầm tang, đức độ hiền hoà. Bà mất trong khi người con 
trưởng của bà đang bận việc sứ thần tại Mỹ quốc. 


Bà kế thất, con cháu sau quen gọi Bà Trẻ hoặc Bà 
Kinh, vốn thuộc dòng hoàng tộc. Khi mẹ mất, Bùi 
Viện thương mẹ, lo cho cha vò võ một thân nơi đất 
Bắc. Để ông toàn tâm toàn ý với việc nước, nhà Vua 
cho phép người Hoàng tộc được kết bạn với thân phụ 
ông. Khi ra đất Bắc, mỗi tháng bà được hưởng mây 
quan tiền (lương Tôn thất); của hồi môn Đức Ông cho 
bà còn lại đôi ghế mặt đá Tàu. Lúc mới về bà mặc lối 
kinh thành, quân áo toàn màu trắng, nhưng đất lề quê 
thói, chỉ ít lâu sau bà thay đổi, bà dùng toàn đồ sống 
thâm (váy đen) áo dài thắt lưng ra ngoài, hoặc buộc tà 
và búi tóc trên đầu cũng đổi thành vành khăn mà lúc 
đầu bà còn phải nhờ người vấn hộ. 

Ngay từ thời niên thiếu, Bùi Viện đã hé lộ những 
suy nghĩ, cử chỉ khác thường, ngay cả trong khâu khí... 
Khi chưa lều chõng đi thi, ông kết bạn rất thân với 
Nguyễn Khuyến, bên tỉnh Nam lúc này vẫn còn là thư 
sinh. Ông Nguyễn đã nhiều lần xuống ở với ông, có 
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khi tới vài tháng để tập văn bài theo sự chỉ giáo của 
một ông Cử có tiếng hay chữ thời đó ngồi dạy học ở 
nhà ông Bùi). Đồng thời, Bùi Viện cũng từng có thời 
được gia đình cho sang Nam Định theo học quan đốc 
học Hoàng giáp Phạm Văn Nghị làm đồng môn với 
Nguyễn Khuyến. Tuy hơn Bùi Viện 9 tuổi và tính cách 
có phần không giống nhau, Nguyễn Khuyến vẫn kết 
bạn tâm giao cùng Bùi Viện. Có lẽ trong tình bạn tri 
ân đó Bùi Viện đã chịu ảnh hưởng nhiều thơ văn 
Nguyễn Khuyến. 

Có giai thoại: Một bữa Bùi, Nguyễn rủ nhau ra 
sông Nàng tắm. Ở làng Trình Phố tự ngày xưa đã có 
thôn Nương, bến Nàng gắn bó với huyền thoại thời 
Đức Thánh Trần Hưng Đạo đánh quân Nguyên Mông. 
Bến Nàng là nơi con thuyền rời bến tiễn chân nữ 
tướng lên đường về kinh đô bên Tức Mạc. Sông có 
bến tắm, bậc lát đá xanh, hai bên cánh đồng xanh 
mướt mát, cò đậu hàng hàng, lên xuống nhịp nhàng 
đôi cánh trắng phau. Lòng sông có bầy cá mương rỉa 
vào người nhanh nhách, rất khoái... Gặp dịp gió heo 
may đã nôi, ông Nguyễn vội lên trước mặc quân áo, da 
đã sởn gai Ốc. Vì quá lạnh, Nguyễn Khuyến chân run 
lập cập, quay mặt vê Bùi Viện đang còn ngâm nửa 
mình dưới nước, đọc: 

Quân tử náu mình rung nhịp gót 

Bùi Viện cũng thắm lạnh, môi run lập cập, đối lại 
ngay: 

Trượng phu thích chí gầy đàn môi 
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_Có người biết đhiyền, thấy khâu khí của hai chàng 
bạch diện thư sinh mà tiên đoán rằng: 


"Mai sau trong hai người, một người sẽ là một bậc 
hiển lương văn nhân, quân tử; một người sẽ là đắng 
trượng. phư ngạo nghễ lừng lẫy võ công ' với đời". 


-¬= “... . 
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XUẤT THẺ, CHỌN ĐƯỜNG 


"Lời thê đâu giống chàng Tư Mã 
Không đáng tài trai, chẳng xuất quan". 


Thế hệ nho sinh như Bùi Viện, cho dù phương Tây 
đã bắt đầu cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật lần thứ 
nhất, trí thức đã phân hoá thành những giới khảo cứu, 
sáng tác văn chương, nghệ thuật, khoa học nhân văn, và 
giới nghiên cứu, sáng chế, phát minh, thực hành khoa 
học, kỹ thuật, công nghệ... nghĩa là rất nhiều ngả đường 
lập nghiệp đã mở ra, nhưng trong, chế độ phong kiến 
triều Nguyễn lỗi thời, tù túng, thì giống như cha ô ông, chỉ 
có mỗi con đường độc đạo là học chữ "thánh hiền", lều 
chõng đi thi, đỗ đạt thì làm quan ăn lương, hưởng lộc. 

Hội thảo về Thán thể và Sự nghiệp Bùi Viện tổ 
chức tại Thái Bình, có nhà khoa học nêu vấn đẻ:: Nên 
hiểu Bùi Viện như thế nào? Canh tân hay không canh 
tân? Tác giả Lại Văn Hùng ở Viện Văn học đi tiếp: 
"Vẫn xuất phát từ công việc quen thuộc của khoa 
nghiên cứu văn học, chúng tôi đặt Bùi Viện bên cạnh 
Nguyễn Khuyến và Nguyễn Quang Bích. Rõ ràng là ba 
vị cùng thời, đại diện cho ba loại hình nhà chí sĩ. Một 
loại dùng ' 'xuất xử hành tảng" để lánh đời, ở ân, bắt hợp 
tác, đây là kiểu của Nguyễn Khuyến "trờn Bùi, chốn cũ, 
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Bốn mươi năm trước lại về đây" Một loại nữa dân thân 
đến cùng như Nguyễn R4 Bích để rốt cuộc chấp 
nhận hy sinh một cách oanh liệt kiểu "da ngựa bọc 
thây". Còn Bùi Viện một kiểu vượt trùng dương để đi 
tìm một chân trời mới. Kiểu này có thể là một gợi ý xa 
gần cho những người Đông du sau này chăng? Nhà sử 
học Lê Văn Lan thì lại đề xuất một hướng nghiên cứu 
khác "từ hoạt động thực tiễn mở cảng Hải Phòng, hai 
lần sang Hoa kỳ cân viện, tổ chức tuần dương quân và 
các hoạt động thương mại... Từ Thái Bình ra đi, Bùi 
Viện chỉ có vẻn vẹn 10 năm ở tuổi 30 để lập nghiệp, 
nhưng đã kịp sống, nghĩ và làm như một người thị dân 
của quê hương Thái Bình? Việc hình thành và hiện hữu 
mẫu người thị đân cần và qui đối với công cuộc đỗi 
mới như thế nào? 


Vốn con nhà nho nghèo nơi thôn quê, hai anh em 
ruột Bùi Viện, Bùi Phủng cùng dấn thân vào con 
đường khoa cử ở tuổi trưởng thành. Năm Giáp Tí (Tự 
Đức thứ 17, 1864) hai anh em lều chõng đi thi Hương, 
cả hai cùng đỗ Tú Tài. Sau mấy phen lao đao ở trường 
ốc, nhờ có ân khoa Bùi Viện mới đỗ cử nhân, nghĩa là 
bước chậm hơn Bùi Phủng một bước, vì Phủng đỗ từ 
năm Đinh Mão. Năm thi trượt, về nhà, người làng kéo 
đến mừng Bùi Phủng và an ủi Bùi Viện răng 'Ém đỗ 
cũng như anh đố". Bùi Viện không nói gì, ông chỉ 
chắp tay vái tạ người làng. Đêm về ông trăn trọc, rồi 
trộc dậy làm thơ cũng là để tự diễn mình, tự răn mình 
không nhụt chí, trong đó có câu: 


Thế gian mạc tác đông vinh thoại 
Thiên địa huân hào các hữu thân. 
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Nghĩa là: 
Đáu phải em vinh, anh cũng hiển 
Lò cừ nung nâu chí nam nhỉ 
Năm sau, nhờ khoa ân thi Bùi Viện mới đỗ cử 
nhân, hai anh em Bùi Viện, Bùi Phủng có thơ mừng 
Ngô Quang Bính (người cùng làng khác thôn) cũng là 
một danh nhân, hào kiệt sau này: 
Xuân vi hàm chiến thử cao tời 
Kim quả hoàng đô đắc ý hồi 
Thánh thể đỉnh nguyên thiên hạ trọng 
Ngô châu giáp đệ bách niên lai 
Phán du địa tú nhân xưng kiệt 
Đường lệ hoa liên sắc bội khai 
Kim nhật tiên tận trng bát phụ 
Thỉnh khan ưu ái cửu trang hoài 
Tạm dịch thơ: 


Mùa xuân đấu chọi giữa trường thi 
Đổ đạt tài cao mới trở về 

Thiên hạ thải bình Đình nguyên trọng 
Trăm năm Ngô tộc có đại khoa 

Đất ấm phúc lành sinh hào kiệt 
Huynh đệ sum vây kết nhụy hoa 

Bồi tụ tự xưa nay đọng lại 


Nỗi niềm ưu ái thiệt sâu xa & 


(l) Thơ dịch và tài liệu do Ti rương Sĩ Hùng, Viện Đông Nam Á. 27 Trân 
Xuân Soạn, Hà Nội, cung cấp (BT). 
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Cử nhân BÙI VIỆN, BÙI PHỦNG 
cùng có thơ kính mừng 
Rồi hai ông lần nữa lại lều chõng lặn lội vào Huế 
dự4hi Hội, hai khoá liên tiếp. Nhưng rủi thay, cả hai 
đều không có tên trong bảng đề danh tiến sĩ. 


Bùi Phủng an phận thủ thường về quê làm ruộng, 
phụng dưỡng cha mẹ già, còn Bùi Viện vẫn nung nâu ý 
chí khác người. Ông nân ná ở lại kinh thành. Ông muốn 
tung hoành để thoả chí trai chứ không an phận. Khi qua 
đèo Ngang, xuất khẩu thành thơ, ông đã có lời nguyên: 


Bất tổ kỳ nam, bắt xuất quan 


_ Nghĩa là: không làm một người con trai khác 
thường thì không ra cửa ải làm gì. 

Biết rằng, bằng cử nhân ở chốn triều chính nơi kinh 
thành chẳng ai ngó tới, ông vẫn ở lại Huế để tìm cách 
lập thân. Ông không cầu cạnh xin quan, xin chức. Ông 
thường lui tới tập văn ở Quốc Tử Giám mà chức Tế tửu 
(như Viện trưởng, Giám đốc học viện ngày nay) là Vũ 
Duy Thanh, tức Vĩnh Xuyên còn gọi là Trạng Bông. Vì 
Vũ Duy Thanh là bậc túc nho, tuy thi đỗ Bảng nhãn 
nhưng được vua Tự Đức rất tin dùng và phê ” Bảng: 
Nhãn diệc như Trạng Nguyên". Cha Bùi Viện là bạn 
đồng học với Vũ Duy Thanh (vốn người làng Kim 
Bỏng, Yên Khánh vùng Hoa Lư Ninh Bình) nên khi lều 
chõng lên đường, Bùi Viện được cha ủy thác cho quan 
tế từu Vĩnh Xuyên và trong suốt thời kỳ ở kinh thành, 
hai anh em ông đều ngụ tại nhà quan Tế Tửu. 
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Lại nói về quan Tế Tửu Trạng Bồng Vũ Duy 
Thanh: Bấy ĐIỜ quân Pháp đã chiếm Nam kỳ lục tỉnh, 
vua Tự Đức và triều đình Huế đã khiếp nhược ký Hoà 
ước, Pháp càng lấn tới toan tính đánh lấn ra miễn 
Trung, miền Bắc. Triều đình lục đục, phái chú chiến, 
chủ hòa tranh luận liên miên. Vua Tự Đức thì ngả về 
phe chủ hoà. Trạng Bông có làm bài thơ gửi sĩ phu ái 
quôc Nam kỳ yêu câu xướng hoạ đễ frao đổi chí khí và 
bảy tỏ lòng ái quốc chống ngoại xâm. Hầu hết các 
nhân sĩ miên Nam như các ông Thủ khoa Huân, Thiên 
hộ Dương, Tri huyện Tại, Quận cơ Trương Công Định 
đều hưởng ứng. Bài thơ của ông như sau: 

Nam, Bắc đâu đâu cũng đội trời 
Tác vàng, tắc đất, hỡi ai ơi! 
Trăm năm công đức nên ghi dạ 
Một mảnh cương thường phải ghé vai 
Sự thế ngán thay cơn gió bụi 
Anh hùng bao quản bước chông gai 
- Hoài nam khúc cũ ai còn nhớ 
Còn nhớ, cùng nhau học máy bài 

Trong triều đình Huế bấy giờ, Vũ tiên sinh không 
sống cầu an như đa số các quan trong triều, ông thiết 
tha ngày đêm nghĩ đến vận mệnh đất nước, ông đã tấu 
xin chỉnh đốn Hải Ninh (Hải Phòng), tổ chức hải quân 
như các nước phương Tây và cải cách nội trị. Nhiệt 
tâm hơn nữa, Vũ tiên sinh cùng với Bùi Viện mây mò 
nghiên cứu đóng ra kiểu chiến thuyền tên là "Thủy xa 
mộc thành". Đó là một chiếc tàu vận hành bằng máy 
móc, có thể điều khiển "lặn xuống, ngoi lên". Tàu có 
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lầu bát quái (ca bin quay) 8 phía đặt 8 khẩu đại bác. 
Chiêc tàu đó được đem ra thí nghiệm trước cửa Thuận 
An. Kệt quả rât mỹ mãn. Nhưng nhà vua không hê biệt 
đên và không mảy may trợ g1Úp. 
Ông còn tham vọng chế tạo ra súng bắn không 
khói và không tiêng nô (1)? 
(Theo tài liệu của MINH CHIÉN) 


Lại một chuyện lạ khác 

Một hôm, quan đầu tỉnh Quảng Yên độ về kinh 
một khôi đá sắc đen, tâu: 

- Bọn thổ dân trong khi đào hầm đến tầng đất sâu, 
thây có nhiêu lớp đá này, đua nhau cuôc lây, đẽo làm 
đâu rau đề thôi nâu, không ngờ đá cháy thành ngọn lửa 
sức nóng rât đượm. Có lẽ đây là thứ đá kỳ quái trời sinh 
ra đề báo điểm gì chăng, nên phải lập tức tâu trình. 

Vua Tự Đức họp triều thần, hỏi có ai biết vật lạ đó. 
Mây vị đại thân tâu là quái thạch, xin cho làm lê 
nhượng trừ, đê ngăn trước một tai nạn cho đât nước. 

Hôm đó, Vũ Duy Thanh nằm bệnh ở nhà, sau nghe 
chuyện vội vào châu, xin cho xem viên đá. Vừa trông 
thây, ông tâu liên: 

- Đá này chỉ là vật tầm thường, không phải yêu 
quái. Theo sách Hán, vua Võ Đê khi đào ao Côn 
Minh đã từng thây, một vị cao tăng ở Tây Vực có nói: 
Thử thị thiên địa hồi kiếp, nghĩa là một thứ tro tàn 
còn lại trong cuộc đôi thay của trời đât. Mỗi cuộc bê ' 
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dâu, cỏ cây bị vùi theo vạn vật, rồi đời nọ qua đời kia 
kết lại như thế. Đã không phải là quái đản cần phải 
trừ đi, nó còn là vật hữu ích, ta nên tìm cách lợi dụng. 
Vì đốt cháy được, thì có thể dùng thay than củi. Nếu 
miền ấy có nhiều thứ đá này, ấy chính nguồn lợi lớn 
của nước nhà, xin kíp phái quan đến tận nơi xem xét, 
chớ nên bỏ hoài. 


Coi vậy đủ biết tài học của họ Vũ uyên bác chừng 
nào. Tiếc rằng vua quan lúc â ấy không chuộng thực học 
nên chẳng ai để ý rồi quên lãng đi. Về sau cũng chăng 
ngó ngàng tới, chính quyền ký nhượng chỗ đất có 
khoáng sản này cho Pháp khai thác thành mỏ than Hòn 
Gai ngày nay. Năm Tự Đức 12 (1885) Pháp đánh lấy 
cảng Đà Nẵng và ba tỉnh Nam Kỳ, ông thấy khí giới lợi 
hại và tàu bè di chuyển nhanh chóng bèn nghĩ chế một 
chiếc thuyền chạy bằng hơi nước, đem thử ở cửa 
Thuận, tuy máy móc không bằng của người Âu, nhưng 
về sáng kiến ông thật tỏ ra là người có đầu óc khoa học. 


(Theo Lãng Nhân-Giai thoại các nhà Nho) 


Trong thời gian ở kinh thành, anh em họ Bùi đều tá 
túc tại nhà quan Tế tửu Vũ Duy Thanh. 

Tài học sách vở của ông chưa đáng kể gì đối với ở 
kinh đô đầy những đại thần và các nhà khoa bảng. 
Nhưng chí khí của Bùi, đầu óc thực tế của ông thì 
được nhiều người biết. Ông am hiểu chính sự, am hiểu 
về con người đất Bắc hơn nhiều so với những quan 
chức cung đình. Cho nên quan Tế tửu Vũ Duy Thanh 
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qua nhiều lần hỏi han, chuyện trò, tin cậy Bùi Viện, đã 
giới thiệu ông với Tham tri bộ Lễ Lê Tuấn”) là người 
cũng hay lui tới luận đàm ở dinh quan Tế tửu. Quan 
tham tri trong khi trò truyện thường hỏi han Bùi Viện 
về tình hình đất Bắc lúc này ra sao? Bùi Viện "bẩm, 
thưa" trình bày rành mạch, lưu loát và cuốn hút bởi 
những điều tai nghe mắt thấy với những nhận xét sắc 
sảo, thiết thực và bao quát, đồng thời phác ra kế hoạch 
mạnh bạo để gìn giữ và xây dựng đất nước, đã khiến 
cho Lê Tuấn mến trọng, tin yêu và hứa sau này: nếu có 
cơ hội sẽ hết lòng tiến cử với vua Tự Đức. 

Lúc này người Pháp lăm le gây rồi ngoài Bắc Hà. 
Người ta nói: không đời nào lắm giặc dã bằng đời vua 
Tự Đức, nhất là đất Bắc Kỳ là đất của nhà Lê cũ: Hết 
giặc "Quận Thỏa, Quận Uy, lại Quận Co. Cũng không 
đời nào nhiều thiên tai, lũ lụt như đời vua Tự Đức 
(Riêng đê Văn Giang vỡ 18 năm liền, làng xóm biến 
thành đầm lây). 

Thời Ấy còn giặc dã phương Bắc, Hồng Tú Toàn bị 
Tăng Quốc Phiên đánh bại cuỗi triều Mãn Thanh, những 
dư Đảng của Thái Bình thiên quốc tìm đường tràn xuông 
nước ta. Trang kiệt hiệt hơn cả là Ngô Côn, dưới quyên 
có các danh tướng như Hoàng Sùng Anh, Lưu Vĩnh 
Phúc. Triêu đình nhờ có Ông Ích Khiêm tiêu trừ được 
Ngô Côn. Nhưng Lưu Vĩnh Phúc lập quân cờ ẩen, 
Hoàng Sùng Anh cờ vàng, Bàn Văn Nhị cờ trắng chia 


(1) Lê Tuần (1818-1874) người huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, làm quan triêu 
Nguyễn, hai lần được cử đứng ra điêu đình với Pháp. Ông mắt ở Gia 
Định khi sắp sang Pháp điều đình... (T.G) 
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nhau đánh phá các tỉnh thượng du và trung du nước ta. 
Ngoài cửa bể thì giặc Tàu Ô tung hoành ngang dọc. 

Trong nước, "giặc dã" nỗi lên nhất là cuộc nổi dậy 
của Quận Tè khiến triều đình nhà Nguyễn thêm hoảng 
loạn. Quận Tẻ, chính tên là Quảng Văn Tè người làng 
Liên Hà,-huyện Cát Bà, tỉnh Quảng Yên. Tẻ lấy danh 
nghĩa Phù Lê mà khởi sự. Vua Tự Đức sai Lê Hữu 
Thường làm đồng lý quân vụ và Văn Đình Khuê làm 
tham tán ra dẹp quân Tè. 

Hồi đó Nguyễn Trị Phương đang làm kinh lược 
Bắc Kỳ. Khi yết kiến, Phương thấy hai người đều là 
quan văn cả, thất vọng nói. 


- Các ông toàn là khoa bảng xuất thân đánh SaO nỗi 
quân Tê là một tay trí dũng có thừa, chung qui rồi 
cũng đến thua chạy và làm tăng thanh thế cho giặc. 


Thường và Khuê đều là những bậc đại khoa. Trái 
lại, Nguyễn Tri ¡ Phương xuất thân là tiểu lại. Hai người 
lấy làm nhục về những câu nói khinh miệt nên “ngoặc” 
với nhau là chỉ có đánh, có tiến chứ không có thoái(!). 

Trận đó quả nhiên Lê Hữu Thường thân chính 
đứng thúc trông giục quân và Văn Đình Khuê xông 
vào trận giặc, cả hai cùng chêt trận và quan quân triều 
đình thua to. 

Giữa tình thế nguy ngập đó triều đình cử Lê Tuấn 
ra đốc quân ở Bắc Kỳ. 

- Lê Tuấn là người Trung Kỳ, không hiểu ØÌ xứ Bắc, 
cô nhiên phải tìm người thông thạo đề chỉ dân cho mình. 
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Người đó là Bùi Viện do Trạng Bồng giới thiệu. 

Thoạt đầu Lể Tuấn giao cho Bùi Viện việc tiếp tế 
quân lương. Bùi Viện ở vào tình thế rất khó khăn, vì kho 
lương đã trống trơn. Tuy vậy, Ông ' vẫn khéo thu xếp huy 
động được quân lương giúp Lê Tuần chuyên tâm mà dẹp 
giặc. Thấy Bùi Viện là người đắc lực, Lê Tuấn liền giao 
ông khoét sâu vào nội tình của giặc, nhờ thế mà trong 
đánh ra, ngoài đánh vào, thế giặc tan vỡ cả. 


Không bao lâu, Bùi Viện đã lại được theo Lê Tuấn 
vác ngọn cờ chiến thắng trở vào Phú Xuân. 


Khi qua cửa ải Hoành Sơn, ông lại cao hứng làm 

thơ: tạm dịch 
Gánh nặng hai vai đạo Hiễu, Trung 
Qua Hoành Sơn những xót xa lòng 
Đề kiều vốn bỉ chàng Tư Mã 
Chí quyết hơn người vượt bê Đông. 

Khi ở kinh đô hay ra Bắc đẹp loạn, thường có một 
số người tin cân theo bên mình. Trong số này có Binh 
Nghị người cùng làng, được ông tin cậy hơn cả. Nhân 
trên đường về kinh, ở một trạm dừng chân ông ngồi 
võng vuốt râu xem sách. Binh Nghị đứng kê bên. 
Bỗng Binh Nghị nhỏ nhẹ nói: "Người ta nói ông làm 
nên sự nghiệp là do tướng đẹp của bộ râu, thế mà, tôi 
hầu cận ông bao năm, râu tôi cũng tốt, dài chả kém gì 
râu ông, mà sao không có tí danh vọng gì?" 

. Ông mim cười bỏ sách bảo: "Đi lấy chậu thau 
bưng nước ra đây"! 
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Khi Binh Nghị đem thau nước ra, ông bảo đẻ lên 
tảng đá rồi. nói: "Dúng râu vào thau xem!" Binh Nghị 
nghe theo ấn râu vào thau thì khi cằm chạm nước, bộ 
râu lòa xòa nỗi như rơm trên mặt thau. Ông liền cười 
bảo dịch thau lại, đoạn dúng râu xuống thau nước, lạ 
thay bộ râu ông vẫn cứng đơ, đầu các sợi râu chạm 
xuông đáy thau không một sợi nào phất phơ mặt nước. 
Ông ngâng lên vuốt râu bảo Binh Nghị: "Đấy, nó khác 
nhau ở chỗ ấy!" 

Vào tuổi 30, cái tuổi "tam thập nhị lập" Bùi Viện 
đã có định hướng cuộc đời mình thật kiên định từng 
trải nhiều kinh nghiệm sống: 


Lời thê đâu giống chàng Tư Mã 
Không đáng trai tài, chăng : xuất quan. - 
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NGƯỜI MỞ CẢNG HẢI PHÒNG 


Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng 
Thiên thiên tán tán hoàn phục lai 
(Trời sinh ra ta tắt có lúc dùng, 
Ngàn vàng tiêu hết rồi lại có) 


Tương tiễn tử, Lý Bạch 


Sử nhà Nguyễn không thấy chép về việc Bùi Viện 
chính thức tham gia với tư cách người trực tiếp điều 
hành, nhưng trong tờ tấu lên vua Tự Đức, Doãn Khuê 
viết. "Các người làm việc đều là học trò, xin tạm cấp 
cho văn bằng làm việc đợi sau này được việc, lượng 
cho khen thưởng. Vua y cho” (Đại Nam thực lực chính 
biên - tập 32 có nhắc đến tên ông). 

Cuộc "dẹp loạn” ngoài Bắc đã tạm yên Bùi Viện 
theo Lê Tuấn trở vào Huế, ông cũng chăng được nhà 
vua " định công khen thưởng” và cũng chưa kịp ngồi 
bên bờ sông Hương "ngắm hoa vịnh nguyệt”, thì nhận 
được thư của Doãn Khuê mời gọi ra Bắc gập... Doãn 
Khuê giữ chức Doanh điền sứ chuyên ' 'col” việc mở 
mang khai khẩn ruộng. đất. Hồi đó đang có chương 
trình mở các cửa biển để đễ bề thông thương! 
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Rốt cuộc vua Tự Đức cũng chấp nhận một vài điều 
trần cải cách của các sĩ phu cấp tiễn đương thời. Dẫu 
sao thì những cải cách cũng không làm "mất lòng" 
người Pháp mà phái chủ hoà vẫn sợ, vả lại còn có thể 
chấn hưng kinh tế, làm cho dân tình đỡ đói kém, làm 
công khố thêm được khoản thu. Những kiến nghị mở 
các cửa biển ở Bắc Kỳ để thuận tiện thông thương 
đường biển và thu thuế, đã lọt tai Tự Đức. 


Lúc ấy các cửa biển Trà Lý, Ninh Hải được đưa ra 
bàn luận để xem mở cửa nào có lợi hơn. Tháng 9-1868 
Trần Đình Túc, Nguyễn Duy Tế, tâu xin mở cửa biển 
Trà Lý (Thái Bình). Quan doanh điền sứ Nam Định, 
tiến sĩ Doãn Khuê đề nghị bẩy điều mở mang kinh tế, 
thì tâu xin không chọn Trà Lý, vì thổ nhưỡng, địa hình 
và thủy triều đều không thuận cho việc mở cảng, lập 
phố. Tháng 1-1873, Nha Thương bạc lại tâu xin mở ba 
của biển là Đà Nẵng, Ba Lạt, Đồ Sơn. Cuối cùng thì 
cửa Ninh Hải đã được chọn. 


Cũng cần nói thêm, Bùi Viện và một số sĩ phu 
đương thời là những người có công lớn trong việc 
chọn địa điểm mở cảng biển Ninh Hải và chỉ đạo triển 
khai kế hoạch ban đầu. 

Việc tham gia lựa chọn và triển khai xây dựng 
cảng Ninh Hải làm cảng biển của Bắc Kỳ thực sự đã 
phản ánh tầm nhìn và quan điểm tiến bộ của Bùi Viện. 
Cửa khẩu Ninh Hải, Hải Dương vốn có từ trước, 
nhưng vì lý do quốc phòng, an ninh nên hoạt động 
lao thương ở đây kém nhiều so với các cửa Ba Lạt, 
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Trà Lý ở Sơn Nam hạ. Vào những năm 60 của thế kỷ 
XU, tiền thuế thu được ở cửa Trà Lý cao hơn nhiều số 
thu ở cửa Ninh Hải. Hoà ước Nhâm Tuất 1862, Pháp 
cũng đòi mở cửa khẩu Trà Lý và Quảng Yên ở Bắc Kỳ 
chứ chưa nhắc đến Ninh Hải. Cha cô Legrand dé la 
Liraye, một người thông thạo vùng ven biển Bắc Kỳ, 
vào tháng 10 và 11 năm 1872 khi dẫn đường và thông 
ngôn cho chủ tàu Bourayne cũng. có tờ trình và bản đồ 
Bắc Kỳ với cửa Trà Lý, Ba Lạt rộng rãi, thông thoát 
hơn cửa Ninh Hải nhiều. Thế mà, Bùi Viện, người Sơn 
Nam hạ lại vẫn tham gia đề xuất và trực tiếp chỉ huy 
đôn đốc mở cảng biến xứ Bắc Kỳ ở Ninh Hải. Diễn. 
biến phù sa vùng các cửa sông Liêu, Lác, Ba Lạt, Trà 
Lý, Cấm hơn một trăm năm qua càng xác định vị trí 
cửa Cắm và cảng Hải Phòng. Điều đó không khỏi làm. 
ta ngạc nhiên về tầm nhìn xa của Bùi Viện cũng như 
khâm phục ông không: bị óc cục bộ địa phương chi 
phối khi phải lo việc chung. Tài năng và công lao của 
Bùi Viện đối với đất nước, trong việc mở cảng Ninh 
Hải ngay lúc còn sống đã được nhiều người đánh giá 
cao với thái độ vô cùng trọng thịt, 


- Bùi Viện, sau chuyến công cán theo Lê Tuấn về, 
càng tỏ rõ người có tài hành động. Cho nên Doãn Khuê 
, đồng hương của ông, gửi thư mời giúp sức mở cửa 
biển Ninh Hải”). Một số nhà nghiên cứu kia nhân 


(1) Theo Ngô Đăng Lợi - Hội đồng nghiên cứu lịch sử Hải Phòng (T.:G) 
(2}Ninh Hải lúc ây chỉ là một xóm nhỏ lác đác dăm ba nhà lá dân chài 
năm giữa phù sa hoang vu gân cửa sông Cẩm. Nơi đây cũng là sào 
huyệt của bọn cướp biến. Đối chiếu với tài liệu của Pháp dân trong 
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mạnh công lao của Bùi Viện chỉ huy quân lính dân phu 
đào kênh, tháo nước, vượt thổ để mở mang vườn tược, 
đường xá, làm nền móng nhà, xây dựng đồn lũy, thu 
thuế hương chính. Thực ra, với 200 lính và phu vôn đầu 
tư xây dựng không lớn, cuối năm 1872, theo yêu cầu 
của Tổng đốc Hải Dương Phạm Phú Thứ, ông lại phải 
bản giao việc xây dựng cảng cho người khác để BIÚp 
việc tiểu phỉ. Do đó, ông chỉ có khoảng 10 tháng triển 
khai các công trình xây dựng. Có lẽ cũng chỉ mới làm 
được đoạn Hải Phòng và nhà Thương Chính mà thôi. 
(Vì 3 đồn Ninh Hải nhất, Ninh Hải nhì, Ninh Hải ba từ 
năm Tự Đức thứ 22 (1869) đã thấy nhắc đến). 


Ít lâu sau, Ninh Hải trở thành cảng, biển buôn bán 
tấp nập, trên bến dưới thuyền với. phố xá, làng mạc 
sâm uất có cơ quan phòng thủ suốt một vùng duyên 
hải, có Tòa Thương Chính phụ trách việc đảnh thuế 
tàu thuyền ra vào. "Bùi Viện đã tự khẳng định là một 
nhà tô chức kinh tế, công tác thủy lợi có tài") kết hợp 
kinh tế với ¡ quốc - Phòng, khi bắt tay xây dựng cảng 


Luận văn tiễn sĩ sử học của Giles Raff bảo vệ tại Tì Tường Đại học 
Provence, niên khóa 1986-1987 thì khá phù hợp. 

(1) Sách Đông Khánh địa dư chí mới chép thêm nhà Thương Chính ở địa 
phận xã Hạ Lý, đôn Hải Phòng ở địa phận xã Gia Viên. Đối chiếu với 
tài liệu của Pháp dân trong luận văn tiến sĩ sử học của RaØi bảo vệ 
tại trường Đại học Provience niên khóa 1986-1987 thì khá phù hợp. 
Luận văn này mô tả tình hình Hải Phòng vào năm 1873 có khoảng vài 
Chục ngôi nhà tranh và 2 đôn bình nhỏ có thể được. Jean Dupuis cũng. 
có dựng một số kho tạm để trung chuyên hàng hóa. Khi đội quân của 
F.Garuier phải hồi hương cũng tập kết và trú quán ở hai cải đồn chật 
hẹp đây kho lán. Bản đô Hải Phòng năm 1874 của Pháp cũng cho 
những thông tin tương tự. : 
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“=..................do.coc 
Ninh Hải, gọi là Hải biên phòng thủ, tức thành phố 
_ Cảng - Hải Phòng ngày nay. 

Và như một trớ trêu của lịch sử, đúng cái năm 
1872 đó, kẻ thấy rõ và lợi dụng thành quả sáng tạo của 
Bùi Viện và Doãn Khuê lại chính là J.Dupuis. Năm đó 
đoàn thám hiểm sông Hồng của J. Dupuis từ Sài Gòn 
vượt bể đã bỏ neo chính tại bến Ninh Hải, khi hắn 
đang hoang mang định quay mũi thuyền ra cửa Nam 
Triệu. Bằng con mắt của nhà thám hiểm và quân sự 
lành nghề, chính y đã tự hào thốt lên rằng: Bến Ninh 
Hải, ây là cái chìa khoá xứ Bắc Kỳ mà y tìm ra được 
(Theo GS Đỗ Quang Hưng). 
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VƯỢT ĐẠI DƯƠNG HAI LÀN _ 
TỚI HOA KỲ CƯỠI THUYÊN GỖ 
MỘT MÌNH "ZDÔ" BẠCH ÓC 


Người làm chứng bắt lực 


Ngày 15-4-1847 (tức năm Định Mùi, Thiệu Trị thứ 
7), Tư lệnh hạm đội Pháp ở biển Đông là Đại tá Hải 
quân Lapterre đã ra lệnh cho hai chiến hạm La Gloire và 
La Victorieuse nã những phát đại bác đầu tiên vào lãnh 
thổ Việt Nam tại cửa biển Đà Nẵng. Quân ta chống trả 
anh dũng nhưng chỉ sau 2 giờ tác chiến, hàng trăm 
thuyển bè của ta chỉ còn là những mảnh gỗ trôi nỗi. 

Sự kiện này được sử gia Trần Trọng Kim kể lại 
như sau: 

Năm Át Tị (1845) là năm Thiệu Trị thứ 5 có một 
giám mục tên Lefebvre phải lãnh án xử tử. Bấy giờ có 
người quản tàu Mỹ Lợi Kiên xin mãi không được, mới 
báo tin cho Thiếu tướng hải quân Pháp là Cécile biết. 
Thiếu tướng sai quân đưa tàu Alcmêne vào Đà Nẵng 
đem giám mục ra. 
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Năm 1847 lại sai Đại tá De lapiere và Trung tá 
Rigante de Ge nonolly đem hai chiếc thuyền vào Đà 
Nẵng, xin bỏ những chỉ dụ cám đạo và đề cho người 
trong nước được tự do theo đạo mới. 


Lúc hai bên còn đang thương nghị, thì quân Pháp 
thấy thuyền của ta ra đóng gân tàu Pháp, ở trên bờ lại 
thấy quân ta sửa soạn đồn luỹ, nghỉ có sự chuẩn bị 
"đánh võ mặt" bèn phát lệnh nã đại bác vào đoàn 
thuyền neo đậu của ta rồi nhỗ neo chạy ra khơi. (Theo 
Việt Nam sử lược). 

Cái "cớ" để Pháp can thiệp, mở đường cho cuộc 
xâm lăng vào Việt Nam chỉ có thế. Sự thật là'các Cuộc 
nổi loạn ở "Đàng ngoài" đã tạm dẹp yên, nhưng triều 
đình Huế liên tục chịu sức ép ngày càng tăng từ phía 
ngoại bang. Trong khi phong trào đi tìm “vùng đất 
hứa" ở phương Tây lại bùng lên, đặc biệt từ phía nước 
Pháp. Dưới áp lực của giới doanh nghiệp Paris, Pháp 
cần có một thuộc địa ở Viễn đông, thì không đâu băng 
Việt Nam. Vì xứ này ở ngã ba của Thái Bình dương và 
Ấn Độ dương rất tiện lợi cho thương mại, lại là xứ sở 
phì nhiêu" tiền rừng bạc bế". Từ Pháp, liên tục phái 
đến những tai mắt đi theo các giáo sĩ, giáo mục để 
thăm dò, thám hiểm trước "mũi" các nhà chức trách 
triều đình Huế, khiến triều Tự Đức vô cùng lo ngại và 
lúng túng. 

Bùi Viện là “người làm chứng bất lực (rước sự 
chuyển biến mau lẹ của thời cuộc, khi đất nước ngày 
càng mắt dân vào tay người Pháp (Phan Trần Chúc)... 
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Ngày 1-9ˆ1858 (tức năm Mậu Ngọ, Tự Đức thứ II 
liên quân Pháp và Tây Ban Nha hợp quân gồm lồ 
chiến hạm và 2350 binh sĩ do phó để đốc Riganlt de 
Genoullly (Pháp) và đại tá Lanzarotte (Tây Ban Nha) 
chỉ huy đánh chiếm đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. 


Từ 10 đến 16-2-1859, Liên quân Pháp - Tây Ban 
Nha dưới quyền: chỉ huy của Đề đốc Rigault de 
Genouilly (mới thăng cấp) tắn công Vũng Tàu và cửa 
._ Cần Giờ, tiêu diệt các chốt phòng thủ rồi tiến vào sông 
_kòng Tàu đến Nhà Bè. Sáng sớm ngày 17 chúng đánh 
chiếm thành Gia Định, quân ta chống cự kịch liệt. 
nhưng cũng chỉ cầm cự đến trưa thì thành vỡ. 

Ngày 12-4-1861 tỉnh, thành Định Tường (Mỹ Tho) 
thất thủ. 

Ngày 9-12-1861 đảo Côn Lôn (Côn Đảo) bị đánh 
chiếm. - 

Ngày 16-12-1861 tỉnh, thành Biên Hoà thất thủ. 

Ngày 5-6-1862 triều đình Nguyễn chịu áp lực của 
Pháp phải kí hoà ước Nhâm Tuất, gồm 12 điều khoản 
trong đó nhường đứt Pháp ba tỉnh miền Đông Nam kỳ . 


—_ là Gia Định, Định Tường, Biên Hoà và Côn Đảo, 


_ Tháng 6-1867 phó đề đốc Dela Grandière hành 

_ quân chiếm nốt 3 tỉnh miền tây Nam Kỳ. Tàu chiến 

- Pháp kéo đến tỉnh thành Vĩnh Long, ép quan kinh lược 

đại thần Phan Thanh Giản phải giao nộp thành, hai 

ngày sau thành An Giang (tại Châu Đốc) và thành Hà 
Tiên cũng lần lượt rơi vào tay giặc. 

__ Ngày 25-6-1867 Dele Grandieix tuyên bố: Toàn bộ 
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———— 


6 tỉnh Nam Kỳ là lãnh địa của Pháp Óuóc (!) Thế là 
"miền đất hứa" ở giữa ngã ba Viễn đông, quả là đã rơi 
vào tay Đề quốc Phú Lãng Sa! 

Tình thế đất nước đã nguy ngập lắm rồi "thế mà 
những người giữ các trách nhiệm nước mình, chỉ chăm 
việc văn chương khoe nghề nghiên bút, bàn đến quân 
sự thì phô Nghiêu, Thuần lại Hạ, Thương, Chu... việc 
mấy nghìn năm trước cứ đem làm gương cho thời hiện 
tại, CỨ nghễu nghện tự xưng là mình hơn người"... ấy, 
các đình thần bây giờ phần nhiều là những người như 
thế cả" (Trang 468 - Việt Nam sử lược Trần Trọng 
Kim). Việc chính trị là "nhất thiết không cho người 
ngoại quốc vào buôn bán”, việc quốc phòng thì trong 
khi người ta đánh nhau bằng súng ông, bằng đại bác, 
trái phá mà quân lính triều đình thì môi đội có 50 
người, chỉ có 5 người cầm súng "Điều thương” phải 
châm ngòi mới bắn được. Mặc dù thời ấy cũng đã có 
người hiểu rõ thời thế, đã đi du học và muôn thay đôi. 
Như năm Bính Dần (1866 - Tự Đức thứ 9) có mấy 
người Nghệ An là Nguyễn Đức Hậu, Nguyễn Trường 
Tộ, Nguyễn Điều đã du học phương Tây. Bản điều 
trần Giao thông sự nghị đề ngày 19-2 Mậu Thìn của 
Nguyễn Trường Tộ kể hết cái tình thế nước mình và 
cảnh tượng các nước người, xin vua mau mau cải cách 
mọi việc, không thì mất nước. Vua giao cho các quan 
duyệt nghị. Đình thần cho là "sự nói càn, không ai 
chịu nghe. 

" Năm Mậu Thìn (1868) Đinh Văn Điền (người 
Ninh Bình) dâng tờ điều trần xin đặt doanh điền, khai 
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mỏ vàng, "làm " tàu hỏa, cho người phương Tây vào 
buôn bán, luyện tập sĩ tốt, thêm quân lương bớt sưu 
dịch, chăm lo người tàn tật, thương binh v.v... Đình 
thần cho là "không hợp thời thế", bỏ không dùng. 


Năm Kỷ Mão (1879) Nguyễn Hiệp đi sứ Xiêm La 
(Thái Lan) về, rồi Lê Đình đi sứ Hương Cảng đều nêu 
kiến nghị cải cách, vua hỏi đến đình thần, thì mọi 
người đều bác đi. 

Năm 1887 Khoa đạo Lê Đĩnh đi Hương Cảng về, 
vua hỏi: "Có nghe thấy gì lạ không?" 

Ông tâu: "Các nước Thái - Tây giàu mạnh chăng 
qua nhờ việc buôn bán và việc binh mà thôi, dùng binh 
để bảo vệ nghề buôn, dùng nghề buôn để nuôi binh. 
Vậy nên chỉnh đốn việc thông thương với các nước. 
Trung Quốc cũng làm theo cách ấy lần lần cường 
thịnh. Có kẻ nói sản vật nước ta nhiều, người thông 
minh tài giỏi cũng đông nếu gắng sức mà làm thì việc 
giàu mạnh cũng chăng khó gì, chỉ vì văn thơ phiền quá 
và khi làm việc gì hay câu nệ lắm thôi. 


Vua nghe, "biết vậy(!)" 
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NGƯỜI CÙNG THỜI VỚI NGUYÊN 
TRƯỜNG TỘ...° 


Trước một Triều đình bạc nhược, mà thời thế lại 
biến chuyển quá mau lẹ Bùi Viện có một ý tưởng 
riêng, ông cho rắng nên dùng chính sách ngoại s_o 
khôn khéo mở rộng bang giao với nhiều nước để " 
bằng" thể lực " với người Pháp ở Việt Nam. 

Bùi Viện đưa ý tưởng đó đề xuất với Lê Tuần được 
Lê Tuấn tán đồng. Họ Lê bèn thảo biểu tấu tiến cử Bùi 
Viện với vua Tự Đức. Không ngờ được vua chấp 
thuận. Thật là một dịp may cho Bùi Viện, từ một chân 
hành tâu cử nhân bé mọn đã thành một bề tôi thân tín 
của nhà vua. 


_ Quả thật, khi được: tồn thần Lê Tuấn đặc biệt 
giới thiệu ông với Tự Đức, Bùi rất sung sướng được tri. 
ngộ của nhà vua: Kỳ hỷ khả tri dã, như ngư đắc thủy, - 
như long hữu vần. (Khác nào nhự ‹ cá gặp nước như | 


rồng gặp mây). 
(Tạp chí Nam Phong 1926) 


Lúc này, Hà Nội, Nam Định, Hải Dương đã rơi 
vào vòng không chê của đại úy Gailiet chỉ còn con 


(1) Sĩ phu Công giáo Nguyễn Trường Tộ (1830-1871) ra đi ở tuổi 41 mà 
theo công bố mới đây của nhà sử học Trương Bá Cân: ông đã để lại 
“tới 58 bản Điêu Trần (viết từ 1863 đến lúc qua đời 1871). Một đi sản 
tự tưởng đổi mới đất nước táo bạo, đỗ sộ, có tính tiên tri nhất và cũng 
tạo nên nổi xót tiếc lớn nhất cho hậu thể. 
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đường cầu hòa. Nhưng ai có thể đảm nhiệm việc điều 
đình với người Pháp. Người ta nghĩ ngay đến quan 
Tham tri bộ lễ Lê Tuấn. Khi Triều đình cử Lê Tuấn 
vào Gia Định thương thuyết, Lê Tuấn lại tâu xin cho 
Bùi Viện gia nhập sứ đoàn. Vua Tự Đức ưng chuẩn 
ngay, nhưng lúc đó Bùi Viện đã về Bắc thăm nhà. 
Triêu đình một mặt hối thúc Lê Tuấn lên đường, một 
mặt cấp tốc cho gọi họ Bùi vào Huế. Khi trở vào đến 
Huế, Bùi Viện bàng hoàng khi nhận được hung tin; Lê 
Tuần đột ngột qua đời, sau một tuần thương thuyết. 
Bùi Viện mất một người tri ân, tri kỷ, người đã đón đỡ 
chàng thư sinh họ Bùi từ lũy tre làng Trình Phố ngay 
trước cửa Ngọ Môn ngỡ ngàng bước vào chốn cung 
đình. Bùi Viện chỉ còn biết khóc than bằng mấy vần 
thơ để tạ ơn người tri ngộ, khi pháo thuyền đưa thi hài 
quan Tham tri bộ lễ về Huế. 


Hoàng thượng đãi người ơn rất hậu 
Đại nhân giúp nước việc gân êm. 


Sau khi Lê Tuấn mắt, đứng trước thực trạng đen 
tối của đất nước, Bùi Viện đã "dấn thân” thêm một 
bước ngoặt, gia nhập Tân Đảng (phái cấp tiền) cùng - 
Hoàng Phan Thái (1819 - 1890), Đặng Đức Thuận, 
Định Văn Điền, Nguyễn Trường Tộ (1808 - 1871) chủ 
trương canh tân xứ sở với lòng yêu nước nhiệt thành, 
tư tưởng tiến bộ, quan điểm thức thời, họ dâng lên vua 
Tự Đức những bản điều trần, đề nghị cải cách”). 


(%) Khi tự đối diện với mình, ông vua “nghệ sĩ” Tự Đức trong Khiêm 
Nc kỷ đã bộc bạch. 
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Theo nhóm cấp tiến chính sách ngoại giao cần phải 
thay đổi toàn diện, cần giao thiệp đồng đều với nhiều 
nước phương Tây, lập toà đại sứ, lãnh sự để họ vì 
quyền lợi mà "canh chừng" nhau (!). 


Đó là nội dung những bản điều trần như Giao 
thông sự nghị bẩm mình để ngày 19-2 Mậu Thìn 
(12-3-1868) của Nguyễn Trường Tộ. Bản điều trần 
mật của Đinh Văn Điền dâng lên vua Tự Đức vào 
tháng 11-1868 đề nghị lập ty Bình Chuẩn ở nhiều 
nước để lưu thông hàng hoá, đặc biệt là liên lạc mật 
thiết với nước Anh để họ giúp đỡ chống Pháp hoặc 
ít ra cũng hạn chế hành động xâm lăng của Pháp? 
Quan điểm này giống như bản điều trần của Nguyễn 
Trường Tộ dâng vua Tự Đức vào tháng 11-1870. 
Bùi Viện cũng dâng bản điều trần về chính sách 
ngoại thương, phải giao thương đồng đều với các 
cường quôc thì tất nhiên Pháp không còn thế độc 
quyên tại Việt Nam nữa. 


Chính vua Tự Đức cũng thấy nếu không kịp thời 
cải cách thì đất nước sẽ lâm nguy. Vua Dực Tông (Tự 
Đức) đã từng khuyên các đình thần: xét việc thì nên 
cân thận và suy nghĩ cho chín, nhưng cũng nên làm thế 
nào cho tiến bộ. 


“Thực ya sức học của ta nào được bao nhiêu. Vì từ lúc làm Hoàng tôn 
đến khi làm Hoàng tử chỉ gặp những sư phó vốn chỉ đủ sức đạy trẻ mà 
thôi... Những điều ta trông mong mà không thực hiện được, chẳng qua 
- vì đức của ta không đủ đề thay thế thỏi tục, tài không đủ đề cho người 
hằng hải, chí lớn nhưng kiến thức nhỏ. Huống hô phong tục thế gian 
ngày nay là phong tục thế gian gì”. 
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Chỉ vì vua ngồi trong cung điện, mà quân thản thì 
quá nhiều người thủ cựu, không muốn thay đổi. 

Hơn nữa, Thái hậu Từ Dũ muốn cầu hoà cho yên 
thân. Còn vua Tự Đức thì hiểu với mẹ, mọi việc lớn nhỏ 
trong triều đều tâu cho mẹ rõ và làm theo lời mẹ dạy(!). 

Khoa thi tiến sĩ năm Mậu Thìn (1868, Tự Đức thứ 
21), nhà vua đã phê vào bài văn của Vũ Duy Tuân, vì 
họ Vũ đứng đầu trong hàng sĩ tử luận theo quan điểm 
phải dùng thế tấn công để bảo vệ đất nước, răng: “Kim 
nhật thỉnh chiến, minh nhật thỉnh chiến; chiến nhỉ bất 
thắng, trí ngô gia mẫu tử vu hà địa?" (Nay đòi đánh, 
mai đòi đánh; đánh mà không thắng thì gia đình mẹ con 
ta còn biết ở chỗ nào?) Đừng nói chỉ đến việc chủ 
chiến, ngay cả chuyện canh tân xứ sở cũng bị: bác bỏ, 
hoặc nếu có thực hiện cũng chỉ hạn chế và chậm chạp. 
Lúc này Nguyễn Trường Tộ đã qua đời (1871) còn 
Nguyễn Tư Giản, Đặng Đức Thuận xét cho cùng lại 
không sắc sảo, táo bạo. Đường lối vận động ngoại giao 
để cứu nguy cho đất nước rốt cuộc cũng chỉ giao cho 
một mình Bùi Viện toàn quyên lo liệu. Ông được cấp 
một con thuyền gỗ, một số vàng bạc và tặng phẩm cùng 
vải người tuỳ tùng, vượt biển muốn đến nước nào tùy ý. 

Cương thường thân gánh nặng 
- Sống gió bước chơi vơi. 

Tháng 7 năm Tự Đức thứ 26. 

Dưới những giọt mưa ngâu rả rích sùi sụt trời xứ 


Lá 
^ 


Huê, bên chân Thúy Vân Sơn trông ra dòng sông 
Hương nhạt nhoà lãng đãng, Bùi Viện nâng chén rượu 
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với mấy người bạn: đồng liêu đưa tiễn. Trong lúc rượu 
ngà ngà say thi hứng. bỗng cất lên, Bùi Viện bèn ứng 
khẩu thành thơ: 


Quỷ phụ minh triểu Sĩ, 

Phiên tòng hải quốc đu, 
Bình sơn hông nhật cận, 

Côi - linh bạch vân phù, 

Thân thế cương thường trọng, 
Thê hàng bạt thiệp du, 

Hoàng linh phong lãnh thiếp, 
Thu thủy nhất hành chu. 


Tạm dịh là: 


Hồ tiếng người đời thánh, 
Băng miên vượt biển khơi, 
Vững hông non Ngự dọi, - 
Mây trắng núi Côi phơi, 
Cương thường thân gánh vác, 
Sóng gió bước chơi vơi, 

Phúc chúa trời yên Ôn, 

Dòng thu thẳng nẻo bơi. 


Lại bộ thượng thư Nguyễn Tư Giản liền viết mẫy 


vẫn thân tặng: 
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Hà sự từ gia cửu, 

Cư nhiên bão thế ưu, _ 
Trắc thân thiên địa khoái, 
Lịch huyệt quỷ thân mưu, 


| Đàm tiễu tài nan tận, 


Đằng khiên chí vị thù, 
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Phong vân quan tái bắc, 

Cô nhạn mạc yêm lưu. 
Tạm dịch là: 

Vắng nhà sao mãi thế, 

__ Kháng khải tự lo đời, 
Nghiêng mình trời đất rộng, 
Rỏ máu quỷ thán soi, 
Cười nói tình khôn tỏ, 
Váy vùng chí chứa xuôi, 
Gió mây buôn ải bắc, 
Nhạn lẻ về chưa rồi. 

Hộ bộ thượng thư Phạm Trúc Đường cũng tiếp theo: 
Mạch Tây tân cảng hựu đông lưu, 
Doanh hải thao thao hợp tứ chắu, 

Vũ trụ vô cùng nguyên nhật bích, 
Nhát hành thu thủy ngoại phương dụ. 

Tạm dịch là:: 

Mạch Tây, cảng mới, nước xuôi dòng, 
Bôn cõi doanh hoàn một lôi thông, 
Thăm thăm bầu trời mờ mịt rộng, 

_ kãn thu muôn dặm thăng đường dong... 

Nội các tham biện Bùi Dị tặng thêm người bạn trẻ . 

đã được giao cho trách nhiệm lớn: 
Văn quân diệc hào sĩ, 

Phùng kim tân đữ du, 

Giang sơn thu khí tảo, 

Thiên địa thứ sinh phù, 
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Lữ mộng thiên ưu tập, 

Chỉnh nhân vạn lý sâu, 

Thúy Vân cô tửu biệt, 

Hoành hải vọng quy chu. 
Tạm dịch là: 


Nghe bác người hào hiệp, 
Gặp nay mới kết chơi, 
Non sông tài lỗi lạc, 

Trời bề sóng chơi vơi, 
Đất khách bao lo nghĩ, 
Người đi ngại tuyệt vời, 
Thủy Vân nắng rượu tiễn 
Bề rộng ngóng thuyên ai. 


Không ngờ nhà vua thân chinh tới Thúy Vân sơn 
để đưa tiễn bây tôi và nhận lấy lễ bái biệt của sứ giả họ 
Bùi. Vua úy lạo và căn dặn: “Không nên sơ suất ra lời 
nói đề người nước ngoài biết các thực trạng kém cỏi 
của nước mình, cũng ẩương tiết kiệm vàng bạc trong 
lúc giao thiệp, cốt sao giữ trọn được quốc thể". 


Bái biệt nhà vua xong, Bùi Viện cùng gia nhân 
xuống con thuyền Đỗ, buồm nâu trong đó có săn một ít 
vàng bạc, tặng phẩm rồi thắng buồm ra khơi hướng ra 
phía Bắc, trong lòng không khỏi gợn lên chút lo lắng 
vì sứ mệnh nặng nê mà chỉ có một mình gánh vác. 

| Mạch Tây, cảng mới nước xuôi dòng 
Muôn dặm khơi xa thăng cánh dong 
Sau nhiều ngày đêm lênh đênh trên biển cả, vật lộn 
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với sóng to gió lớn (Theo Phan Trần Chúc thì cho là 
10 ngày, có tài liệu lại "tính" là 20 ngày), Bùi Viện đã 
chọn Hương Cảng (Hồng Kông) là nơi ghé thuyền đầu 
tiên. Với sức vóc tuổi 30 của chàng trai vùng biển, Bùi 
Viện lại rít khoan khoái hơi thuốc lào nồng đượm khói 
ủ trong lá chuối khô - quà quê làng Trình mắt trông 
vời cố quốc, trong lòng bao nôi ngôn ngang. So với 
cuộc vượt biển đau khổ lưu đày theo sứ đoàn tới Giang 
Lưu Ba của Chu thần Cao Bá Quát; so với cuộc vượt 
biển sang Pháp để cứu chữa những sai lầm của phái bộ 
Phan Thanh Giản, dù là con đường vô định, Bùi Viện 
vẫn vững lòng tin ở số mệnh và tài trí của mình. 

Do được đặc quyền ủy thác, nên muốn cập cảng 
nước nào cũng không mấy khó khăn; Bùi Viện đã 
chọn Hương Cảng (Hồng Công) làm nơi ghé tới đầu 
tiên, vì đây là đô thị lớn, lại là nơi tụ hội các nước Ả, 
Âu, có điều kiện hiểu thêm những kinh nghiệm về 
chính trường quốc tế. Vùng đất này dưới triều. nhà 
Thanh là một đảo hoang căn cỗi, từ năm 1873 về tay 
người Anh. Quang cảnh Hương Cảng hiện ra huy 
hoàng: dưới biển san sát tầu buôn như những lâu đài 
nôi, phấp phới cờ xí so với thuyền gỗ của họ Bùi rõ là 
một trời một vực. Trên đất, cao ốc nguy nga, đồ SỘ, Xe 
ngựa qua lại như mắc cửi, khách bộ hành quần áo lạ 
mắt tiếng nói líu lô, chen chúc nhau, đông đúc ồn ào 
như ngày hội. 

Lúc này, Bùi Viện mới nhận ra những kiến văn của 
Các vị quan xuất dương trước kia như Phạm Phú Thứ 
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và Nguyễn TƯỜNG, Tộ không phải là quá chủ quan, 
ngạo mạn. 


Ông bèn tìm cách giao du với các thân sĩ Hương 
Cảng. Việc kết thân cũng thuận tiện nhờ bút đàm bằng 
chữ Hán. 


Nhờ sách báo, thông tin cập nhật, nhờ sự giao lưu 
hàng ngày với Âu- Mỹ, người dân Hương Cảng Trung 
Quốc ở thời bấy giờ đã hiểu được thế nào là văn minh 
tiền bộ. 


Thời gian này, Bùi Viện đã làm quen được với một 
vị lãnh sự Hoa Kỳ ở Hương Cảng. VỊ lãnh sự này có 
mẹ là người Trung Quốc, lại ở Trung Quốc đã lâu, 
không những nói giỏi tiếng Trung, còn thông cả Hán 
học, nên cuộc đàm thoại không cân người thông dịch. 


Qua những cuộc giao, thiệp với người bạn mới và 
sự tìm hiểu tình hình thế giới trong sách báo Trung 
Quốc tại Hương Cảng, Bùi Viện thấy rằng, ngoài các 
nước ở châu Âu như Anh, Pháp, Bồ, Ý mà người ta 
cho là văn minh, còn có một nước khác ở châu Mỹ, trẻ 
trung tiến bộ hơn, đó là Hoa Kỳ. 


Do đó, Bùi Viện hướng sang đất nước này, để tìm 
phương cầu viện, vì họ cũng đã từng nếm mùi đô hộ, - 
thì ắt có cảm tình với các nước đang bị xâm lăng. 

Đến đây cũng cần điểm lại vài nét lịch sử bang -: 
giao giữa nước ta với phương Tây, với riêng Hoa Kỳ ở 
thê kỷ XIX: | 

Trong thời Trịnh - Nguyễn phân tranh cả Đàng trong 
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lẫn Đàng ngoài đều muốn kết thân với phương Tây để 
mong sự trợ giúp về quân sự hòng tiêu diệt lẫn nhau. 


Theo sử sách để lại: 13 tháng Giêng năm Tân Ty 
(1641, niên hiệu Dương Hoà thứ 7), xứ Đàng ngoài có 
hai bức quốc thư, một của vua Lê, một của thái tử nhờ 
sứ thần Hà Lan mang về cho Viên toàn quyền của họ ở. 
Bataviat). Viên toàn quyền là người đại diện cho 
chính phủ Hà Lan đủ thâm quyền giải quyết mọi vấn 
đề ở Châu Á nên hai bức quôc thư này được coi như 
hai văn kiện ngoại giao đầu tiên của nước ta với 
phương Tây. 

Thế nhưng, việc tiếp xúc giữa Hoa Kỳ với nước ta 
đến thế kỷ XIX mới bắt đầu. Điều đó không lạ, vì đến 
ngày 4-7-1776. Bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ 
mới ra đời, 13 tiểu bang thoát khỏi ách thống trị của 
nước Anh và đến ngày 30-4-1789 mới có vị Tổng thống 
đầu tiên của Hoa Kỳ tuyên thệ nhận chức đó là 
G.Washington. Đến đời Tổng thống thứ năm của Hoa 
Kỳ là James Monroe thì thương thuyền của Hoa Kỳ mới 
bắt đầu tỏa đi các nước châu Á để giao dịch buôn bán. 


Năm Kỷ Mão (1819, niên hiệu Gia Long thứ 18, 
hai chiếc thương thuyền Hoa Kỳ cập bến cảng Sài Gòn 


(1) Gần đây, nhiều nguôn tài liệu mới xác mình cho biết: Người Việt Nam 
đầu tiên đến Mỹ và ở lại Mỹ nhiều năm là ông Trân Trọng Khiêm (bí 
danh là Lê Kim) người làng Xuân Lũng (Xuân Lũng tên nôm là làng 
Dòng, huyện Sơn Vi, phủ Lâm Thao, nay thuộc huyện Phong Châu, 
tình Phú Thọ. Ông Khiêm sinh năm Tân Ty (1821). nghĩa là ra đời 
trước Bùi Viện 20 năm), trong một gia đình nho học, thuộc một vùng 
quê có truyền thông học hành, yêu nước (T.G). 
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(Gia Định) để mua đường. Tổng trấn Gia Định bấy giờ 
là Tả quân Lê Văn Duyệt đã tiếp đãi tử tế và dành mọi 
_ sự dễ dãi trong việc mua bán. 

Đến đời Tổng thông thứ bảy của Hoa Kỳ, là 
Andrew Jackson đã cử Đại sứ mang quôc thư đi các 
nước châu Á nằm ven biển để thực hiện các hiệp ước 
thương mại. Năm Minh Mạng thứ mười hai, Tổng 
thống Jackson dự định đặt một đại diện tại nước ta, 
nhưng vua Minh Mạng đã khéo léo từ chối. 


Năm 1832, tàu Peacok chở phái đoàn sứ giả Mỹ do 
ông Edmund Robert và Đại úy Georges Thompson 
dẫn đầu cập bến Đà Nẵng, xin trình quốc thư với lời 
thỉnh cầu được: ký kết một hiệp ước thương mại 
(nhưng cũng chỉ là một bức thư lập sẵn để viên Đại sứ 
tùy ý đệ trình với bất cứ nước nào khi ghé vào bờ) nên 
không được triều đình Minh Mạng tiếp nhận, nhà vua 
còn truyền cho các quan ở công quán phải tiếp đãi 
phái đoàn Mỹ tử tế và chỉ định cho họ chỗ đậu tàu là 
vịnh Sơn Trà ở Đà Nẵng..Sau đó tàu Peacock nhỗ neo 
rời Việt Nam đi: Xiêm (Thái Lan). 


Năm Bính Thân (1836), tàu Peacock trở lại nước ta - 
một lần nữa, do một biến cố đã xảy ra với phái đoàn 
Mỹ, cuộc tiếp xúc đang có khả quan thì tàu Peacock 
phải vội vã đi Ma Cao cấp cứu. Sau lần tàu nhỗ neo 
Ấy, cuộc tiếp xúc giữa nước ta và Hoa Kỳ bị lãng quên 
gân 4 thập niên, cái tên nước Malycan (Mỹ) đến đời 
này dường như không mấy ai nhắc tới. 


Ta biết rằng, ngày trước quan hệ ngoại giao của 
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nhà nước phong kiến nước ta chỉ quanh quần ở một số 
nước lân cận như Trung Hoa, Xiêm La, Vạn Tượng, 
Chiêm Thành, Lâm Ấp, La Hộc, Thiên Trúc, Chà Và, 
Giang Luu Ba. 


- 


Người Âu tuy có quan hệ khá sớm nhưng chủ yếu 
qua việc họ đến nước ta để truyền đạo và buôn bán. 
Còn phái bộ nước ta chính thức đến các nước châu Âu 
có lẽ là Hoàng tử Cảnh, con chúa Nguyễn Ánh, nhưng 
người câm đầu phái bộ chúa Nguyễn lại là người Tây 
cô đạo Bá Đa Lộc (Pignau de Béhaine). Sứ giả Việt 
Nam chỉ đóng vai người Tháp tùng để làm con tin... 
Tên nước Mỹ lúc ây các cụ phiên âm là Ma Lợi Căn 

- hay Ma Ly Kiên. 


Trong bộ Đại Nam thực lục, bộ chính sử quan 
trọng nhất là nhà Nguyễn, có chép khá kỹ về quan hệ 
ngoại giao, thương mại với các nước phương Tây từ 
Bồ Đào Nha, Hà Lan, Đức, Anh, Tây Ban Nha và tất 
nhiên rất nhiều với Pháp cài Lãng Sa). Không kể với 
các quốc gia lân bang "có tính truyền thống" như 
Trung Hoa, Nhật, Xiêm, Ai Lao, Cao Miên. 


Riêng với nước Hoa Kỳ, đứa con đẻ lạc của văn 
minh châu Âu, một quốc gia trẻ đầy táo tợn và giàu 
mạnh thì phân vì quá xa XÔI, phân vì bản thân nước 
Mỹ thời điểm đó còn đang mài nanh giũa vuốt, nên ở 
cái thời Bùi Viện "nào ai biết nước Mỹ là đâu". 

Trong bộ sử trên, chỉ thấy chép một đôi dòng. Năm 
1819, có 2 thuyền buôn Hoa Kỳ do thuyền trưởng John 
White chỉ huy, ghé cảng Sài Gòn mua đường được 
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quan Tổng t trấn tiếp chu đáo. Sau đó, Quốc trưởng nước _ 
Nhã Di Lý (Hoa Kỳ) có gửi thư xin thông thương (xem 
tập XI, tr. 23 1), nhưng không có hồi âm gì. 


Bấy giờ, Bùi Viện được lãnh sự Hoa Kỳ khuyến 
cáo và tìm cách giúp đỡ để sang bang giao với Hoa 
Kỳ, lúc ấy Ulysse S. Grant đang làm Tổng thống. Viên 
lãnh sự Hoa Kỳ trực tiếp viết thư giới thiệu Bùi Viện 
với một người bạn làm việc trong dinh Tổng thống. 


Sau đó, Bùi Viện lên thuyền đi Hoành Tân (Yo 
Kohana). Ở Nhật Bản, ông thấy tuy không "bế môn 
toả cảng" như Trung Hoa nhưng nơi đây cũng chỉ mới 
cho ngoại quốc thông thương nên nên văn minh vừa 
chớm nở. 


Từ đấy, ông xuống tàu sang Cựu Kim Sơn (San- 
francisco) thắng đường đi Hoa Thịnh Đốn. (Washington) 


Nhờ bức thư giới thiệu, Bùi Viện đến thủ đô Hoa _ 
Kỳ không đến nỗi bỡ ngỡ. Ở Hoa Kỳ lúc ấy đã có 
nhiều người ngoại quốc sang cư trú như người Nhật, 
Trung Hoa, Mã Lai, Ấn Độ, Thái Lan..., cho nên Bùi 
Viện - người Việt Nam đặt chân lên đất Mỹ, cũng 
không làm cho dân Mỹ ngạc nhiên. 

Để có thể có một cái nhìn so sánh ở đây, chúng tôi 
muôn lưu ý chuyến công du của một phái đoàn Nhật đi 
12 nước Âu - Mỹ vào tháng 12 -1871, trước khi Bùi 
Viện lên đường gần 2 năm”), 


„... Đó là phái đoàn đại sứ của một nước phương Đông 
(1) Dẫn theo Nguyễn Văn Hồng tại Hội thảo về Bùi Viện. 
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có tới 50 chuyên gia là đại thần quan chức đủ các lĩnh 
vực kinh tế, chính trị, xã hội ngoại giao, văn hóa xã hội. - 

Đoàn trưởng là đại thần đầy quyền uy Iwakuta 
Tomoni (1825 - 1883) mới 46 tuổi là con người có 
'kiên thức rộng lớn về chính trị ngoại giao, các phó 
đoàn gôm các đại thần Okubo Toshimichi (1832-1878) 
lúc đó 39 tuổi, Kido Kayoshi (1854 - 1877) sau trở 
thành Bộ trưởng ngoại giao lúc đó 37 tuổi còn Ïto 
Hivobumi (1841 - 1909) là nhà chính trị tầm cỡ suốt 
một thời kỳ dài, lúc đó tròn 30 tuổi... với một quyết 
tâm duy tân lớn. Một chương trình nghiên cứu toàn 

diện các mặt cải cách được đặt ra: nhà nước và tổ chức 

- cơ cầu chính trị nhà nước, tổ chức kinh tế và phát triển 
kỹ thuật, xây dựng chế độ giáo dục và cải cách quân 
đội. Tính đa dạng về kế hoạch nghiên cứu, cách tiếp 
cận từ nhiều phía, người Nhật quyết tâm học cái hay 
_ của tất cả 12 nước đến, với một thời gian công du tới l 
năm 10 tháng. 

Nhìn vào bức tranh hoành tráng, được chuẩn bị 
chu đáo chuyến công du vì sự chuyển mình của Nhật 
Bản, ta càng thấy rõ, nhà thực hành canh tân của ta là 
nhà nho Bùi Viện thật dũng cảm có thừa, niềm tin có 

thừa, nhiệt tình có thừa và cũng đủ thông minh tìm 
_ cách ứng xử mở đường, nhưng Việt Nam thiếu một cơ 
sở chính trị, xã hội, kinh tế để thực thi. 


Năm 1871 phái đoàn Nhật Bản do đại thần Iwakura 
dẫn đầu đây khí thế ra đi từ Yokohana (Hoành Tần). 
Năm 1873 Bùi Viện cũng từ Yokohana ra đi một mình. 
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Nhờ sự giới thiệu của vị lãnh sự ở Hương Cảng, 
ông tìm cách làm thân với các nhân vật trong. chính 
giới Hoa Kỳ. 

Một trở ngại lớn nhất là ngôn ngữ bất đồng, mọi 
việc ông phải nhờ đến một người Hoa thông dịch, và 
vì thế phải mất công phu giao thiệp gần một năm ròng, 
mới được Tổng thống Hoa Kỳ tiếp kiếnt). 

Bùi Viện trình bày tình hình nước Việt Nam bị 
Pháp xâm chiếm và bắt ép ký hiệp ước bảo hộ, rồi yêu 
cầu Tổng thống Hoa Kỳ Ulysses S. Grant giúp đỡ để 
chông lại người Pháp. 

Tổng thống Grant vốn mâu thuẫn với Pháp về vấn 
đề thuộc địa. Trong thời gian Hoa Kỳ có nội chiến 
(1861 - 1865), chính Hoàng đế Napôlêon Bonapatơ III 
đã tích cực ủng hộ phe Liên minh ở miền Nam chống 
lại phe Liên bang ở miền Bắc của tướng Grant. Năm 
1862, quân đội viên chinh Pháp đỗ bộ lên Mễ Tây Cơ, 
(México một quốc gia độc lập từ năm 1823 được Hoa 
Kỳ công nhận), chiếm đóng nước này với ý định tạo 
đường biên giới chung với phe Liên minh để có thể 
viện trợ cho nhau hữu hiệu hơn. Nhưng phe miền Nam 
vẫn thất bại và cuộc chiến kết thúc. Hoa Kỳ dựa vào 
chủ thuyết Monroe, yêu cầu chính phủ Pháp phải triệt 
thoái quân đội ra khỏi Mễ Tây Cơ, Napôlêon 
Bonapatơ đành phải chấp thuận. 


Giờ le, người anh hùng của cuộc nội chiến, 


(1) Tác giả Phan Trân Chúc nhằm V.S Gơrăng với Tổng thống Lincoln 
vốn đã bị ám sát ngày 14.01.1865 tại nhà hát Ford ở Hoa Thịnh Đồn. 
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tướng Grant đã trở thành vị Tông thống thứ mười tám 
của Hoa Kỳ, đắc cử cả hai nhiệm kỳ (1869 - 1877) và 
Đảng Cộng hoà đang chiếm ưu thế tại lưỡng viện. Xã 
hội Hoa Kỳ đã tạm ổn định thời kỳ hậu chiến, muốn 
nhân cơ hội này bành trướng ảnh hưởng ở vùng Viễn 
Đông để cạnh tranh với các nước châu Âu và để trả 
đũa Pháp tại Việt Nam. Nhờ thế, lời yêu cầu giúp đỡ 
Việt Nam của Bùi Viện được Tổng thống Grant chấp 
thuận ngay, nhưng vì không có quốc thư nên ông chưa 
thể bàn cụ thể đến việc thực hiện. Bùi Viện không phải 
là sứ thần có quốc thư ủy nhiệm việc bang giao. Tổng 
thống Grant muốn rằng, Bùi Viện hãy trở vê nước lấy 
quôc thư để có đầy đủ quyền thương thuyết trước đã 
rồi mới mở cuộc hội nghị quyết định về các điều kiện 
giúp đỡ sau. 


Hoa Kỳ từ lâu đã muốn tìm một chỗ đứng ở 
phương Đông, họ đã từng thử sức ở Nhật Bản năm 
1853 - 1858, mở được 8 cảng quan trọng của Nhật 
cùng với Anh, Pháp, Nga. Nhưng cuộc duy tân Minh 
Trị (1868) thành công đã khiến các "đại gia" không có 
chỗ đứng chân. Vào năm 70 của thế kỉ 19 Mỹ định 
nhảy vào Triều Tiên cũng không đạt kết quả. Nhân cơ 
hội này Mỹ muốn nhảy vào Việt Nam. 

Bùi Viện không ngờ cuộc phiêu lưu của mình sang 
Hoa Hỳ xa lạ, lại có kết quả khả quan như thế. Ông 
cho là đã thành công. Lòng mừng khấp khởi, Bùi Viện 
vội vã rời Hoa Thịnh Đốn bằng tàu thủy trở lại Hương 
Cảng rồi thuê thuyền buồm về cửa Thuận An. Tới kinh 
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đô, ông liền đem sự việc trọng đại này trình bày trước 
triều đình. : 

Triều đình bấy giờ có hai phe: chủ hòa và chủ 
chiến. Đứng đầu phe chủ hòa là Trần Tiến Thành, phe 
này cho răng nước ta gặp lúc suy là do "khí vận" xui. 
nên, dù cho cố găng vượt thoát cũng chăng được. Phe 
chủ chiến kịch liệt đả kích luận điệu câu an, chủ bại â ấy 
qua bài 7rng hoà Đông Hiển hòa hộ Bộ nguyên vận 
(Lạt hoạ thơ ông Đồng Hiền và ông Hộ Bộ) của Trần 
Vân Gia, trong thi tập Giám Viện xướng thù: . : 

Mưu ngô quốc thổ cương ngô hòa, 
Đắc thứ xâm xâm hưu cô tha. 
Quốc thị cầu đô vi "khí vận ”, 
Thiên thư vị tất hạn sơn hà. 
Quyên sinh hữu, nghĩa hỗ lô tửu, 
Cộng !Ề vô nháh mạc độc ca. 
Bắt kiến Tổ ống đình trung khí hiệp. 
Khiết Đan tuy kiệt mạc thùy hà. 

- Tạm dịch là: 
Cướp đất ta rôi lại dối hoà, - _ 
Chiếm xong lại muốn lấn dân ra. 
Đặt điêu "khí vận" an bài số, 
Chẳng kẻ sách trời định nước ta. 
Vì nghĩa quên mình đâu thiết rượu, 
Không người chí hướng chớ nên ca. 
Tổng triêu ai nấy cùng chung sức, 
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Quán Khiết dù hàng mấy cũng tràt?. 


Nhưng phe chủ chiến vẫn lép vế vì Tôn Thất 
Thuyết lúc ấy còn là một võ quan đang ở Bắc, chưa 
được dự vào việc triều chính. Hơn nữa, triểu đình nhà 
Nguyễn lâu nay chỉ chuộng văn, ít người hiểu biết về 
tình hình thế giới và chính sách ngoại giao của từng 
nước, lại gặp phải kinh nghiệm đăng cay trong cuộc 
bang giao với Pháp nên tuy Nguyễn Xuân Ôn đứng về 
phe chủ chiến mà qua loạt bài 7zuáật hoài cũng nó! lên 
bài học xương mẫu ây: 


Bích khả họa long cùng nhĩ xảo, 
Tỉnh tương thoát hỗ ký thùy lân. 

Sỉ tâm dục đắc Dương nhân thuật, 
Bắt liêu Dương nhân thị dịch nhân. 


Tạm dịch là: 


Rồng nọ vẽ tưởng dù tuyệt khéo. 
Hàm kia sa cạm đợi ai lên: 

Ngây thơ tưởng được người Tây dạy, 
Đâu biết người Tây dạ bạc đen'? 

Với thành kiến ấy, quan lại triều đình chủ trương 
đừng ham chuộng canh tân cải cách, phải tránh mọi sự 
bang giao để khỏi hối tiếc việc rước hoạ vào thân. Họ 
không thể nào tin được những lời tường trình của Bùi 
Viện. Nhóm đình thần thủ cựu nhất mực cho rằng Bùi 
Viện đã đặt điều lừa dối vua, hoặc dẫu có thật chăng 


(1) Việt Thao dịch (TG). 
(2) Nguyên Văn Bách dịch (TG). 
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nữa cũng không nên mạo hiểm. Ngoài ra, còn một số - 
người khác ganh ghét trước vai trò quá lớn của Bùi 
Viện nên cũng hùa theo, bài bác. Nhưng trước tình thế 
hết sức khẩn trương, vua Tự Đức không còn cách nào 
hơn, đành phải ban chức Khâm sai Đại thân, lập Quốc 
thư và cử sứ bộ, giao cho Bùi Viện cầm đầu với tư 
cách là Đặc sứ Toàn quyên. 


Nắm được Quốc thư trong tay, Bùi Viện mừng rỡ 
quên cả sự gian lao trong cuộc viễn hành sắp tỚI. 
Nhưng thật không may, tình hình thế giới lúc ấy biến 
chuyển bất lợi cho Việt Nam. Hoa Kỳ đã thay đổi 
chính sách bởi sự nhượng bộ của Pháp về thuộc địa. 
Một mặt, thấy Pháp đã ổn định ở các nước Đông 
Dương; mặt khác, vì đường sá xa xôi, Hoa Kỳ ngại 
phiêu lưu nên lần này tuy Tổng thống Grant vẫn tiếp 
kiến sứ bộ ta nhưng nêu đủ lý do để từ chối viện trợ 
cho, Việt Nam chống Pháp. Ông không biết rằng trước 
khi xảy ra cuộc nội chiến bãi bỏ chế độ nô lệ thì Mỹ 
đã xâm chiến nhiều đất đai của nước láng giềng là Mê- 
hi-cô năm 1848 và thời gian này Mỹ đang tiến hành 
âm mưu biến Mê-hi- -cô thành sân sau của mình. Ông 
cũng không kịp biết rằng, trên bước đường phát triển 
của mình Mỹ còn dành được Philíppin từ/tay Tây Ban 
Nha năm 1898, còn tham gia cùng 7 cường quốc tư bản 
chủ nghĩa khác đánh Trung Quốc năm 1900 và ép nước 
này phải dành những quyên lợi đặc biệt cho mình. 

Bùi Viện tay không trở về Tổ quốc. Khi tàu thủy 
cập bến Hoành Tân thì trời đã cuối thu, khác với hai 
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mùa thu trước tràn đầy hy vọng, lần này Bùi Viện lòng 
buồn vô hạn. Trong khi thơ thân ở công viên Hoành 
Tân, Bùi Viện tình cờ gặp lại viên lãnh sự Mỹ ở 
Hương Cảng. Hai người vào một quán trà đạo hàn 
huyện. Viên lãnh sự cô lưu Bùi Viện ở lại Nhật để tìm 
phương giúp Bùi Viện, nhưng ông phải vội vã trở về 
để trình tâu lên vua, không dám bê trễ. 

Trước khi từ biệt, hai người đã cùng nhau xướng 
hoạ, bày tỏ tắm lòng tương tri với lời lẽ thắm thiết, 
cảm kích giữa đôi bạn tâm giao, đồng thời nói lên 
được ý chính của sứ mệnh chính trị. 

Khi từ biệt người bạn tuy mới Bặp, lần đầu nhưng 
đã hết lòng giúp đỡ, Bùi Viện lưu lại mấy vần thơ sau: 


Ly chước Hoành Tân cửu nguyệt thu, 

Nam vân hôi thủ chính du du. 

Ba đào mộng tỉnh sinh tân hứng, 

Thủy thổ hoài thâm ức cựu đụ. 

Ca vũ tầng đài kim hải quốc, 

Phôn hoa nhân vật cổ bông châu. 

Vị hoan tự tích hoàn vi biệt, 

Tiên lữ hà niên cộng phiếm chu. 
Tạm dịch là: 

Tháng chín Hoành Tân nhắp chén chơi, 

Trời Nam ngoảnh lại dạ khôn nguôi. 

Ba đào hứng mới tan hôn mộng, 

Đất nước tình xưa tít dặm khơi. 

Lâu các coi chừng nay đổi mới, 

Bông hồ riêng thú đã bao đời. 
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Vui vậy ngại nỗi khi chia ngã, 
Thuyên đó bao giờ lại thả bơi #2 


— Cảm khái, vị lãnh sự Hoa Kỳ có hai dòng máu Mỹ 
- Hoa và rât tinh thông Hán học, đã họa lại nguyên văn: 


Hoành Kiểu liễu sắc tiệm ly thu. 

Ác thủ phân trình vạn lý du. 

Cựu ước Hoa thành ưng viễn phóng, 
Kỳ phùng tiên đảo cảnh huê du, 
Nguyệt lương khách ý phi tam nhật, 
Hồ hải quán tâm hữu tứ châu. 

Liệu đắc mình triểu lương ức xứ, 
Trùng đương vân thủy các cô chu, 


Tạm dịch là: 


Sắc liễu cầu Hoành sắp hễt thu, 
Câm tay chia ngả dặm xa sâu. 
Hoa thành ước cũ nên thăm hỏi, 
Tiên đáo tình nay kết bạn bằu. 

Ý khách vấn vơ từ máy độ, 

Lòng người man mác đã bao lâu. 
Sáng mại nhớ chỗ xa nhau nhỉ, 


Riêng lá thuyên con vượt bê › sâu. 


Vị lãnh sự hay chữ này còn theo vần những bài thơ 


tiễn đưa mà các thân hữu của Bùi Viện đã làm tặng 
ông, rồi viết bài ngũ ngôn sau đây để lưu niệm: 


Ngẫu nhĩ bông lai chước, 


(1) Phan Trân Chúc dịch. 
(2) Phan Trần Chúc dịch. 
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Nghệ thường dạ nguyệt du. 
Tỉnh xai Hoa quốc đáo, 
Khách tạo Việt thiên phù. 
Tình sự dì lịch lịch, 
Hào hứng phương du du. 
Hội ngộ bất chỉ thử, 
Từ quân tiên đẳng chu. 
Tạm dịch là: - 
Rượu tiên đâu bỗng rói, 
Đêm trăng mua hát chơi, 
Đất Mỹ thuyên cập bến . 

_ Khách Nam chèo tởi nơi. 
Sự tình đêu đã rõ, 
Hào hứng vẫn chưa thôi. 
Gặp nhau không chỉ thế, 
Lên thuyên tạm biệt người” : 

Từ Hoành Tân không bao lâu Bùi Viện tới cửa 
Hàn, và theo đường bộ ra Huế. Nhưng vừa đến Hải 
Vân quan thì được tin mẹ mắt, việc nước không xong, 
việc nhà bối rối. Bùi Viện mang một tâm sự não nê. 


Về triều phục mệnh, Bùi Viện mang cả hai việc 
không may về nước và nhà, tâu vua Tự Đức. 


Tuy việc không thành, nhưng triều đình cũng biết 
đến công của Bùi Viện nên khi ông xin về thụ tang 
mẹ, vua Tự Đức phê: 


"Trẫm ư tử, vị hữu thân ân nghĩa, Tử nãi dĩ quôc 


(1) Phan Trân Chúc dịch (TG). 
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an, nãi bảo gia, an, Thâm đồ viễn lự, quỹ thần đương 
diệc giám chi" (Trẫm với ngươi tuy chưa có ân nghĩa 
gì cả mà đã coi việc nước như việc nhà không quản xa 
xôi, lo lắng, quỷ thần tất cũng hiệt vậy). (Theo Phan 
Trân Chúc) 


ác ¬ 
“..ˆ....ẽ ẽ ốc 


—~~*~x~.a ca S2. sẻ HÀ. .. 
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NI NHÀ TANG TÓC 


Ngày xuất cáo chưa kịp lời thưa gửi, những là 
tưởng đưới nước trên nhà, khắc Xương chép đa... 

Bước viễn du không kịp tính gân xa, những là toan 
lấy hiểu làm trung, nhắm mắt đưa chân... 

Bùi Viện vốn là người con rất hiếu đễ. Ông. có 
chiếc áo lót mình bị rách được mẹ vá cho, nên quí lắm, 
thường mặc luôn trong người. Trong khi đi sứ, lênh 
đênh sứ người, môi khi nhớ mẹ lại giở chỗ vá ra nhìn 
ngắm tần ngân. 

Việc nước không thành, chuyến công du "nhọc 
lòng mà chăng nên công cán gì" rốt cuộc không tiền 
khoáng hậu, lại bước thấp bước cao trở về quê chịu 
tang mẹ. Khi tới nhà, ông đau khổ vì không được hầu 
hạ mẹ trong lúc lâm chung nên làm một bài văn tế rất 
thống thiết. 

Đương thời, về văn Nôm, ông ưa thích nhất lối văn 
của thi hào Nguyễn Du nên bài "Văn khóc Mẹ" ông 
viết theo lỗi tập Kiều rất bi ai, tháng thối. 

Than rằng: 


Non khơi nước thắm, lạc bước Phù Tang f2 


(1) Phù Tang chỉ nước Nhật Ban. 
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Đấi thấp trời cao, đau lòng trắc dĩ ? 


Nỗi nhà báo đáp, tội con vâng biết đã nhiễu, 

Cõi khách xa xăm, cơ tạo nghĩ đâu ra thế! 

Ngày vĩnh quyết cách nhời khuất mặt, tấc lòng nào 
thương nhớ có nguôi, 

Công dưỡng sinh tạc dạ ghi lòng, trăm thân dẫu 
đền bôi chưa dễ. 

Những tưởng: 

Trời còn rộng, đất còn dài, 

Thông còn tươi, huyên còn khoẻ, 

Nhà mai trúc một đoàn sum họp, theo đôi dưới 
trướng đã đông người, 


Sân quế hòe đôi chút thơ ngây, thay đỡ việc mình 
không thiếu kẻ. 


Thương nỗi chiếc thân ngày tháng, nghiện búi Ứ 
nhiều cũng có, kiếp trần mong giữ sạch cho xong, 


Xót lòng tựa cửa hôm mai, bỗng vì quạnh quê bấy 
lâu, đường mây nghĩ bước đi cho nhẹ! 

Ti hấy giữa đường đang lắm nỗi bắt bình, 

Nhìn trong cuộc phải chọn người trí kỷ '? 

Ngày xuất cáo?) chưa kịp nhời thưa nói, những là _ 


(1) Trắc Dĩ (Kinh Thị: Trắc bi đĩ hề chiêm vọng mẫu hề - lên núi Dĩ nhìn 
vọng về phía mẹ. 

(2) Tri kỳ chỉ Lê Tuấn người đã mến tài ông và nâng đỡ ông từ chặng 
đường đâu. 

(3) Xuất cáo: Ngày có lệnh vua sai truyền ra. 
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tưởng dưới nhà trên nước, khắc xương chép dạ, biết. 
đâu mà gửi lại can tràng, 


Bước viên du không kịp tính gần xa, những là toan 
lấy hiếu làm trung, nhắm mắt đưa chân, phận nào có 
tưởng đâu vui vẻ. 


Lìa nhà lìa cửa, chiếc gánh quan san, 

Một nước một trời, mảnh buôm thu thủy 

Phân e đường sá còn xa, 

Phân sợ bóng tang đã xế. 

Khi trên thác dưới ghênh, khi ra khơi vượt bể, 
trông vời cỗ quốc, lòng tỉ thân một bước một đau. 


Khi chân mây mặt sóng, khi cữ gió tuân mưa, trong 
dặm tử phân, nỗi viễn khách càng thương càng nhớ. 

Khi thi thương nhà huyên, tuyết chở, sương che, vì 
nuôi con những rày mai ao ước, những tưởng liều một 
giọt làm coi thiên hạ, lấy trân cam mà bổ lại đăng cay. 

— Khi thì thương nhà thông da môi tuổi hạc, gặp nước 
nhà còn khe khắt lạ lùng những toan đem tắc cỏ quyết 
đên ba xuân, dẫu phiên muộn phải lo cho mát mẻ. 

Nào ai nghĩ: 

Nỗi xa còn khuất mấy ngàn xanh, 

Việc nhà bỗng gặp cơn dâu bẻ. 

Khi được tới tâu vừa đỗ bến, đèo Hải Vân theo 
dịch quản lán la. 


(†) Trán cam: ngọt bài. 
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Tìn đâu như sét đánh lưng trời, nghe Từ mẫu đã 
đình Lai vắng vẻ ? 

Đau đơn nhẽ: nhà huyện thuở hơi đồng giá ngắt, 
non nước bao xa cách trở, biết đâu ngọt bùi, biết đâu 
ấm lạnh, những ai vì săn sóc thuốc thang. 


Ngắm ngùi thay: nhà thông khi tuổi hạc càng cao, 
công trình kể xiết mấy mươi, nào là khám liệm, nào là 
tang trai, những ai giúp sắm sanh tang tế. 

Nghĩ lại từ phen lưu lạc, ngoài nghìn dặm, chốc ba 
đông bên trời góc bề bốn PHEEHHĐHC: trông mây trăng 
tuyệt vời. 

Xiết bao kế nỗi thảm sâu, đĩa dâu vơi, nước mắt đây, 
bão gió tuôn mưa, một mình những canh chây âm ÿ. 

Vì bởi chuyện xa gắn tan hợp, những chịu năm chờ 
tháng đợi, con tơ còn vướng môi chưa xong, 

Cũng biết điều khinh trọng phải chăng, mà theo 
gió bắt mưa cẩm, chim lông dâu cắt mình khôn nhẽ. 

Nỗi thương nói chẳng hết lời, 

Tình sự khóc than khôn kẻ. 


Sao lúc trước tới nhà huyện, đã lã trẻ gieo mình 
đưới gối, lại bầy em trông mặt trao tay. 

Mà khi giờ tới nhà huyên, ngoài thì trong nắm đất 
bên đường, trong những sở chiêu hôn thiết vị. 

Sao lúc trước lới nhà huyện, tiêu hao vẫn gạn 
gùng nguôn ngọn, hỏi nỗi tha hương lữ khách, sự 
đuyên tường kẽ tóc chán tơ. 


(1) Sân lai: Sân láo lai đứng múa để làm vui cho cha mẹ. 
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Mà khi giờ tới nhà huyện, chiêm bao như mộng 
tưởng đi về, căm lòng tử biệt sinh ly, phong cảnh 
luỗng trông vời gạt lệ. 


Biết trăm sự tại khuôn thiêng lựa lọc, những tự cơn 
bình lửa tới gặp nhà tang tóc, vì bởi quá chân nên nỗi, 
dẫu sự mình nào còn dám nói năng. 


Tì Irởng một đời như giấc mộng mơ màng, đã cam 
phụ quỷ thân lại thẹn với non sông, thà rằng một thác. 
cho rôi, dẫu miệng thể cũng mặc người ' phi thị. 

Cực vì nỗi lòng trên trông xuống, trước còn một 
chút nhà thông. 

Thương vì đường máu chẩy ruột mêm, sau có đôi 
ba đàn trẻ. 

Kiếp phong trân còn lắm Chuyện nhán gian, 

Duyên hội ngộ chưa đên ơn quốc sĩ” 

Trót đã ngồn ngang trăm mối, chưa dứt tình kia 
hiệu nọ, cõi đời sao khỏi phụ người ta. 

Cũng liêu đây đoạ chiếc thân, sao cho trong ám 
ngoài êm, cuộc thê mới trả xong ân nghĩa. 

Bây giờ: 

Đức cù lao trông chín chữ chưa đên, 

Nhời nguyện ước nhớ ba xuân chưa phỉ. 

Bình bông vừa khỏi chút xa xăm 

Sinh tử lấy chỉ làm đáp để 


(1) Quốc sĩ: Cũng chỉ Lê Tuấn. 
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Rây lân mai lữa, cách năm vừa trở bước về quê. 

Đêm thắm ngày đài, một chén để trước mô dâng lễ 

Trên linh vị giãi hết lòng cao thấp, hương khói 
trông theo nào thấy nữa, tấm son gột rửa đến bao giờ. 


Dưới tuyên đài sau có lúc thân hôn, suối vàng may 
hoạ biết ra cho, nôi nước dân đà xin liệu sẽ... 

Than ôn 

Đất cỏ dâm mưa, 

Song trăng quạnh quế. 

Máy bay, hạc lánh, dặm ngắt mù khơi, 

Vượn hót ve kêu, canh khuya rầu rĩ, 

Trong nhà cửa trước sau đây tớ, về nhìn con đủ 
một người. 

_ Bước giang hô ràng buộc áo xiêm, giở đến còn 
vương tơ Chỉ. 

Trải máy ác tà thỏ lặn, trăm năm để một tấm 
lòng con, 

Dâu rằng sông cạn đá mòn, muôn kiếp trả nào 
xong nghĩa mẹ! 

Thượng hưởng! 

Làm lễ chịu tang mẹ rồi, Bùi Viện ở lại quê nhà ít 
ngày đề khuây dân nôi đau buôn vì việc nước, việc nhà. 
Tang mẹ ba năm, chỉ sau ba tháng đã có Thánh chỉ triệu 
ông vào Kinh để nhận chức Thương chính Tham biện, 
dẫu ô ông cũng chẳng mấy thiết tha với mũ cao áo rộng, 
xênh xang, Vào ra giữa chốn triều chính kinh thành. 
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Từ khi mẹ mắt, Bùi Viện thấy trên cha rầu rĩ lẻ loi, 
dưới bày em còn nhỏ bé nên lòng băn khoăn vì hai chữ 
hiểu, (rung trong khi ông lai kinh nhậm chức. Nhiều 
lúc được hầu cờ bên vua, vua bỗng bắt gặp vẻ ưu tư, 
buồn buôn trên nét mặt. Vua gạn hỏi; ông thực tình tâu 
hết việc nhà... Vua Tự Đức cảm thông cho bày tôi, 
muốn ông toàn tâm toàn ý phụng sự việc triều đình... Ít 
lâu sau ông được triệu vào cung: thể theo ý vua, Đức 
ông huý nại Đinh Viễn Quận công (hàng chú VU3) Vui 
lòng cho một hoàng tôn (con bà thứ) lúc đó mới 18 
tuổi ra Bắc "làm bạn" cùng thân phụ ông. Vua lại bỏ 
hết phiền toái trong hôn lễ, quyền biến rộng cho ông 
._ được đưa kế mẫu về quê Bắc. Điều này giúp ông hết 
lòng vì nước, đỡ phần lo lắng việc nhà... Quả là một 
chuyện hy hữu. 
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CHA ĐÈ CỦA _ 
TUẦN DƯƠNG QUẦN. 


Hai tay ngang dọc xoay trời lại 
Muôn dặm xông pha dẹp bề yên 


Một cảnh bỉ hài 
Vào năm Bính Tỷ tháng Từ, 
Váng lời Hoàng thượng điện từ sắc ban, 
Mười hai, giá ngự Thuận An, 
Triểu thân văn vũ bá quan hộ tùng. 
Tình binh cờ mở, trồng giong, 
Chèo khua mặt nước, thuyên dòng như bay, 
Ẩm âm sóng vô đó đây, 
Ngoài khơi mấy cánh buôm mây nhẹ nhàng. 
Cảnh tình ai khéo điểm trang, 
Gió lên tán tía, tàn vàng fung bay, 
Càng nhìn, càng đắm, càng say, 
Dâu cho trăm cảnh không tày cảnh tiên. 
4i ngờ một phút tự nhiên, 
_ Chân mây chín chiếc tải thuyền hiện ra, 
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Ngọn. buôm trước thấy xa xa, 
Tới gân bông nồi ¡ phong ba đùng đùng. 
Tàu ô hai chiếc thắng dong, 

Ào ào nồ súng rồi cùng hét vang, 
Tung hoành chạy dọc, chạy ngang, 
Quan quân chăng thấy, thấy toàn Tàu Ô. 
Chúng cười, chúng thét lí lo, 

Đưa đâm, đưa chém, đứa xô xuống tàu, 
Các quan sự thực trình tâu, 

Lệnh vua ngự ở trên lâu truyền cho: 
Bao nhiêu đội ngũ thân cơ, 

Ai mà bắn được Tàu Ô lúc này, 

_ Yua ban tước lộc cao đày, 
Mọi người tuân lệnh nạp ngay súng liễn, 
Bắn thì phát thẳng, phát xiên, 
Phát thì chẳng trúng nhằm thuyên Tàu Ô, 
Ngó ra nó đã chạy vồ, 

Giắt luôn hai chiếc, ẩi mô chẳng tường... 
Thấy thời nửa giận, nửa thương, 
Giận thay chúng nó, thương đường quân ta. 
Kẻ thời bị thuốc cháy đa, 

Người thời bị đạn, máu ra đâm mình, 
Làm cho chúng nó rẻ khinh, 
Nghĩ lại giận mình, chẳng biết cứu nhau! 
_ Phải khi điệu vợi nơi đâu, 
Đã toan lập lượng chước màu tâu vua. 
Giờ đây sự đã sở sờ, 
Ai ai cũng lặng như tờ kín hơi, 
Nghĩ đời mà ngán cho đời, 
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Làm tôi ăn uống lộc trời lắm ru! 
Nghênh - ngang, võng - võng, đù dù, 
Bài vàng thân mũ xuân thu phải tàu, 
Cũng không tài - cán chỉ đâu, 
Rồi ra múa mỏ, vềnh râu một bè. 
Phen này mắt. thấy tai nghe, 
Tham - sinh uý - tử một bê như nhau, 
Ấn thì nhằm trước nhằm sau, 
Đến khi có giác trụt đâu trụt ẩuôi 
Cũng xưng răng đẳng làm tôi 
Cớ sao chẳng biết hồ - ngươi trong mình!" 


Tác giả bài vè trên, lại là ông Cử làng Trình Bùi 
Viện, không ngờ đến tai nhà vua. Ông có thể bị . khép 
tội. khi quân, tội chế nhạo triều thần không. đầu lìa 
khỏi cổ thì cũng bị tống giam trong ngục tối, hoặc 
nhẹ nhất là giáng chức thành anh lính thú đi đầy 
ngoài biên ải như Tướng quân Uy Viễn Nguyễn Công 
Trứ ngày trước? 


Sự thực thế nào? Ngày 12 tháng 4 năm Bính Tý 
(1876) vua Tự Đức cùng bá quan văn võ ngự 
thuyển Rồng ra cửa Thuận An quan sát dân tình. 
Trong khi vua, tôi đang say sưa nhìn trời cao bê 
rộng và bàn việc nước thì phía ngoài khơi, thấy mấy 
chiếc thuyền buồm từ từ tiến vào. Vua hỏi, quân 
thần tâu: Đó là những chiếc thuyền vận tải của Nha 
kinh lược Bắc kỳ chở lương tiền và binh sĩ ở miền 
Bắc vào kinh đô Huế. 


Vua gật đầu tỏ ý hài lòng, thì bỗng nhiên hai chiến 
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thuyền lớn sơn đen trũi lừng lững lao vào. Có người 
hét to: Tàu Ô! 


Giặc Tàu Ô phát hỏa trước, nỗ súng bắn xối xả 
vào thuyền vận tải của triều đình. Thuyền triều đình 
mạnh ai Hãy chạy, không dám chống cự. Hai chiếc 
Sau cùng “chậm chân" bị giặc "khách" xông sang, giết 
quân lính triều đình và cướp của trên vùng cửa biển 
mù mịt khói súng. 


Tận mắt thấy cảnh tượng trớ trêu, bi thảm, vua Tự 
Đức thất sắc truyền răng: ai đánh lui được giặc sẽ 
phong tước lộc cho. Các võ quan bắn súng thần công ra 
biển. Nhưng phát thì không tới tàu giặc, phát thì lệch ra 
ngoài. Không những giặc Tàu Ô chắng bị thương tổn 
chút nào mà lại còn làm trò cười cho công chúng. Trái 
lại, giặc từ ngoài băn vào, quân Nam người bị gãy tay, 
người bị vỡ đầu rất nhiều. Sau khi bắn giết chán tay, _ 
bọn giặc Tàu Ô lại giong thuyền ra biển. 

Bọn giặc Tàu Ô đã khiến vua Tự Đức giận vô cùng. 

Thời ấy, giặc Tàu Ô đã trở thành nỗi ám ảnh hãi 
hùng, nhất là những ai ra tới cửa sông, cửa bê, 

Khi nhà Thanh từ Mãn Châu tràn xuống bình định 
được Trung Quốc, có nhiều quan lại trung thành với 
nhà Minh, không chịu phục chủ mới. Số người này 
hoặc trốn vào rừng núi, hoặc lánh ra ngoài biển để 
mưu đồ khôi phục lại triều chính. Số ở biển lúc đầu 
còn giữ được những hành vi minh chính. Nhưng lâu 
ngày, chí phục quốc dần dần nguội lạnh mà lương thực 
cũng hết, họ xoay ra cướp các thuyền buôn làm kế 
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sinh nhai. Từ những chiến sĩ "phản Thanh, phục 
Minh", họ trở thành những toán giặc biển tại miễn 
duyên hải Trung Quốc và Việt Nam. Nhà cửa của họ 
là những chiếc thuyền đinh cực lớn, sơn đen mà người 
Việt Nam quen gọi là Tàu Ô. Họ cướp của, giết người 
không trừ ai. Từ đời này qua đời khác, chúng sông 
một cuộc đời trôi nỗi trên mặt biển khơi. Nếu lên bờ, 
chỉ là để cướp phá làng mạc, có khi bắt cả đàn bà, trẻ 
con mang bán cho các tỉnh miền Nam Trung Quốc làm 
thê, thiếp. 


Về cuối đời nhà Lê, giặc Tầu Ô là một mối lo lớn 
cho triều đình. Và cũng vì có công dẹp giặc đó nên 
nhiều võ tướng như Hoàng. Tố Lý và Nguyễn Hữu 
Thỉnh đã lưu được tên tuôi đến đời sau. 


Sang triều Tây Sơn thì người ta không lo về giặc 
Tàu Ô nữa, vì vua Quang Trung đã rất khôn khéo ra 
lệnh tha thứ những tội lỗi của chúng khi trước, mà 
dụ chúng về hàng. Bọn giặc Tàu Ô liền rủ nhau về 
hàng vua Quang Trung và đều được phong quan 
tước. Những tên này không ăn cướp tại bờ biển Việt 
Nam nữa mà trở về trấn lột các phường buôn ở 
Lưỡng Quảng. 


Nhưng sau khi triều đình Tây Sơn đỏ, chính sách 
của Gia Long khác hắn, cho thu những bằng sắc mà 
vua Quang Trung phong cho họ trước đây mang sang 
nộp vua Thanh để kẻ tội triều Tây Sơn. Giặc Tàu Ô 
lại trở thành thù địch của triều đình nhà Nguyễn. Và 
thế lựê của chúng mỗi ngày một mạnh. Chúng còn là 
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cái cớ chính đề nhiều cường quôc can thiệp vào nội 
chính của các nước Viễn Đông như Việt Nam và 
Trung Quố:... 


Tận mắt chứng kiến cảnh bi hài kịch trước cửa 
kinh thành, khi đọc bài vè chế diễu triều thần, vua Tự 
Đức quyết định trao trọng trách cho Bùi Viện phải báo 
cáo với triểu đình về đình hình thương mại của nước 
nhà và những hoạt động của giặc Tàu Ô ngoài biển. 


Bùi Viện không phải là người chịu lùi bước trước 
những khó khăn và thử thách. Hơn nữa, chính những 
việc trọng đại mà triều đình giao phó, Bùi Viện đã 
hoàn thành một cách xuất sắc, mà chính những bạn 

. thân của ông cũng không ai ngờ. 


Với một con thuyền buồm nhỏ, sau mấy tháng lênh 
đênh ngoài biển cả và la cà khắp các bến bãi từ Nam 
Định vào Quảng Nam, Bùi Viện trở về Huế. Ngày 8 
tháng 7 năm Tự Đức thứ 29 (1876) Bùi Viện tâu trình 
một bản bố cáo rất tường tận lên triều đình Huế. 


Triều đình tuy đụng công khuyến khích mà 
" buôn của người Việt Nam vân không phát đạt, cớ 
chính vì các thuyên bè công, tư thường bị giặc bể cướp 
phá ở ngoài khơi. Trị bệnh tất nhiên là phải trị từ góc, 
nghĩa là trước lo trừ giặc thì sau mới có hy vọng cho 
việc thông thương được thêm phát đạt. 


Tại các nước châu Âu, người fa lo việc bảo vệ 
đường giao thông trước, rồi mới khuếch trương việc 
buôn bán sau. 


https:/ftieulun.hopto.oijt 


đc QUANG KHẢI 


=: Việc trị an ở ngoài biển, gần đây hước la chỉ tin 
cậy vào tông cuộc hải phòng của một nước: ngoài. 
Nhưng chống chọi với hàng muôn ngàn chiếc thuyên 
của giặc Tàu Ô, chúng ta chỉ.có vài chiếc thuyển vừa 
-châm chạp:. vừa nặng nễ.. Giữ: được: chỗ. nọ thì: hỏng 


tuân thì chúng tránh thuyền vào những chỗ bễ nông, 
tầu không sao đến được mà bắn cũng không tới. _ 
~ Gần đây, triều đình lại còn tìm ra một món khí giới 
thứ hai nữa là dùng thuyên Tì rung. Hoa để chống với 
giặc biển. Nhưng nhờ người Tàu bảo hộ cho nhà buôn 
iệt Nam, thật là một chuyện không ích lợi chỉ cả". 
-_ Cũng trong tờ biểu tấu đề ngày mông tám tháng 
bảy năm Tự Đức thứ 29 (1876), Bùi Viện viết tiếp:. 
"Hồi tháng năm năm nay, hạ thân đã đi kinh ỪỤ 
khắp miễn duyên hải, trực tiếp với một phân lớn nhà 
buôn có thuyÊn xuôi ngược ngoài khơi. Theo lời họ 
khai với hạ thân thì mỗi thuyền bằng lòng nộp vào 
công quỹ hàng năm, một trăm phương thóc và ba 
mươi quan tiên để triêu đình “bảo vệ" cho họ khỏi bị 
tàn hại vì giặc bể. * ể à. yg 
Triêu đình nên lợi dụng ngay cơ hội này mà tổ 
Chức một đội hải quân, trước là trông nom cho các 
nhà buôn giao thông được thuận tiện, - như vậy mới 
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cö hỳ vòng thương nghiệp mở mhảng, san chúng ta dần 
dâu. ke4/2 kia chờ 7 Lưới ` vấè tin bú Luện về ˆ Mặt 


sẽ có hgày đng đến. ` ò3 SÃ là@Up BÀ du§ 


Nếu triểu đình chắp Huân "Si vế xã KHỔ của hạ 
thần THỊ 1âp tức “có. thế lổ' chức Mượt! mội' Thuỷ đội, 
trong đó có mội ì ngăn hgười mồ bảy! trăm lắ dẫn chài 
lưới ở bến Trà lý và bà Hiầh: khác là Thữlb ở người Tàu 
rất thiện chiến về mặt thuỷ, 'để lámi nh niiing lên: Tin đắc 
lực. Chiến thuyên và khí giới th đo ¡hà #ÚE Đ.c 
cho lộc Ái 
: Đội hải. quân này sẽ 2 đi tuân › khắp „ miễn ñ duyên. hải 
của nước 1q. Đông thời họ phải | làm ‹ cả ba việc: vận lại 
lương tiền của nhà nước, hộ vệ các nhà buôn. vỗ trừ 
điệt những giặc bề hiện đương hoành hành. ở Đông hải. 


__ Hải quân sẽ thuộc quyên chỉ huy của một vị quan 
cao. cáp, lập bản doanh tại Nam Định. Nhưng Suỗt từ 
Bắc K9 vào đến Quảng Nam, bến nào cũng. có đặt thêm 
một đôn gọi là đồn quần : phòng. Những đôn này sẽ do 
một vị quan nhỏ cai trị. Đôn vừa là chỉ nhánh của đại 
đoanh, vừa là trụ sở của quân tả mỗi khi đồ bộ. Hạ 
thân xin đặt ' những đôn nhỏ ở máy Hơi như sau: c nan 7 
_ Nam, Đà Nẵng, Bàn Sơn, Nê Sơn, Ninh Hải. | 

Triệu đình đã đặt ra đội "Tuần dương quân” nghĩa 
là đội quân ấi tiễu giặc ở ngoài bề, thì đội quân ở các 
tỉnh mà xưa nay chúng ta gọi là "quan phòng" sẽ trở 
nên không có công dụng gì. | Ƒ S6 ,: 

Thực ra, từ khi đặt ra đến giờ, những đội "quan 
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phòng" ở các đôn duyên hải cũng không có ích gì cho 
nhà nước cả. Vì chức trách của họ là phải phòng ngừa _ 
giặc bể. Mà giặc bề thì chỉ hoành hành ở ngoài khơi. Dù 
họ có biết đích là ngoài bể có giặc nữa cũng chỉ đến 
giương mắt mà nhìn, chứ không có cúch 8ì xoay trở... 


Rõ ràng, Bùi Viện đã nhận thấy sự vô dụng của đội 
quan phòng. Nhưng ông không chủ trương loại bỏ hẳn. 
Theo ông, thì ngoài cửa Thuận Án ra - là hải cảng 
quan trọng nhất mà nhà nước cần phải lưu số lính quan 
phòng như cũ, còn lại các đồn khác ba phần chỉ nên 
lưu lại một mà rút đi hai. Song cái công dụng của lính 
quan phòng còn lại sẽ khác hẳn trước. Đáng lẽ trao 
cho họ cái trách nhiệm là tiểu trừ giặc biển thì từ nay 
chỉ nên uỷ thác cho họ một việc rât nhẹ nhàng là hỏi 
giấy thông hành của những người ngoại quôc hoặc bản 
xứ qua lại các thương cảng. 


Trả số lính trên về với đồng ruộng, nhà nước cho 
họ được cái vui sum họp với gia đình và thêm một số 
nhân công mới để khai khân ruộng đất. 

Số tiền tiết kiệm về lính quan phòng, Bùi Viện 
cũng yêu cầu chia làm ba phần: hai phần dùng vào 
việc săm thuyền bè, khí giới và trả lương cho tuần 
dương quân, còn phân thứ ba thì lưu lại công quỹ để 
chỉ tiêu vào các việc cần yếu khác. 


Kết luận tờ biển tấu, Bùi Viện cho rằng, nếu theo 
phương _pháp của ông thì nhà nước không những 
không tốn phí gì thêm: trái lại còn tiết kiệm được rất 
nhiều tiền gạo, mà đồng thời đạt tới mục đích: 


84 
https://tieulun.hopto.org 


BÙI VIỆN - Sứ giả Việt Nam đầu tiên đến Hoa Kỳ 


- Trừ bọn giặc biển để bảo vệ an ninh cho các thuyền 
buôn và dân quê miên duyên hải nước Việt Nam. 

- Chấn . hưng nghề buôn bằng cách bảo đảm cho họ . 
được yên ổn ở chỗ chân mây mặt sóng. 


- Tổ chức việc vận tải của nhà nước được chu đáo 
để khỏi hao hụt công quỹ. 


Còn mục đích thứ tư nữa mà Bùi Viện cũng tha 
thiết muốn đạt tới nhưng còn coi là việc tương lai; đó 
là huấn luyện cho "Tuần dương quân” thành một đội 
thuỷ quân thường trực, việc mà người đương thời ít ai 
nghĩ đến cái công dụng của nó. 


Sau hết, Bùi Viện lại nói thêm rằng tờ biểu tâu của 
ông mới chỉ là những điều đại cương. Nếu triều đình 
ưng chuẩn, ông sẽ trình bày những chi tiết minh bạch 
về cách tổ chức. 


Và chẳng muốn để cho triều đình chê là chỉ nói lớn 
mà không biết làm. Bùi Viện xin đảm nhiệm lấy việc 
tô chức "Tuần dương quân” trước khi thoả thuận với 
Nguyễn Chính Lâm là bố chánh Quảng Nam kiêm 
chức Chủ sự Nha Thương Chính. 

Bùi Viện đã có những ý tưởng thiết thực, băng một 
ngòi bút hoạt bát và giản dị. 

Ai cũng tưởng rằng tập biểu tấu của Bùi Viện sẽ 
được triều đình Huế rất hoan nghênh. Thế nhưng, thấy 
những lời lẽ mạnh bạo và thiết thực của Bùi Viện, 
nhiều vị đại thần lúc đó lo răng nếu không cản trở đi 
thì một ngày kia Bùi Viện tất được nhà vua tin dùng 
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mà L.406zi mất. gái, ghế. ,cao..quý của mình,. ..Họ m mgắm 
ngầm phản đỗi. khiến cho; vúa AM Đức cũng. L20200 04 
lưỡng lự. ¬ 

_ Tập dựá án mà Búi Viện Thấi bằng nhiều a năm m.tháng 
đầy sóng gIÓ, quan sát chiếm nghiệm bị vua Tự Đức 
tiếp nhận bằng một câu 'phê nhạt pHèo: kệ 


“Đại ngôn bắt năng thị tội” l 
__ Nghĩa là “..c Hi nT Lù nh 9 
. "Nói lớn mà lở Í hồng: làm được là có tôi" 


_¬ Những, mấy hôm ‹sau, hình như chợt tinh:m ngộ: 3 về 
cái nhằm lẫn của mình, nhà vua lại: phê thêm: vi 


.„ Ngươi nên. tự cáng đáng - lấy: việc: này: Nhưng 
trước nhất bàn với viên Bố chánh.Thanh Hóa đã, tồi. 
quyết. định thế nào, cả.hai ngươi sẽ củng,! tâu lên cho. 
Trẫm xét". "nà vụ 


, Cộng việc của Bùi Viện đã: tiến. được, lực đầu, 
nhưng. là bước rất quan trọng,. vì, .nhờ đó cái mộng tô. 
chức một đội. thuỷ quân cho nước. Việt Nam mà šchố: 
ôm ấp. bấy. lâu sẽ thành sự thực. : 


Bùi Viện là người đã: hiểu rõ tính do dự: của vua a-Tợ, 
Đức, nên ông tự nghĩ muốn thánh Công, - cần thả làm 
việc cấp bách. ' TT. 

__ Sau khi nhà vua phong. chó. chức Tuần tải . 
Chánh quản đốc - một, chức tương tự Thứ Tổng trưởng. 
bộ hải- quận kiêm hàng hải Và thương. mại ở Các nước. 
phương Tây, Bùi Viện lập tức gửi tờ biểu: tậu lên vúa 
Tự Đức. &. 


Nă: 
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_ Bắt hư: tờ ờ biểu tôu, Bài “hiên, kiảm bờ ý EAyD 
việc. lập thuỷ: đội.. Ông VIẾT: „ | 

"Tướng là trọng khí của nước gnhÄƒb nếu rắn. nh; gãy, 
quyên trọng thì nguy. Bình là hung khí, bất đắc đĩ mà 
phải dùng. Bởi vậy. binh quý. ở "tính" mà chẳng quí ở 

"nhiều", tướng: quý ở "mưu" mà chẳng ‹ quý ở "khoẻ". 

Binh cơ không nên đột dụng,: tướng quyền không nên 
độc chuyên. Điều cần thiết chỉ làm cho: lợp lòng 
người. Về sự tuyển người; có: người ném bút:mà lập 
công, có người bở nhà mà thể:chết.:CGó người đổi tội 
mà lập công, có người can đảm mà thích: đánh. Nên 
tuỳ bài, tuỳ dũng của từng người mà dùng cho phải 
cách, khiến họ được thoả lòng, thì các sĩ tốt chỉ đánh 
một trận đã thành công. 'Hễ | Đặp bước khó khăn, đã có 
tai mắt chân tay, vậy nên lấy "trí" làm tai mắt, lấy 
"đũng” làm chân tay. Sử dụng hợp phép, thưởng phạt 
công bằng, thì trên dưới một lòng, mà ba quân gắng 
sức. Nếu thưởng người không có: công, thì ba quân oám 
giận; phạt người không tội, thì sĩ tốt căm hờn. Bởi vậy, 
người có công, dẫu là kẻ thù, cũng Phường, người có. 
tội, dù là kẻ thân, cũng trừng phạt. Ï “t8; ĐỀ ming 

- Thưởng không quá hạn, Hạ không: Sai: ng, thến TỚI. 
là thưởng phạt thích đáng.. : AUẾ SA \ 


. Điều thiết : yếu của sự biết người chỉ ở. chỗ tướn 
phạt công băng và cư xử xứng đáng.' - thIÀ 


' Hành bình tất phải : có lễ, xử nhân tất phải có thời. 
Như đi trước: trông. sau, đi sau trông trước, đi bên tả 
trông bên hữu, ngồi phân minh trên dưới, ăn uống” 
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không huyện náo, thấy của không tranh cướp, thấy sắc 
không rỗi loạn như thế đều là lễ độ. Cái kế dụng binh 
cả thảy có sáu điều: 


1. Binh sĩ nào kiêu căng thì cho họ đánh trước; 

2. Người nào tham lam thì cho họ tranh cướp; 

3. Người nào dũng cảm, thì cho họ đi tiên phong 
và hậu tập; 

4. Người nào trung tín, thì cho họ làm gián điệp đi 
do thám tình hình bên địch, đê mình biệt rõ cơ sự mà 
bày trận mai phục và thi thô kỹ mưu; 

5. Người nào già yếu, thì cho họ canh g1ữ kho tàng: 

6. Người nào cường tráng, thì cho họ vận lương, 
gánh nước, kiếm củi; 


Sáu điều ấ ấy đầy đủ, thì một mệnh lệnh gì truyền ra 
cũng bền như vàng đá và đúng như bốn mùa, mà 
chẳng ai còn ý khác nữa. 


Trong binh thư có nói: 


“Chuyên hiệu lệnh, thông báo tin, chia rành thứ tự 
trước sau, khéo bày thế trận, tiến lui phải đường, mãi 
phục cẩn thận, phái động cho đựng, tranh đoạt cho 
rành, biết rõ thiên thời, xét rõ địa lợi, nhận rõ nhân hòa. 


Làm tướng phải trước lập thân mình, rồi Sau mới 
được quân mình, lại phải định kế sách tuyển nhân tài, 
am hiểu việc binh nhưng mà gióng giả các sĩ tỐt năm 
tài (nhân, trí, dũng, trung, tín) gôm đủ ba đức (khoan, 
từ, thiện) vẹn toàn, biết bày trận đô mà trổ nhuệ khí, 
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biết giàn tỉnh kỳ mà chia đội ngũ, sánh gióng trồng để 
lập nghiêm hiệu lệnh, tỉnh bắn súng để giữ vững đôn 
doanh, sắp sẵn binh thuyên. để phòng khí tiến tiễu, 
chưa nhiễu lương thực để cấp dưỡng ba quân. Quân 
hiểu sắc lệnh, điều hoà nhân tâm. Như thế mới đáng 
mặt làm tướng". 


Hạ thần được đảm nhiệm trọng chức của triều 
đình, ngày đêm ngẫm nghĩ, chỉ e không làm tròn phận 
sự. Nay hạ thần đã tâu xin chiêu mộ các thuỷ dõng và 
các viên dịch, đặt nha, đặt đồn, lập công ty, đóng 
thuyễn, chuyên việc vận tải và việc tuân tiếu..." 


Đây là những điều đại cương để giữ mực thước 
cho người làm tướng. Nhưng trong khi hành binh, 
cũng như khi chiêu mộ quân sĩ, cân phải có quán luật 
nhất định. Cái quân luật ấy Bùi Viện đã nghĩ đến một 
cách rất tỷ mỷ, khiến cho chúng ta - những người sinh 
sau - có thể tự hào rằng ông cha chúng ta không phải 
đêu là những nhà nho cô hủ, chỉ biết trích cú, tâm 
chương, ngăm hoa, vịnh nguyệt mà thôi! Sự thật thì 
thời nào cũng có những người nhìn xa trông rộng, có 
óc tổ chức, có tư duy khoa học không kém gì những 
người phương Tây. Có điều là vì hoàn cảnh lịch sử và 
trình độ xã hội bấy giờ phải ôm hận xuỐng tuyển đài 
không kịp thi thô tài năng để phụng sự đất nước. 


Trong việc tô chức Tuần dương quân, Bùi Viện đã 
soạn thảo khá đây đủ bản quân luật sau đây: 

"Phàm những người có tài trí, có đức hạnh và muôn 
lập công danh, đêu có thể tự xuât của nhà ra, chiêu mộ 
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quân: thủy dũng (Tuần dương quân) dùng vào việc vận 
tải và tiêu trừ giặc bể, để mưu sự ạn trị cho .nhà nước! 
Những người đó phải kê khai danh sách những lính mà 
mình mộ được và lây chữ nhận. thực của hương lý và 
chữ ký kệt của các thân thuộc làm băng nha Tuần tải SẼ 
xét hư thực rôi thu dụng lập, thành đội ngũ, đặt nhà, độn 
và chia. từng hạng, đê bâm vệ bộ, cập băng và liệu VIỆC 
sai phái. Nhưng đã ở trong thủy quân thì bất cứ VÀO. 
đăng, hạng nào cũng vậy, cân phải theơ đúng hiệu lệnh 
đề nghiệm quần lệnh... .. „... .. ., 
_ Muốn cho quân lính hiểu rõ công việc trong phân 
sự. Bùi Viện lại mang quân luật mà diễn thành cạ, băt 
mọi người phải học thuộc lòng.” 
+ Thảo ra 20 khoản quân luật, Bùi Viện đã lập được. 
một khuôn mẫu cho đội thủy quân. Vuốy. “ấu 
._ Riêng vấn đề mộ người - vấn đề cốt yếu trong việc 
tô chức - đã làm cho Bùi. Viện phải băn khoăn lo nghĩ. - 
_ Lấy dân quê ra làm thủy quân chăng? Không được, 
dân quê xưa nay chỉ quen cày cuộc. Vì công việc Tuân 
dương quân sau này là chèơ thuyền bắn súng và có lúc 
cân phải đầu gươm, thị Võ Với giặc Tàu Ô hiện đương 
hoàng hành ở mặt biên. „. 2 ¬¬.« 
Dùng dân chài lưới chăn? 7 
- án chải lưới giỏi,chèo thuyền nhưng lại chưa 
quen thủy chiên. Ngay cả với người lính. ngoài việc, 


chèo lái ra, lại cân phải am hiểu những lúc mưa gió 


hảy sóng bão. “' - 
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¿ Trước. hết, :ông.. 3:ngl[ 2 muốn. có Tuân. — quận 
hoài toàn đắc dụng chỉ có cách là dùng giặc đánh giặc. 
Nói cho rộ hơn là mộ những. piặc ' biến, không luận là 
người Trung. Hoa hay người, Việt Nam để. xung, vào 
đội ngũ của. Tuần dương quân. kẽ tự nhiên là số người 
này có đủ tật cả các điệu kiện cần thiết mà Bùi Viện 
cần cho Tuần đương quần của ông sau này. 


__ Theo ý ông thì trong. SỐ những. người, đã mệnh 
đanh là: giặc (giặc. biển), một. sổ. động là những tay 
'trộm Cướp chuyển. nghiệp. cần phải. loại. bỏ mới drử 
được tai họa cho xã hội. Tuy nhiên, › (rong ( số đó vẫn 
có những người vì sa chân, lỡ bước, _Vì bât đặc đ ï mà 
phải làm giặc. Số người Ấy, nếu triều đình mở lượng 
khoan hồng mà thu dụng để cho họ đổi tội lập công 
thì họ sẽ quay. lại, trở thành những ' viên tướng. hoặc 
quân sĩ đắc lực. 

.Hạng, đó, ông cho. là dùng được, nhưng khó dùng, 
cũng như đối với con ngựa dữ, có nước hay, nhưng bất 
kham. Song ngựa có hay mới được Việc, còn sau này 
nó có bất kham hay không là tùy Ở người ‹ cưỡi, câm 
CHỪNG giỏi hay không giỏi. ` - 

Tự tin ở tài biết dùng người của mình, Bủi Viện xin 
triều đình ân xá cho những tướng và quân giặc nào chịu 
ra hàng. Ông lại gửi cho bọn họ bức thư sau đây, đồng 
thời cũng là tờ chiêu yết dán ở các bến đò và cửa biển: 

“Phàm người hào kiệt, tấ “th! hiểm 1 l “tác trải mà 
Lắp tế định việc làm. - 


` Nến việc làm chỉnh đáng thì tất có “điNN Vọng hệ 
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lập được công. Lợi chẳng cân phải nói đến tự khắc 
cũng có. 

Xưa nay, những vị danh tướng đã bao người xuất 
thân ở chốn lục lâm. Bởi kẻ có khí phách không ai 
chịu uốn mình làm bê tôi mọi người nên kẻ thì nương 
nắu ở nơi hải ngạn, người thì lấn quất trong chỗn 
giang hô. 

Rồi vì sự cân thiết phải nuôi người của hội, đảng 
mà lê lối thường không đủ, nên anh em ta nhiễu khi 
bắt đắc đĩ mà làm tuy trong lòng vẫn áy náy, vì nó có 
hại đến sự sinh tôn của dân nước. Tuy nhiên, xông pha 
chỗ cung tên, sóng gió cũng là việc rất can trường; 
phải trải qua. bao nỗi nguy hiểm mới cướp được hóa 
vật đem về, rỗi dẫm đúi bán rẻ, của đáng mười chỉ bản 
được một hai, trừ các khoản phí tôn về binh lính, 
thuyên. bè, còn lại chẳng là bao nhiêu cả. Tỉ hế mà vì ta 
đến nỗi những vợ con thủy khách viễn phương phải 
kêu gào khóc lóc, những cô hôn oán suốt đời. 


Là người thức giả, anh em Không thề đành lòng được. 


Nay bản chức phụng chỉ triều đình, liệu lý việc tuần 
tải, đặt đôn, mở bến, thật muốn cùng một vài bậc thức 
giả đem ý kiến trên đây hiểu dụ những tay thủ lĩnh, chứ 
chẳng muốn cùng với anh em chuốc oán, gây thù. 

Mong rằng các anh em hãy bó lỗi nhỏ mà theo 
đường lớn, để cùng giúp nước, yên dân. 


Nếu việc vận tải được thong dong thì suốt từ miễn 
Bắc đến miên Nam, thuyển buôn nhan nhản, hàng hoá 
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lựu thông, những môi lợi như cả bê, gô rừng, các nhà 
buôn sẽ cùng các anh em cùng hưởng. Như vậy các 
. v ~ xã „ „ ` Ề z 2 
anh em chăng những lập được "danh" mà lại có cả 
"lợi" nữa. Không thê, tức là các anh em có ý làm cừu 
dịch với triêu đình. 
Sau này nhà nước sẽ có phen ra tay tuân tiêu thì 
danh mệnh tát sẽ không toàn được cả. 


Và, nếu sự giao thông trở ngại thì các nước Táy 
phương sẽ đem hải quân hội tiêu. Đó há phải là điễu 
- tợi cho anh em ta ? 


Anh em nên nghĩ kỹ, nghĩ đến lẽ thuận nghịch; kẻ 
trí giả tát đã quyết định được rồi. Nếu các anh em 
không bỏ qua những lời này mà sẵn lòng đến, thì 
chúng ta sẽ cùng nhau kết bạn "cùng thuyên ”. ”. Chưa 
rõ tôn ý thế nào? ”. 


Tờ chiêu yết của Bùi Viện được truyền qua tay 
hầu hết những tướng giặc biển Đông. Một sô muôn 
về hàng, nhưng cờn hồ nghi thái độ triều đình nên 
phái người dò xét rất cân trọng. Những thám tử này 

' được Bùi Viện tiếp đãi thật niềm nở, ân cần nên đem 
những cử chỉ nhân đạo của họ Bùi về họ thuật lại với 
chủ tướng mình. Chỉ trong khoảng nửa năm, Bùi 
Viện đã mộ được hai ngàn quân. Vừa là dân chài 
lưới, vừa là người Hoa ở bến Trà Lý mà trước kia ô ông 
đã tâu với vua Tự Đức. Đội quân mới này được triều 
đình trả lương rất hậu và Bùi Viện đối đãi một cách 
độ lượng nên ai cũng hăng hái muốn thi thố tài năng 
của mình. 
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- Mộng ước bình sinh của Bùi. Viện đã thành sự thực. 
Bùi Viện gặp một cuộc biến đổi mà không ai ngờ tới: 
Không ngờ sự thất bại về khoa cử đã lảm chơ ông bỏ bút 
mà cầm gươm: Rồi được theo Lê Tuấn ra Bắc và can dự 
vào việc ngoại giao, ông nhận ra rằng: nghĩa Vụ của kẻ sĩ 
là phải đua chen .với. người ngoại quốc giữ: cho: nước 
mình một địa vị xứng đáng với năm châu bốn biển... 

-› Từ khi đi Mỹ vẻ, Bùi Viện chú trọng vào việc công 
nghệ và thương mại. Nhưng đường lối không thông thì 
buôn bán tất phải đình trệ, nghĩa là trước khi khuếch 
trương thương mại phải quét sạch những giặc cướp 
tụng hoành ở mặt biển . "1. ` ẻ`. 
__, Chính ý nghĩ đó đã làm cho ông phải vất vả trong. 
mấy năm trời. Mấy năm bôn tâu ngược xuôi để khảo 


Hệ 
^ 


sát, đê vận động và điều khó khăn nhất là để đánh đỏ 
cuộc phản đối của bọn tiểu nhân ở triều đình mà nước 
nào và thời nào cũng có. - - ".. 
Sau rốt đội Tuần dương quân của ông đã biến đổi - 
một số giặc cướp làm bề tôi triều đình và dùng những - 
tên kẻ cướp hôm qua để dẹp những tên kẻ cướp hôm. 
nay, tức là Bùi Viện đã lấy độc trị độc - một hành 
động rất táo bạo mà những người tầm thường nhiều 
khi không dám dùng đến... `... `. 
Và, cũng hành động ấy, họ Bùi đã lên ghế Tổng 
trưởng bộ hải quân kiêm Thủy sư đô đốc, nhưng dưới 
triều Tự Đức, ghế ấy chỉ được mang một cái tên giản 
dị và fầm thường là Thương chính Tham biện kiêm 


Tuân tải Nha Chánh quản đốc. 
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“Dưới quyển họ Bùi, triều đình đặt một võ cử là 
+ Văn Ứng với chức Phó quản đốc Nha này. : 
- Bùi Miệp: Kiến Tuần: Ea ghi ket) - hai đoàn. 


Hoa chỉ huỷ: Đoân ' “này: lãy tên là "Thánh đoàn" mặc 
áo nẹp xanh. Đoài “Hứ Thai: ' gồm : toặn người Việt, lấy 
tên là "Thuỷ dũng" mặc áo hẹp đỏ. Cả hai đoàn. n cũng 
thuộc quyền của Bùi Viện và Đặng Văn: Ứng. 


ˆ Bùi Viện đóng thêm hải trầm chiếc thuyển lớn, lập 
làm thuỷ đội. lái, 

Trong khoảng máy tháng liền, không quản gió mưa 
và vật vả, Bùi Viện thân hành đốc thúc cho thuỷ dũng 
luyện tập ở cửa Thuận An và dạy cho họ những hiệu 
lệnh riêng của thuỷ quân mà chính ông đã soạn ra: 

Tuần dương quân của Bùi Viện đã thành lập xong, 
được ra trình diện trước vua Tự Đức và triêu thân văn 
võ. Trên đôn Hà Nhuận, các triêu thân đã đủ mặt. Phía 
ngoài đôn, dàn sau những khâu đại bác băng đông, 
người ta dàn đủ nghi trượng và kỳ xí. 

Theo những tiếng súng thần công nỗ đều, vua Tự 
Đức thong thả từ dưới thuyền rồng bước lên đài, theo 
Sau có các hoàng thân hộ giá. 

Cũng những tiếng súng ẫy, người ta dùng làm hiệu 
"tiền binh" cho đội Tuần dương quân còn ở sau những 
cồn cát ngoài khơi. 

Hai trăm chiến thuyền sơn đen, trên dàn đủ khí 
giới và cờ xí, chia làm hai đội gióng trống tiến vào. 
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Bên ta là "Thanh đoàn", mặc áo xanh đội mũ vải, bên 
hữu là "Thuỷ dũng" nón dấu áo nẹp đỏ. 

Đi đầu hai đội quân đó, chiếc thuyền to lớn và 
nghiêm trang, nhanh chóng tiến vào trước đài. Một vị 
võ quan ăn mặc rất gọn gàng: khăn vải, áo giáp ngắn, 
bước lên. Viên tướng đó là Bùi .Viện đến bái mệnh vua 
Tự Đức và được nhà vua trao sắc, để chỉ huy quân đội. 


Sau khi được nhà vua ngự duyệt, Tuần dương quân 
lại giương buồm ra biến, thi hành những công việc 
tuần tiễu và áp tải ngân khó của triều đình. 
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HOẠT ĐỘNG CỦA 
TRẤN DƯƠNG QUẦN 


Từ vịnh Quảng Nam tới Phú Lương 
Đặt nha tuần tải, đội tuân dương... 


Nhờ có đội thủy quân của Bùi Viện, lương tiền của 
triều đình chở từ Bắc Kỳ và từ mạn Quảng Nam ra 
Huế, đi đến nơi về đúng chốn không mảy may suy 
xuyên. Các nhà buôn trên mặt biển cũng nhờ đây được 
yên ôn làm ăn trên cửa bể. ¿ 


,Ngọn cờ tướng trên có thêu chữ "Bùi" phấp phới 
khắp miền duyên hải Việt Nam. Điều đó không những. 
đã giữ gìn an ninh cho nước nhà và các tư gia, mà còn 
tôn vinh cho một triều đình xưa nay không có thể lực 
gì trên biển cả. 


Tuy nhiên, nạn Tàu Ô vẫn chưa trừ được hẳn. Bọn 
giặc này vẫn rình đánh những thuyền buôn đi lẻ không 
nhờ được sự bảo vệ của Tuần dương quân. Muốn: trừ 
cái nạn này, Chánh quản đốc Nha Tuân tải phải cho 
Tuần dương quân chia ra từng tốp thuyền nhở) đỗ ở 
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các cửa sông để chờ có tin cáo cấp thì cắt nhau đi cứu, 
nhiều bọn giặc nhỏ xưa nay vẫn hoành hành ở miền 
duyên hải Thanh - Nghệ và An Quảng phải bó tay. 
Những thuyền buôn, xưa kia đơn độc giữa biển cả, nay 
mỗi lần ra biển, đều có Tuần dương quân đi kèm. Mưu 
việc cướp bóc, giặc Tàu Ô tất phải chạm trán với Tuần 
dương quân. Mà mỗi lần đánh là một lần chúng thua 
đậm. Vì tình thế bắt buộc, nhiều bọn giặc biển phải bỏ 
hải phận Việt Nam và quay về hải phận Trung Hoa. Số 
còn lại đành phải ra hàng. Bọn này được Bùi Viện thu 
dụng và tuỳ tài năng mà cấp chức vị. Được viên Chánh 
quản đốc lấy lượng khoan hồng đối đãi, nhiều kẻ mới 
ngày nào còn là những tên trộm cướp giết người, mà 
nay đã trở nên những nhân vật tuy không cao quý, 
nhưng cũng được người đời tôn trọng. Do đó họ quên 
cái dĩ vãng của mình mà vui vẻ với cuộc đời mới. Họ 
vốn là những người giỏi võ, có can đảm, nên giúp đượt 
nhiều việc quan trọng cho triều đình. Mặt khác, lại 
được Bùi Viện khuyến khích và dẫn dụ cho họ theo con 
đường chính nghĩa nên chỉ ít lâu cái mầm yếu ớt của 
Tuần dương quân do ông gieo hạt, nay đã thành đội 
thuỷ dũng có bản lĩnh và có kỷ luật có sức mạnh. 


Vẫn theo chương trình trước đây dâng lên vua Tự 
Đức, Bùi Viện lập chỉ điểm của Nha Tuân tải ở Nam 
Định, tiếp đến ở Ninh Hải (tức Hải Phòng ngày nay) là 
thương cảng lớn ở Bắc Kỳ. 

Tại nơi này, ngoài những chỗ làm việc của các 
quarf chức của Nha Thương chính, Bùi Viện lập ra kho 
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chứa hàng và các công ty để chủ trương việc buôn bán 
VỚI nước ngoài. Trên sông Vị Hoàng và cửa Cấm, 
những thuyên có kéo cờ của Nha Tuần tải qua lại như 
lá tre, chen chúc với những thuyền buôn tư nhân, lại 
còn hàng trăm cỗ chiến thuyền đầy đủ khí giới và kéo 
cờ nhiều màu sắc. 


Trên bờ cũng như trên mặt sông, người Hoa, người 
Việt gồm các nhà buôn và binh lính, đắt đíu nhau; để 
mưu kế sinh nhai. 

Sau đó Bùi Viện dần dần mở mang các chi điểm ở 
Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng và Quảng Nam. 

Tại các tỉnh này, ông cũng dụng công tổ chức cho 
Nha Tuân tải được đầy đủ như những tỉnh trên. - 


Mỗi việc làm của Bùi Viện là một bước tiến cho 
triều đình về mặt quân sự và thương trường. 


Tại Huế, Tuần dương quân là một đạo quân mới đã 
làm tăng vẻ oai nghiêm cho kinh thành. 

Kế chân cho đội lính quan phòng mà Bùi Viện đã 
xin bãi bỏ, Tuần dương quân chia đóng các đồn rải rác 
ở mặt sông Hương. Những đồn này hầu hết là xây 
bằng gạch, bốn góc có pháo đài quan sát kiên cố như 
những trái núi nhỏ mà sắc cạnh, vì dày dạn với gió 
biển đã lẫn với sắc đá. 


Chung quanh đồn, Bùi Viện cho dàn súng đại bác. 
Trên đồn Tuân dương quân cắt nhau canh phòng. Cái hiệu 
lệnh rất nghiêm của họ Bùi đã trái hẳn lối làm việc thờ ơ 
của những vị thủy sư đô đốc xưa nay ở các cửa biến. 
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Tại kinh thành, trụ sở của Nha Tuần tải là lầu 
Thương Bạc. Lầu này ở trên bờ sông Hương, chếch 
với Thượng Tứ tức là cửa Đông nam Hoàng thành. 

Trong lầu, Bùi Viện đặt các. phòng giấy của Nha 
Thương chính, đồng thời cũng là bộ Tống tư lệnh của 
Tuần dương quân. Từ lầu Thương Bạc cách cửa biển 
chừng vài chục dặm, và ngay trên mặt sông Hương, 
Bùi Viện có thể chỉ huy được cả Tuần dương quân và 
chủ trương các công việc của Chiêu Thương cục, một 
tổ chức buôn lớn lập ở cửa Thuận An, mà sô cô phần 
một nửa là của triều đình Huế. 


Chiêu thương cục có thê gọi là công. ty buôn lớn 
nhất từ trước đến lúc bấy giờ ở Việt Nam do người 
Việt Nam điều hành. Nó được thành lập do sắng kiến 
của Bùi Viện. Riêng một Chiêu thương cực đã có tới 
hai trăm chiếc thuyên qua lại Thanh Hải và các sông 
to, nhỏ ở Bắc và Trung Kỳ. 


Công việc của Chiêu Thương cục. đà mang các 
nông, lâm sản của xứ này như thóc, gạo, gỗ, khoáng 
sản sang bán ở Trung Hoa, rồi từ đó người Trung Hoa 
buôn đi Âu, Mỹ. 

Từ Thượng Hải và Hương Cảng, Chiêu Nương cục 
còn mua các sản phẩm của Trung Hoa, Âu, Mỹ mang 
về bán cho các nhà buôn nhỏ ở Hà Nội, Huế và các thị 
trân khác ở địa phận Việt Nam. 

Cuộc trao đổi hàng hoá trên cửa biển mà Bùi Viện 
là người đứng đầu, đã kiếm được những mối lợi lớn 
cho đần, cho nước và triều đình. 
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Đối với dân quê, nông sản dễ tiêu thụ, khiến cho 
việc làm ăn của họ được dễ dàng. Các hàng hoá vật 
dụng hàng ngày, cũng nhờ Chiêu thương cục mà họ 
mua được giá rẻ hơn trước. 

- Với triều đình thì việc khuyếch trương về thương 
mại đã đem lại cho công quỹ một món tiền rất quan 
_ trọng. Cái kết quả thứ hai này làm cho Bùi Viện rất 
vui mừng. Thật vậy, từ khi ở Hoa Thịnh Đốn vẻ, Bùi 
Viện không lúc nào quên rằng muốn cho nước Việt 
Nam đương. đầu với ngoại quôc thì việc bức xúc là 
phải giúp cho nước nhà có một quân đội mạnh, trang 
bị tối tân. Ngoài ra, nước Việt Nam lại cần phải phát 
triển công nghệ và nhất là cơ khí để theo kịp cuộc tiến 
hoá của các nước phương Tây. 

Được như vậy, chúng ta phải luôn có đại diện ở 
nước ngoài để giao thiệp, thông thương và đồng thời 
cũng phái phái học sinh ra ngoại quốc để học hỏi các 
môn khoa học và công nghệ là các thứ mà phương 
Đông hiện đương thiếu thốn. 

Song, trước khi làm những việc quan trọng nói 
trên, việc cốt yếu cần phải trù liệu, là tiền. Làm thế 
nào để có tiền, Bùi Viện đã dày công suy nghĩ và 
không quản những khó khăn tưởng như khó lòng vượt 
qua được để tăng thêm nguồn thu nhập cho công ty. 

Với lòng yêu nước vô hạn, Bùi Viện muốn sử dụng 
đồng tiền để mưu cuộc tiến hoá cho dân tộc Việt, Nam. 
Đây là ý nghĩ khác thường vào thời bấy ĐIỜ. Ý tưởng này 
được nhiều bạn đồng liêu của Bùi Viện hiểu và ng hộ. 
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Biết việc phải chăng trang Tuấn kiệt 
Thành công xưa vẫn bậc thư sinh 
Trong dịp Bùi Viện chính thức nhậm chức Chánh 
quản độc Nha Tuân tải, nhiêu bạn đông liêu, nhất là 
những vị đại thân đã che chở cho Bùi Viện ở Huê đêu 
tặng câu đôi đề xưng tụng tài cao và sự nghiệp của ông. 
Dưới đây là câu đối của Nguyễn Tư Giản, Lại bộ 
Thượng thư, một trong những người đâu tiên đã nhận 
ra cái tài của họ Bùi. Trong một tờ biêu dâng lên vua 
Tự Đức trước đây 5 năm đê xin đôi lại đường hướng 
ngoại giao của nước nhà mà chính Nguyên Tư Giản là 
tác giả, viên Lại bộ Thượng thư này đã tình nguyện 
sang châu Au và yêu câu được Bùi Viện cùng đi. 
Trong câu đối mừng họ Bùi, Nguyễn Tư Giản 
không khỏi biêu lộ môi cảm tình của mình băng những 
lời khen ngợi rât nông nàn: 
Lỗi lỗi, lạc lạc, thanh thiên, bạch nhật, 
Chiên chiên, căng căng, thâm uyên, bạc băng. 
Tạm dịch là: 
Ngày trắng, trời xanh tài lỗi lạc, 
Vực sâu, tuyêt mỏng chí kiêu hùng. 
Còn Biện lý La Ngạn thì cho răng: 
Chức vụ dương kim suy tuấn kiệt, 
Thành công tự cô xuất thư sinh. 
Tạm dịch là: 
Biết việc phải chăng trang tuần kiệt, 
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Thành công xưa vấn bậc thư sinh. 
Và Ngự sử Đỗ Huy Diễn: 
Nhất kinh bạch nghiệp thiên tương đại, 
Vạn lý trường phong hải dục bình, 
Tạm dịch là: 
Hai tay ngang đọc xoay trời lại, . 
Muôn dặm xông pha dẹp bê yên. 
Ti huyện Đan Phượng Lê Ngọc Lâm: 
Hùng khí trực hấp Tây - giang thủy, 
Tị ôc tương doanh nam - hải ba. 
Tạm dịch là: 
Vây vùng khí mạnh thu sông lớn, 
- Chan - chứa ơn trên tựa biên sâu. 
Và Phó quản đốc Đặng Văn Ứng: 
Hàn uyễn chanh vang chiêm vũ lộ, 
Vân lâu sản lạn hạp liêu băng. 
Tạm dịch là: | 
Vườn văn cao giá nhuận mưa móc, 
Lâu vẽ lừng danh đẹp bạn bè. | 
Bùi Viện là một trong số ít người đã gây được cảm 


tình với nhiều giới khác nhau và nhất là với những 
người không cùng chí hướng với mình. Sự quảng giao 
đó là ở tài ba của ông. Chính tài ba đó mà ngay trong 
tập văn thơ mừng ông có cả câu đối của những công ty 
buôn lớn ở Huế, Hà Nội và Hương Cảng. 
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Nam Hòa Xương công ty (Hà Nội) có thơ rằng: 
Hải thiếp ba đào bằng quốc phúc, 
Thiên đê vũ lộ uỷ thân tâm, 
Tạm dịch: 
Nhờ phúc nước, bề yên sóng gió, 
Thỏa lòng tôi, ơn gội móc mưa 
Và còn không biết bao lời xưng tụng khác của các 
thuộc hạ họ Bùi hoặc những người xưa nay vân quý 
trọng cái tài của Chánh quản đôc Nha Tuân tải, như: 
Xích tâm báo quốc trùng dương ngoại. 
Tử cám thù tri ngũ tải gian 
Tạm dịch: 
Báo nước lòng son muôn dặm bễ 
Gần vua gác tía máy năm trời. 
Bài thơ dưới đây của người đương thời đã ca tụng 
sự nghiệp của Bùi Viện: 


Quảng Nam loan đạt Phú lương hà 
Tuân tải đương kim trọng thiết tha 
Hải hạng thiếp bình phong thây phi 
Quân phương ước thúc tửu yên ca 
Cộng ngôn kinh túc lai nguyên thhy 
Mỗi đạo thương luân diệt chức thoa 
Thành hiệu quả năng thù đị chí 
Vị tr cao hứng dã như hà 
.- Tạm dịch: 
Từ vịnh Quảng Nam tới Phú Lương 
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_ Đặt Nha Tuân tải, đội Tuân dương 
Bề im sỏng gió phường gian khẩu 

- Quân hưởng yên vui, trông hát mừng 

__ Đều nói thóc vua như nước chảy, 
. Cùng khen thuyên khách tựa thoi buông 
_ Vi chăng hiệu quả mà nhưự nguyện 


¬ Khhưa biết còn vui biết máy chừng! - 
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CHƯƠNG 8 


Thoi tháp : sớ dâng còn để lại 
Vẫy vùng chí lớn vội đem đi 


Bùi Viện đang ở Huế. Ông mới ở ngoài Nam Định 
vào kinh đô được 4 tháng theo lệnh của triều đình. 

Cả ngày mồng một, ông vẫn mạnh kho như 
thường, đến nửa đêm Bùi Viện đột ngột qua đời, sau 
những cơn đau vật vã, dữ dội. Cả nhà ô .ông bàng hoàng 
bối rỗi, tin vào thành nội khiến cả triều đình sửng sốt 
và hoang mang vì ông mới đang ở tuổi 39 sự nghiệp 
thì như cánh buồm gặp gió khơi... "Đúng là" mưu việc 
ở người, thành việc ở trời", "Bất tố kỳ nam" (người 
trai khác thường) không thắng nỗi số phận. Anh hùng 
thường mệnh đoản. Tin ây như một tiếng sét đối với 
triều đình Huế. Vì mọi người đang đặt hy vọng nhiều 
vào sự nghiệp của ông. 


Vì cái chết của ông quá đột ngột đã gieo vào lòng 
những sĩ phu trung thực thời â ấy môi nghi ngờ rằng ông 
bị đầu độc? 

Tiến sĩ Bùi Tiên Khôi - cháu 12 đời danh nhân Bùi 
Viện - hiện sông tại Hoa Kỳ, đang bỏ công sưu tâm 
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thêm tư liệu về cụ tổ của mình. Mới đây, ông gửi về 
nước cho họ hàng mấy trang viết, làm rõ cái chết của 
Bùi Viện mà trước nay chưa BẠy tài liệu nào nói tới. 
Ông viết: 


"Hằng năm, tại từ đường họ Bùi ở làng Lạc Điền, 
“huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đều làm lễ giỗ ông 
cao tổ Bùi Viện vào ngày 1 - 11 âm lịch. Trước năm 
1245, khi ông nội tôi còn đóng vai chủ tế, giữa hai hàng 
đèn nến sáng rực rỡ, khói hương nghi ngút, sau khi làm 
đủ mọi nghi thức lễ tổ, ông nội đứng trầm ngâm trước 
đôi câu liễn chạm xà cừ lóng lánh dưới ánh đèn, treo 
trước bàn thờ, đoạn cất cao giọng ngâm nga: 
Tha sinh hoặc vị vong gia quốc 
Tráng chí khôn lân phó hải sơn. 
Tạm dịch: 


Kiếp sau chưa đứt tình ` nước 
Chỉ lớn đành trao cạnh biển non 


Gần bốn mươi con cháu vào lạy tô và đứng vòng 
tay trang trọng nghiêm chỉnh hướng về bàn thờ, ông 
nội tôi dõng dạc thuyết trình công đức của ông cao tô 
Bùi Viện và cuối cùng khuyên con cháu họ Bùi ngày 
sau cứ hướng về nơi biển non làm ăn lập nghiệp vì 
định mệnh họ Bùi đã được tô tiên định sẵn. 


Nhiều năm, giỗ tô Bùi Viện đã trôi qua, In sâu đậm 


(l) Theo Báo Nhân dân số I3 (478) ra ngày 29.03. 1998. 
Hai câu đối của Lại bộ Thượng thư Nguyên Tư Giản phúng điễu ông 
. Bùi Viện (T.G). 
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vào trí óc non nớt ngay từ thuở thiểu thời của tôi, cho 
đến ngày nay, tôi vần tin. rằng chỉ ở vùng biển non 
hoặc sát biển như Sài Gòn, “Vũng Tàu, Houston mới là 
nơi thích hợp cho con cháu họ Bùi chúng tôi. 


Năm 1873, sáu tỉnh Nam Kỳ đã lọt vào tay người 
Pháp, vua Tự Đức cử ông Ta nước ngoài để mưu việc 
cứu quốc. 


Với tất cả những điều học hỏi được trong hai 
chuyến công du này, ông Bùi Viện đệ trình vua Tự 
Đức những chương trình canh tân xứ sở, và năm 1876 
vua Tự Đức chấp. thuận, cùng cử ông làm Chánh 
Quan đốc Nha Tuần tải và Thương. chính, chức vụ 
cao nhất trong Tuần dương quân và Chiêu thương 
cục. Trong thời gian ngăn, ông Bùi Viện đã xây dựng 
được một lực lượng tuần đương hùng hậu gôm hơn 
200 chiến thuyền lớn và 2000 thuỷ quân được huấn 
luyện thiện chiến để tiễu trừ bọn giặc biến bảo đảm 
an ninh cho thương thuyền. vận tải hàng hoá, nhờ vậy 
việc thương mại được phổn thịnh phát đạt. Nhưng 
mục đích chính của ông Bùi Viện là nhờ lực lượng 
hải quân này đề chống giặc Pháp xâm lăng trong công 
cuộc kháng chiến giành lại sáu tỉnh Nam Kỳ đã được 
nhường đứt cho Pháp do Hoà ước ngày 15-3-1874 ký 
kết giữa thiếu tướng Pháp Dupre và hai ông Lê Tuấn, 
Tôn Thọ Tường. 


Khoản 20 của Hòa ước này ghỉ Tõ: khi nào tờ Hoà 
IrỚC này ký XOHg, quan thống lĩnh nước Pháp đặt sứ thân 
ở Huế để chiếu những điêu đã giao ước mà thi hành. 


108 
https://tieulun.hopto.org 


BÙI VIỆN - Sứ giả Việt Nơm đâu tiên đến Hoa Kỳ 


Năm 1875, chính phú Pháp cử Rheinart làm Khâm 
sứ ở Huế, Rheinart điều tra tất cả những nhân vật yêu 
nước của triều đình Huế và đệ trình về Pháp với đề 
nghị ghải loại trừ Bùi Viện. 


inart viện dẫn hòa ước năm 1862, hoà ước 
nhườnệ đứt ba tỉnh Nam Kỳ cho Pháp, có đoạn: "Hễ 
nước Việt Nam có giao thiệp với nước nào phải cho 
chính phủ Pháp biết và khi nào muốn nhường đất cho 
nước nào phải tuỳ ý nước Pháp có thuận cho mới 
được". Thê mà triều đình Huế đã cử Bùi Viện qua Hoà 
Kỳ hai lần, năm 1873, 1875, để bí mật xin viện trợ 
quân sự, kinh tế chống Pháp và Rheinart yêu cầu triều 
đình Huế cách chức Bùi Viện. Triều đình Huế chẳng 
những không nghe theo mà còn lạnh nhạt, phớt lờ 
Rheinart ra mặt. Trong không khí. ngột ngạt khó thở 
đó, Rheinart cáo bệnh về Pháp sau một năm ở Huế và 
Philastre qua thay. Philastre tiếp tục mật trình về Pháp 
những hoạt động phát triển Tuân dương quân của Bùi 
Viện và yêu câu ám sát Bùi Viện, một trở ngại lớn 
trong cuộc xâm lăng toàn cõi Việt Nam. Đề nghị của 
Philastre được Rheinart, người tiền nhiệm Khâm sứ 
Pháp tại triều đình Huế, làm việc trong chính phủ Pháp 
nhiệt liệt tán thành và hỗ trợ, do đó lệnh được chuẩn y. 
Ngày I tháng II năm Tự Đức thứ 31, tức năm 
1878 ông Bùi Viện đi dự tiệc, toà Khâm sứ Pháp mua 
chuộc kẻ hầu rượu bỏ độc dược vào thức ăn, thức 
uống, khi về đến tư đinh ông Bùi Viện kêu đau bụng 
dữ dội và chết ngay trong đêm ấy tại Huế. Bà cao tô 
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của tôi, kế thất của ông Bùi Viện, được ông Bùi Viện 
trăn trối hãy trốn đi ngay để tránh tai hoạ "nhỗ cỏ phải 
nhỗ tận rễ" của kẻ thù, nên đã đưa con là Bùi Tình, 
ông cố tôi, chạy vào Bình Định, lập ra chỉ nhánh mới 
họ Bùi từ đấy. 

Giết xong được Bùi Viện, Tuần dương quân tan Tã, 
Rheinart được thăng thưởng trở lại Việt Nam ngày 
14/5/1879 tái nhận chức Khâm sứ Pháp tại Huế, thay 
thế Philastre, thủ phạm trong việc lập kế hoạch giết 
Bùi Viện, mà cả triều đình Huế đều phẫn nộ và quyết 
tâm tìm dịp THNG thù nên Philastre quá sợ hãi phải xin 
rời Huế ngay?) 


LÀM VIỆC CHƯA AI TỪNG LÀM 
DỌC ĐÁT NGANG TRỜI TRỞ CHÍ LỚN 


Ông mất đi, sự. nghiệp ông đang theo đuôi trở nên 
lung lay. Trong những câu đối của các vị đại thần phúng 
Bùi Viện sau này, bên cạnh sự thương tiếc, người ta thấy 
cả cái ý tưởng lo ngại. Với Nguyễn Tư Giản: 


Tha sinh hoặc vị vong gia quốc 
Tráng chí khôn lán phó hải sơn 


{1) Theo Tiê lến sĩ Bùi Tiên Khôi thì khi ở Huế, cụ Bùi Viện đã lấy bà Tôn 
Nữ Huế (bà kế thất) sinh được người con trai là Bùi Tình (đời thứ 9). 
Khi cụ Bùi Viện đột ngôt qua đời linh cữu được đưa về Bắc, thì cụ bà 
Tôn Nữ Huế đã đưa con trai về Bình Định sinh sống và lập ra một 
ngành họ Bùi tại đây. 1S Bùi Tiên Khôi (đời thứ 12) là hậu duệ cụ Bùi 
Viện tại Bình Định hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ. 
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Tạm dịch: 
Kiếp sau chưa dứt tình nhà, nước 
Chí lớn đành trao cạnh biên non 
Còn nội các Tham biện Bùi DỊ thì than rằng: 
Thôn thanh do thảo đăng tiền sớ 
Tê chí nan thù hải ngoại đu 
Tạm dịch: | 
Thoi thóp sớ dâng còn để lại 
Vậy vùng chí lớn vội đem ải 
Hộ bộ Thượng thư Nguyễn Văn Tường: 
Hiệp sơn siêu hải tri thuỳ kiện 
Ai quốc tư gia chỉ tự bi. 
Tạm dịch là: 
Cắp non, vượt biển ai mà mạnh? 
Yêu nước, thương nhà nghĩ tự đau 
_ Các vị danh sĩ đương thời đối với Bùi Viện cũng 
đều thô lộ sự mên tiêc bâng khuâng: 
Vân Đình Tiến sĩ Dương Lâm: 
Danh vi thân luy thường như thử 
Sự đữ-tâm vi khả nại hà 
Tạm dịch là: 
Danh để lụy người, thường vẫn thể 
Việc không theo bụng, biêt làm sao? 
Đặc biệt Tam nguyên Yên Đỗ Nguyễn Khuyến: 
V¡ sở bất năng vi, đàm tiễu không lưu hoành hải khí. 
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Cá bắt thắt vỉ có, câm thư khước ức thiếu r niên dụ. 
Tạm dịch là: 


Làm việc chứa ai từng làm, dọc đất, ngang trời trơ VI 
chí lớn. tôn 


. Cũ người là bạn cũ, ôm đàn, mở sách nhớ tình Hài 
Hoàng Trí Tường và Vũ Duy Thanh: 
Phải tri kiến thức ưu siêu, tây tắc Pháp nhân tình, 
bắc tắc Thanh nhân tủng, thiên cô tài danh ưng bắt quý. 


Khả hám anh hùng lâm sự, hạ nhỉ Lê công bị, đông 
nhỉ Bùi công khóc, nhất thời Hếnh: khí .. thư) luân? 


Tạm dịch là: 


Cho_ hay kiến thức ưu siêu, phương Tây người 
Pháp nễ, phương Bắc người Tàu theo, so bậc tài danh 
không thẹn kẻ. 


Ngán nỗi anh JNÊi: mai một, mùa hạ ông Lê về, mùa 
đông ông Bùi mát, bàn câu nghĩa khí biết cùng ai? 


Và sau đây là bài thơ: đường luật của Tổng đốc 

Nam Định Vũ Văn Báo: 

Hào khí da quân cái cửu châu 

Cao Manh nhị thụ cánh hà cửu? 
.Ngắm tiên tuyệt vực tâm do tráng, 

Mn nịp kỳ thư, trái vị thù 

Lệ quán thanh tàn xuân thất cảm! 

Phi linh mộng quá, lệ viên sâu! 

kinh sô quỷ ngã vô nhung giả: 

Phong vũ hoài nhân chấp tải dụ! 
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_ Tạm dịch là: 


Hào khí ông đà khắp chín châu 

Hai thằng quỷ bệnh có chỉ thù? 

Thơ ngâm trên ngựa, lòng còn mạnh! 
Sách lạ dây rương, nợ chứa bù! 

Ngao ngán thêm xuân rơi giọt luy! 
Mơ màng vườn lệ động lòng. sâu! ˆ 
Bó sô luỗng thẹn mình khôn giúp, 
Mưa gió thêm buôn bạn cựu dụt?! 


Bùi Viện không những là một con người yêu nước 
chân chính mà ông còn là một kỳ tài. Nhưng muốn 
biết cái địa vị của ông ở trong con mắt người đương 
thời thế nào, tưởng nên đọc bức trướng dưới đây của 
các nhân viên thuộc Nha Phấp tải phúng ông, khi cử 
hành tang lễ. ¬ 

“Dưới trời chỉ có người kỳ tài mới làm được những 
_ việc mới lạ, những kẻ kiến thức tâm thường nếu được 
ở trong cửa những người đó, cũng là một việc đảng 
mong mỏi lắm rồi. Huỗng chỉ lại trực tiếp can thiệp 
đến những việc lớn của nhà nước là ngoài chỗ mọi 
người có thể Ìo toan được. 


Là những người giúp việc dưới trướng quan Tham _ 
biện chúng tôi không khỏi nhận thấy đời ông có những. 
chỗ bất thường: đương ở chức Trước tác ông đổi Sang 
việc Thương chánh, đương ở Thương chánh ông đổi 
sang việc Tuần tải, khiến cho ai nấy đều phải ngạc . 


(1) Phan Trần Chúc dịch. | 
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nhiên. Rôi chiêu mộ binh sĩ, thu thập lương tiên, toàn 
là những việc ông đã làm một cách rất khôn khéo, một 
người khác không tài nào làm nổi. Chúng tôi bàn 
riêng với nhau: "Được thấy những chuyện lạ, cũng là 
một việc sướng trong đời!" 

Không ngờ vừa được một năm thì ông qua đời 

Nếu tạo vật lưu ông thêm ít ngày nữa, biết đâu ông 
chẳng có một sự nghiệp vĩ đại như họ Quản nước Tê 
và họ Lưu đời Đường và những kỳ tài trong trời đất... " 

Điều đáng kể hơn nữa là Thanh đoàn thuỷ quân 
(biên chế người Hoa) khi còn dưới trướng ông, đã 
tâm thành mừng ông đôi câu đối, thêu kim tuyến trên 
vải điều. 

Tương hướng long trì bôi tử cực 
Tiên đồng Ô mạo việt thanh tao 

(Bệ ngọc mong châu dâng quốc sách 
Tàu Ô khéo dựng lập thanh ban) 

Khi ông mất Thanh đoàn này tự động kéo nhau về 
tận làng Trình Phố viếng ông bốn chữ ”Tðiên tải nhất 
ngộ”, (ngàn đời mới gặp một người) họ mỗ trâu bò tế 
một tuần, rồi mỗi người chỉ một nén hương tự tay đốt 
lấy, đem cắm lên mộ nhiều đến nỗi cắm lan cả ô ruộng 
chung quanh, lúc đêm tối nhìn xa lung linh như cảnh 
đống lửa. Họ thương tiếc gào khóc xi xô kể lễ, tỏ lòng 
uất cho vong linh vị chủ tướng. Bọn giặc cướp lúc lễ 
vĩnh biệt mộ ông ra đi, đã khiến dân làng chứng kiến 
phải rơi nước mắt. 
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Vì không có một người thứ hai có đủ tài trí, đức độ 
như Bùi Viện, nên mây ngày sau một sỐ lính Tàu 
thuộc Thanh dũng đoàn, lúc đó đương tải tiền ở bể liền 
quay mũi thuyền lên Thêh Bắc, PS cả tiền kho trốn 
về Tàu. - 


Tình cờ, cùng trong BiuyGï này, có Bùi Lạp là em 
-_ của Bùi Viện (17 tuổi) thay anh đi trông nom. Bọn họ 
định ném Bùi Lạp xuống biên cho mắt tích, nhưng 
chúng lại nghĩ đến tình Bùi Viện đối với chúng khi 
trước mà cho Bùi Lạp ở yên dưới thuyền. 

Tuy vậy, Bùi Lạp cũng chăng đến nỗi khờ khạo như 
chúng đã lầm tưởng. Tới Quảng Châu, Bùi Lạp lẻn lên 
bộ, báo việc này với các nhà đương cục Trung Hoa. 

Bọn lính làm phản bị bắt. Những tiền kho cũng 
nhờ đó mà được trả lại cho triều đình Huế). 

"Bùi Viện mất, để lại một chỗ trồng cho triểu đình 
Huế, vì sự nghiệp của ông còn dang đở. Đông thời, 
Ông cũng để lại một chỗ trồng tại kho tàng Huế, vì số 
tiên do Bùi Viện quản cô ' đã hụt đi mắt 36 vạn quán. 


(1) Bài thơ dưới đây của Nguyễn Tư Giản gửi Bùi Lạp là sợi dây nói tình 
thân mật của đôi bạn vong niên. 
Tạm dịch là: 
Nỗi buôn như cỏ nát nhàu. 
Gieo mưa trời lại trêu nhau máy ngày, 
Bạc đầu trong bề hoạn này, 
Non xanh tìm thú lòng nay mơ màng, 
Cảnh trời kia nhuộm mưa xương ` 
Lửa lò kia nhuộm huyết quang hông hông 
Châu trường nhớ khách tâm đồng, 
Bên trời nằm khênh chiếc bông phong lưu. 
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Người Ia nghĩ đến công Bùi Viện mà cho em “thứ 
hai của ông là cử nhân Bùi Phủng ra làm quan. 

Người ta cũng không xoá mờ cải lội của ông là 
tiêu lạm vào công quỹ mà bắt gia quyến ông bồi 
thường bằng cách tịch biên những tài sản của ông ở 
làng Trình Phố. 

_ Song, cuộc tịch biên đó vô hiệu. Bùi Viện đã mang 
tâm lòng thành thực yêu nước và tấm thân trong sạch 
vào phụng sự triêu đình. = 

Nhà ông, khi ông bước chân ra đi là một túp lều 
tranh. Cũng ngôi nhà ây, khi người ta mang linh cữu 
ông về mai táng vân y nguyên là một túp lều tranh. 

Duy có điều khác là trong khoảng mười năm, cái 
thân ông đã trả lại trời đất, thì nhà ông cũng siêu vẹo, 
vì không còn chẳng đỡ được với gió mưa. 

Nhưng chính túp nhà cũ nát áy, mà triều đình 
không nỡ tịch biên, đã làm chứng cho tắm lòng liêm 
khiêt của ông. "-- 

Bùi Viện không cưỡng lại cái chết. Cũng như ông 
đã không giữ được cho Tuân dương quản, đứa con 
tình thân của ông được toàn vẹn. "Nhưng hai chữ tên 
ông mà gió bão không chuyên, thời gian không nhoà, 
muôn ngàn năm sau này vẫn còn lộng lẫy, trước cuỗn 
sử và nén hương của người đông loại”. 

_ (PHAN TRẤN CHÚC - Sách đã dẫn) 

Sau này, để tưởng nhớ công lao của ông, nhà nước 
đê tên ông cho hai đường phố lớn ở Hà Nội và Sài 
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Gòn (từ trước năm 1947). lộ giáo sư SH ng Thân 
nhìn lại và đánh giá. 

"Qua tiểu sử của ông, ta có “thể khăng định: Bùi 
Viện là một vị lương thân - đúng hơn, một vị năng 
thần - của triều đình Tự Đức. Trước việc nước nguy 
nan, bị thực dân Pháp xâm lược lúc by giờ, ông đã 
đem hết tài năng, sức lực để phục vụ đất nước. Nhờ có 
đầu óc thức thời, ông không đến nỗi cố chấp như một 
số triểu thần khác, chỉ biết chủ chiến và kiên trì tư 
tưởng "nội hạ, ngoại di” coi "Thánh kinh hiền truyện" 
là thiên kinh địa nghĩa rồi không cần lý gì đến cái hay, 
cái mới, cái tiên tiến của các nước phương Tây. Trái 
lại, Bùi Viện đã vượt lên trên mọi ràng buộc về hệ tư 
tưởng của "nhà nho chính thống" chịu khó tìm hiểu, 
tiếp thu cái mới của người khác, kể cả của địch. Là 
một "lương thần", ông chú ý tìm hiểu và tuân theo 
những ý chỉ của các quan đại thần và đồng tình với 
những kiến nghị cải cách duy tân đất nước của các ông 
Phạm Phú Thứ, Nguyễn Trường Tộ. Bản thân ông lại 
cũng bố sung thêm những đề nghị khác khá cụ thê để 
phụ hoạ với xu hướng này. Hơn thế, ông còn tự thân 
thực thi các chủ trương đó và đã dần dần giành được 
sự tin cậy của vua Tự Đức, được vua đề bạt làm các 
quan chức đảm trách nhiều công việc quan trọng. 

Tuy vậy, xét kỹ những kiến nghị cải cách duy tân 
đất nước của ông, ta thấy chưa thể đạt được một hệ 
thống toàn diện và có cơ sở lý luận hướng dẫn tức là 
một tầm học vấn uyên bác, tư duy sâu sắc như Nguyễn 
Trường Tộ, cũng không thể so sánh được với loại nhân 
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vật loại hai như Nguyễn Lộ Trạch hay Đinh Văn Điền 
và một số quan chức khác. Những đề nghị của ông 
không vượt qua được những để nghị khá đa dạng, 
phong phú như những nhà cải cách đương thời. Cũng 
là một quan chức song chưa có danh phận cao quý 
chăng, nên sử sách đã không biên chép về ông như đôi 
với các nhà có tư tưởng cải cách khác. Đó là một thiệt 
thòi đối với ông, đến hôm nay ông mới được công 
luận của thời đại chúng ta đánh giá lại. Nhưng cũng 
thật là trớ trêu, ngay đến những năm 60 của thế kỷ 
này, tại Thủ đô Hà Nội, người ta vẫn còn tỏ ra bất 
công đỗi với ông, đã ngang nhiên xoá tên ông từng đặt 
cho một đường phó để thay vào tên của một nhân vật 
lịch sử khác!?{1). Vậy nên chăng, ở cuộc hội thảo 
khoa học này, cũng nên đề nghị với Hội sử học và các 
cơ quan có thấm quyền ở Hà Nội khôi phục lại tên 
đường phố Hà Nội? 


Phải đợi đến thời đổi mới ngày nay, thân thế và sự 
nghiệp Bùi Viện mới được khăng định, được đánh giá 
lại. Giới sử học đã mở Hội thảo khoa học về Bùi Viện, 
với tư cách chủ nhà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thái Bình đã có bài phát biểu chào mừng sau đây: 


"Theo sử sách để lại, đất Thái Bình xưa có II ] 
người đỗ đạt cao qua các kỳ khoa cử. Những tên tuổi 
như Phạm Đôn Lễ, Quách Đình Bảo, Lê Quý Đôn, 


(1) Phả Bùi Viện từ năm 1947-1964, nay đã mang tên là Phan Huy Ích 
thuộc quận Ba Đình Hà Nội. 
Trước đây ở quê hương Thái Bình đã có trường học mang tên Bùi Viện. 
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Phạm Thế Hiển, Nguyễn Quang Bích... đã từng nồi 
tiếng qua nhiễu thời đại và trở thành niêm tự hào của 
người dân vùng đất trẻ Thái Bình. 

Ngày nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê 
hương, luôn giữ gìn và phát huy truyễn thống hiểu 
học, thông minh, tỉnh thân lao động sáng tạo và lòng 
quả cảm của các thế hệ cha ông. Chúng ta đã tổ chức 
hội thảo vê "Người dân Thái Bình trong lịch sử", 
"Thái Bình với sự nghiệp thời Trân", về Lê Quý Đôn, 
Nguyễn Quang Bích... Tại các hội thảo đó, các nhà 
nghiên cứu, các cản bộ chuyên viên khoa học lịch sử, 
khoa học xã hội ở Trung ương và địa phương đã đóng 
góp thêm được nhiêu tư liệu quý và những ý kiến thảo 
luận phong phú, khoa học làm sáng tỏ thêm truyền 
thống tốt đẹp của mảnh đất và con người Thái Bình. 


Hôm nay, chúng ta tổ chức hội thảo về thân thế và 
sự nghiệp của Bùi Viện, một trong những người con 
ưu tú của quê hương Thái Bình thời kỳ giữa thể kỷ - 
XIX. Cuộc đời ông ngắn ngủi, đó là điều đảng tiếc 
nhưng tâm vóc tư duy và con người hành động ở Ông 
đã vươn lên trên thời đại: chủ trương canh tân đất 
nước, mở cửa đi ra nước ngoài; phái triển thương 
nghiệp; xây dựng hải cảng, lập đội tuân tra trên biển... 
của ông rát đáng để chúng ta hôm nay và các thế hệ 
mai sau học tập, noi theo, đặng góp phần vào công 
Cuộc đổi mới quê hương đất nước. 


.. Những tài liệu viết về Bùi Viện kế cả ở trong 
nước và ở nước ngoài không có nhiêu, đó là một thiệt 
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thòi chẳng những với danh nhân mà cả chúng ta. 
Cuộc đời và sự nghiệp của ông, vì thế, chưa được: 
đánh giá một cách đây đủ ở tất cả các khía cạnh — - 
Chúng tôi đặt niềm tin tưởng và hy vọng ở các sử 
gia, các cán bộ, chuyên viên thuộc các cơ quan nghiên 
cứu lịch sử, nghiên cứu khoa học xã hội đã từng tâm 
huyết với Bùi Viện, với Thái Bình sẽ làm sáng tỏ hơn 
trong hội thảo này, đông thời tiếp tục sưu tẩm nghiên 
cứu bô sung thêm những tư liệu, những ý kiến để đi tới 
khẳng định giả trị cao quý trong cuộc đời sự nghiệp 
của ông". | 
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CHƯƠNG 9 
TỪ LŨY TRE LÀNG. 
RA VỚI ĐẠI DƯƠNG - 


“Làng tôi xanh bóng tre", cái màu xanh thân thuộc 
có hữu ẫy đã tạo nên diện mạo một làng quê xứ Bắc. 

Làng tôi xanh bóng tre, cái lũy tre um tùm trùm 
mát rượi kẽo kẹt như tiếng võng đưa trưa hè. Một thời 
lũy tre làng xanh um cao ngất ngưởng, cò vạc kéo đến 
đậu từng đàn, chiều về lao xao trắng xoá, tiếng kêu 
chao chát cả một vùng quê. 

Quê tôi vốn thuộc xứ Sơn Nam hạ. Hàng trăm nắm 
trước còn là vùng đất hoang hoá bãi bồi. Từ chân sóng 
biển Đông đến cửa khẩu Kỳ Bá (thành phố Thái Bình 
bây giờ) còn bạt ngàn lau sậy, xú vẹt, là xứ sở cư ngụ 
của các loài chim thiên di. Thuở ây làng tôi từng là 
cửa bể. Vẫn còn đó những địa danh: Cây đa bên Chài, 
nơi ngư dân neo đậu thuyền chài, phơi chải lưới. Gò 
Hến (nơi Nghêu sò, ốc hến tấp thành đông, thành gò), 
những gốc đa ông Hậu, ngòi bà Đanh, Ngoại Đê, Tiên 
Điền... gợi nhớ những năm tháng đánh vật cùng sóng 
biển, lặn lội trên sình lầy, đào mương vật đât - mà khởi 
đầu từ cồn đất Gò Cời, đào giếng Cời, xây đình Cời... 
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Có lẽ dấu ấn điển hình của người vùng biển ven bãi 
bồi là cái thúng đội đầu. Bởi không thể quét lê quang 
gánh dưới bùn lầy, mà phải đội lên đầu có khi hai, ba 
ró hai ba thúng, mủng dưới cái vỉ độn rơm là vành 
khăn đánh đai răn chắc. Đầu đội, chân bước, hai tay 
vung vây đánh đường xa - ấy là khi đã có đường đi, đã 
thành làng, thành xã. Ấy là hình, dáng của Mẹ tôi, Bà 
. tôi ngày nào.. 


Từ xa xưa Trình Phố quê tôi đã mang dáng dấp 
một làng quê đồng bằng xứ Bắc. Làng có mộc đá, cây 
muỗm cao ngất đâu làng, giếng nước trong veo giữa 
thôn. Nơi đây đình Nương, bến sông Nàng, chùa Vối, 
chùa Ré, đình Trúc bề thế tĩnh mịch văn chỉ tôn 
nghiêm. Thời kỳ mặt trận Bình dân (1936 - 1939) có 
nhà Hội đồng để hội họp tranh đấu, có trường học xây 
gạch phong quang có kho lẫm chứa thóc, có nhà kiểu 
biệt thự... chợ Đình, chợ Giếng, là hai hình thức sinh 
hoạt độc đáo của dân làng Trình Phố. Chợ Giếng chỉ 
họp vào mồng một Tết. Pháo tép đẹt đùng, đẹt nu, 
long bong trống bỏi, hội vật hội CỜ, form chái... 
chợ Đình là chợ lao động có từ xưa “máy cô tiêu cấy 
xinh xinh, cứ ra chợ Đình là được thuê ngay". Con 
đường hàng tỉnh đã được rải nhựa từ thời Tây, ngày ấy 
ô tô còn chạy bằng lò than khói phun đen xì. 


“Trỉnh Phả có mả làm quan" từ thời xưa đã lưu 
truyền trong dân gian miền Sơn Nam hạ. 

Các dòng họ Chu, Trần, Bùi, Phạm, Đinh, Ngô, Đỗ 

v... đời nào cũng có người làm quan trong triều; 
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quan hàng tỉnh. Nhưng điều đáng nói hơn, những con 
người tình nguyện đến vùng đất mới, hăm hở khai phá, 
hăn là đầy bản lĩnh đối mặt với sóng gió biển Đông 
_ không dễ gì khuất phục trước mọi thế lực cường 
quyên, không ít người nuôi chí lớn. Chả thế mà thời. 
Pháp đô hộ, Trình Phố được coi là "đất nghịch" (1) 
năm 1933 riêng làng tôi đã có 50 người theo cách 
mạng bị quản thúc tại làng và ghi tên vào số đen của 
mật thám Pháp. Làng Trình Phố là một trong hai địa 
phương ở Thái Bình thành lập chi bộ Thanh Niên 
Cách mạng Đồng chí hội đầu tiên, 1927: Qua hai thời 
kỳ chống ngoại xâm Trình Phố (tức xã An Ninh ngày 
nay) đã được phong tặng đơn vị Ánh hùng lực lượng 
vũ rang. Hắn trong đội ngũ đó có con cháu những 
người từng theo học trường mang tên Bùi Viện ngày 
trước và các hậu duệ của nhà chí sĩ yêu nước kiêm nhà 
thơ Nguyễn Quang Bích, Ngô Quang Đoan... 


Bởi chính nơi đây đã sản sinh cho đất nước hai 
danh nhân lịch sử thời cận đại là Nguyễn b Gg Bích 
và Bùi Viện. 


Ông Bùi Viện (1839 - 1878) người Họ tôi, trên tôi 
hai đời (đời thứ 8 và đời thứ 10) ngày còn bé tôi đã 
được nghe đến tên ông, nghe kể chuyện về ông. Bây 
ĐIờ phần mộ ông còn đó, bên Long Cương, nơi khu gò 
đất cao nổi lên giữa cánh đồng lúa bằng phẳng xanh rì. 
Ngày trước từng có cây đa, quán gió trẻ chăn trâu tập 
trận giả. Bây giờ phần mộ ông lẫn giữa những mộ phần 
chen chúc, thời thượng; còn ở giữa làng là ngôi từ 
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đường họ Bùi khiêm nhường mà cổ kính, dựng từ đầu 
thế kỷ 20, còn nguyên vẹn. Ngày nay có thêm bảng 
vàng ”Di¿ tích văn hóa xếp hạng - Danh nhân. Bùi Viện" 
có gian thờ của riêng ông... Ngày ông giáo Bảo (tức nhà 
thơ, nhà giáo Bùi Văn Bảo - Bảo Vân) từ Canada trở 
về, tôi cứ hình dung ra danh nhân Bùi Viện, bởi râu dài 
. mắt sáng người khoan thai mực thước; bởi ông chính là 
hậu duệ, cùng trực hệ với cụ Bùi Viện. Ông đem về 
những tư liệu, gia phả, cả cuốn sách ông. viết về Bùi 
Viện. Sau đây là một vài trích đoạn góp phân phác hoạ 
chân dung bậc tài danh Bùi Viện: 


"Rất tiếc đã lưu tại Mỹ quốc trong thời gian một 
năm (1873 - 1874) mà khi về nước không hè thấy ông 
có một bức hình nào để con cháu sau này biết mặt. Chỉ 
biết Ông tuy tính tình nho nhã nhưng tướng mạo thì 
quắc thước hiên ngang: trán cao, mắt sảng tròn, rấu 
quai nón thêm hai chòm bên má gọi là ngũ bộ. Riêng về 
bộ râu của ông, có giai thoại khả lý thú: nguyên râu 
ông chóng mọc nên 30 tuổi đã dài và đặc biệt rất cứng, 
thiên hạ thường nôm nã bảo nhau là ông có bộ râu rê 
tre. Thường ngày đi đâu ông thường ngồi võng không 
mũi, bình rượu nhỏ lúc nào cũng kè kè bên mình. 

"Ông ưa hoạt động không có ủy mị như những nhà 
nho đương thời" 


"Lòng hiểu thảo - cũng nhự khi c còn bên gối ngay 
lúc là quan to về thăm nhà, quân ẩi rợp đường, tiên hô 
hậu ủng, mỗi khi vào trình cha, đù chuyện trò lâu tới 
bao mặc dâu, ông vẫn khăn áo chỉnh tê, chắp tay đứng 
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hầu đu ểng: như ¿ hông biết mỏi. Chỉ khi nào cha bảo 
ngôi nhiều lần, ông mới khép nép ghé vào mép phản. 
Cử chỉ này. do lòng thật tình kính cha cua ông, chứ 
không phải là thói thường che mắt bê ngoài" 


"Với mẹ - ngay đến cái áo cảnh rách của ông do 
tay mẹ vá cho ông quý hơn cả những cái mới. Cho đến 
khi đi xứ ăn mặc theo lỗi Tì rung Hoa từ đất Tàu lúc 
nào ông cũng mặc chiếc áo vá ấy trong cùng, trừ khi 
thay giặt. Nên trong bài văn khóc mẹ Ông có câu 
"bước giang hô giàng buộc áo xiêm, giở đến còn 
Vương lơ chỉ". 


"Cùng lúc: sửa sang zổ đường trong họ, ông lại lo 
tụ sửa đình lớn nơi hội họp của cả làng. Cáy cột cở 
cao ngất tức là cái cột buôm cũng do ông ẩưa VỀ cúng 
làng được: dựng lên. Từ hôm đâu đến hôm giã đám, 
ngày thì kéo lá cờ to bằng 4 chiếc chiếu lớn thêu chữ 
Bùi rất ìo lên ngọn cột, đêm hạ cờ thì kéo đèn lên từ xa 
đã trông thấy rõ ' 

Cột buồm này na) xích sắt đeo dài suốt năm gian 
hai trái đình lớn khoảng 27m, đường kính 0,35m là vật 
thuộc di tích lịch sử vì đây là cột buồm con của một 
Tâu Ô mà quân ông đã đánh chiếm được và "cúng cho 
làng để kỉ niệm. Ở trước cửa đình còn có cây xoài lớn 
cao lừng lững do ông lấy giống. ở Sài Gòn lục tỉnh 
đem về trồng. Cây xoài đó, cũng như cột buồm tôn tại 
tới năm 1950. 


Một nét chân dung. khác v vỀ ông 
"Vì cái chết của ông quá đột ngột nên ¡ đã gieo vào 
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lồïNg. sĩ phu trung thực thời áy rằng ông bị đâu độc. Họ HỘ 
tin như thế cũng có nhiều phân xác đáng, bởi ông Bùi 
Viện đỗ cử nhân mà vì tài đức nên được vua tin đùng 
_ cất nhắc lên Chức trọng quyên to hơn cả các quan đại 
khoa trong triều. Như thế sao tránh khỏi lòng đồ ky 
dèm pha. 


Xem như máy việc sau đây: 


1. Khi qua tại vùng ven bỂ Việt Nam và Trung 
Hoa, ông may mắn mua được nhiễu hải cẩu thận. Vật 
này theo đông y là thứ thuốc hảo hạng cho những 
người hiểm muộn con cái, mà vua Tì ự Đức thường ao 
ước. Lúc tới kinh thành, Ông dâng tiễn, vua có lòng 
mừng thu nhận. Nhưng rồi cũng vì đó, vài vị quan xâm - 
bụng xì xèo nào là: Bùi Viện "xược" ' bầy tôi sao dám: 
biễu vua thứ ấy? Vua hiểu ý, quá câu nệ, nhất là giữa 
thời phong kiến sợ tiếng thị phí nên lại s sai người mang 
trả lại. tin 


2. Khi ở Mỹ quốc về _Ông. có tâu vua. nên theo 
người sửa đổi nước mình cho thực tế hơn, ` _'à trình bày 
những tiễn bộ cơ khí của nước văn mình mà nước nhà 
cân cho nhân tài đi học hỏi. Nhưng lúc vua quan hội 
bàn thì số đông cho Ông quá tâng bốc người, kém đề" 
cao những gì mình đã có. Vua Tự Đức tuy thông minh 
song cũng đành thúc thủ trước lê thói hư bại của số 
đông đại thân. 


3. Vua Tự Đức rất tin dùng ông, nên cho Ông 
quyên -biến tự định đoạt khi gặp việc lợi ích của triểu 
đình cân giải quyết rồi sớ tấu tường trình vua sau (tiền 
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trảm hậu tấu). Bởi thế khi mộ quân phải tiêu pha rốn 
kém về việc thu dùng bọn giặc ven sông ven biển về 
hàng ngũ mình nên sự dùng tiên như muôi bỏ bề Ông 
phải lấy từ kho Bắc hà để chỉ cho khỏi lỡ việc. Khi hồi 
kinh ông tâu rõ lại tình hình, vua đông ý và khen tài 
quyên biến. Tới khi ông mắt, một số quan triều không 
ưa ông moi việc ấy ra cho là thâm lạm của công, tâu 
vua xét lại để trị tội. Mặc dù vua ban cho qua, song 
phe quan này nghỉ vua cô tình che đậy cho bây tôi yêu 
dấu, và cùng nhau làm sớ tấu hoan nghênh lòng 
quảng đại của nhà vua xá tội cho ông nhưng xin tịch 
biên gia sản của ông ở Bắc hà bù đắp vào công quỹ. 
Số quan xấu bụng còn cấp tốc tâu xin cho một ủy ban 
quốc gia điều tra sản nghiệp của Ông. Vua vốn tin 
lòng ông liêm chính bèn chuẩn y, thê rồi chỉ ít lâu sau 
sự thật đã rõ ràng: "Năm gian nhà lúc Bùi Viện ra đi 
làm sao thì nay ván y thế. Có khác chăng là thêm vách 
lở thêm vì mưa năng và cột kèo siêu vẹo hơn vì thời 
gian. Còn ngoài ra họ Bùi không có chút chỉ gọi là tài 
sản tư hữu". Lúc này nhà vua cương quyết xá bỏ việc 
đã qua, nghĩa là sô 36 vạn quan tiền do kho miễn Bắc 
đã xuất giao cho ông được chính thức coi là để chỉ về 
việc quán cơ” 


Điều đó cũng phần nào cắt nghĩa mối quan hệ vua 
- tôi khá đặc biệt giữa Tự Đức và Bùi Viện một viên 
quan mới đậu băng cử nhân. 

Một điều băn khoăn thắc mắc nữa là: Toàn bộ con 
người và sự việc Bùi Viện xoay quanh những việc lớn 
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có thể nói là độc nhất vô nhị "như mở cảng Hải Phòng, 
hai lần vượt đại dương sang Mỹ quốc để chấn hưng 
đất nước, sáng lập Tuần dương quân và chi thương 
Cục... mà gần đây tốn khá nhiều giấy mực và hội thảo 
về ông thì hầu như đều từ một nguồn tư liệu là cuốn 
sách xuất bản năm 1946 của Phan Trần Chúc. Khi giở 
lại Gia phả họ Bùi mới vỡ lẽ: thì ra tác giả họ Phan đã 
mượn ở Bùi Các là con ông Bùi Chí Xuyện (1859 - 
1932) em thứ tư ông Bùi Viện tập tài liệu ghi chép về 
ông Bùi Viện một phần quan trọng, chỉ trừ một vài sự ˆ 
nhằm lẫn và thêm thắt nho nhỏ. 


Bây giờ ngẫm nghĩ lại, tự đặt mình vào bếi cảnh 
lịch sử thời ấy mới thấy tầm vóc Bùi Viện, vượt khỏi 
lñy tre làng, vượt khỏi biên giới quốc gia, ngang tầm 
với một thời đại mới. Có thể nói Bùi Viện đã nhập thế 
vào những năm 60 của thế kỷ XIX - thế kỷ bản lề với 
xã hội châu Á, thế kỷ đụng độ và tiếp xúc văn minh 
đông - tây, thế kỷ của các xã hội truyền thống phương 
Đông đang tìm đường hay bị cưỡng chế "hiện đại hoá 
theo hướng xã hội kỹ trị phương Tây." 


Trong khi đó ở nước ta vẫn trong bọc luỹ tre làng 
vẫn trong thâm cung giữa bốn bẻ "bế quan toả cảng”; 
vẫn coi mình như văn minh Hoa hạ, ra vào chỉ có Tứ 
thư, Ngũ kinh, chỉ lo phân biệt vương đạo và bá đạo. 
Không có một khát vọng đổi đời, thay luồng gió mới... 
xã hội Việt Nam ngày xưa ấy đặt công và thương 


lệ 
^ 


xuông hàng cuối tứ dân "sĩ, nông, công, thương" "nhật 
sĩ nhì nông, hệt gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ".. 
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Xã hội "trọng nông ức thương" ấy đã làm nấy sinh 
tâm lý tiểu nông: "an cư lạc nghiệp" "an phận thủ 
thường" "đĩ hoà vi quý", "cầu bình an" theo chủ nghĩa 
chiết trung. Người dân thường lẫn trí thức - nho sĩ 
không dám ra khỏi lũy tre làng, sợ những đột biến, đôi 
thay, mới lạ "Lìa nhà mươi dặm đã ngùi ngùi mưa gió, 
hoa vàng. Ở trọ vài năm vội than thở quan hà đầu bạc" 
Xã hội của những ông Nhiêu, ông Xã... sệ, Lý... toét, 
và những thầy đồ mặc áo bông đụp, guốc mộc cặp 
nách, về đến bụi tre nhà mình mới dám... tè!. 


Nhưng Bùi Viện thì không thế. Tiền Hải quê ông 
_ còn có nghĩa là: Ngã diễn thị hải - trước mặt ta là biển 
- từ luỹ tre làng ông đối diện với biển, quyết ra với đại 
dương. Đó là một lớp người mới có khát vọng chính 
phục, khám phá. Trước ông, nhà bác học Lê Quý Đôn 
cũng người Thái Bình từng đọc sách của Nam Hoài 
Nhân người phương Tây nói về trái đất tròn, về bốn 
đại châu với những vùng biển vùng đất mới. Ông say 
mê với "Hạ Tây Dương Ký" nói về cuộc đi biển lừng 
lẫy triều Minh của Trịnh Hoà; với "Sử lưu cầu ký" "Sử 
Cao ly lục" nói về Nhật Bản, Triều Tiên đầy hấp dẫn ở 
nơi trùng dương sóng biến. 


Trái hắn với Nghịch lÿ Biển: đâu đâu cũng có biển, 
tựa lưng với biển nhưng con người nơi đây lại quay 
lưng ra biển, úp mặt xuông ruộng đồng khô cẳn, trong 
khi đôi tay bị nước biển ăn mòn (theo nhận xét của 
J. Lacônture). Rõ ràng biển cả, đại dương luôn là một 
thách đố, luôn luôn đòi hỏi, luôn luôn hồi thúc. Trong 
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lòng biển chứa đầy bão tố và những hiểm nguy khôn 
lường nhưng cũng mở ra những cửa ngõ thông thương 
từ nhiều chân trời góc bể xa xôi mới: lạ, muôn trùng, 
muôn dặm... Bùi Viện đã làm được điều ấy: ở vào thời 
vua quan triều Nguyễn vô cùng xa lạ ngỡ ngàng ông đã 
dám 2 lần vượt đại. dương sang Mỹ, lần đầu bước chân 
vào Nhà. Trắng nhằm mở mang bang giao. chân hưng 
đất nước. Việc không thành ông trở vê có được một 
tâm nhìn mới, sức nghĩ mới hướng ra đại dương, ráo 
riết thực thi công việc mở mang thương trường trên 
biển. Vừa. đứng đầu cơ quan ngoại thương (Thương 
chính tham biện) vừa khai sinh ¡ ra hải quân thường trực 
(Tuần đương quân) vừa trực tiếp làm thuỷ sư đô đốc 
(Chánh quản đốc Nha Tuần tải) vô hiệu hoá và thu 
phục giặc Tầu Ô thành. một lực lượng cùng bảo vệ việc 
thông thương. trên các cửa biển, _plao lưu buôn bán giữa 
hai miễn và mở cửa ra quốc tế.... Một sự nghiệp như 
Tam Nguyên Yên Đỗ cùng thời từng ca ngợi: “Làm 
việc chứa ai từng làm. Dọc đất ngang trời trơ chỉ lớn" 

khi ông đứt gánh giữa đường ở tuôi 39 - một cái chết 
còn. đầy nghĩ án. Sự nghiệp của ông người đương thời 
không một ai gánh vác nỗi. Một con người như nhận 
xét của giáo sư Đinh Xuân Lâm: "Cuộc đời Bùi Viện 
chỉ có vén vẹn 39 năm, quá cái tuôi "nhị lập nhưng 
chưa đến tuôi "bất hoặc” của người xưa. Tự tin vào 
chính sức mình, quyết tâm phần đầu đến cùng không vì 
thất bại trước mắt mà nản lòng nhụt chí. Nam nhi phải 
được nung nấu trong "lò cừ” (nghĩa là trong đường đời) 
đó là những nết nỗi bật trong đạo đức tư cách của Bùi 
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Viện đã nhanh chóng được nhiều người phát hiện là có 
đầu óc thực tế, có tư tưởng mạnh dạn, những đức tính : 
cần thiết của trai thời loạn" 

Bây giờ thì ông từ lũy tre làng ra với đại dương lại 
trở về yên nghỉ sau luỹ tre làng Trình Phó. Gần đây 
đó, bến Chài ngày nào còn lại cây đa già cỗi bên cạnh 
dòng sông nhỏ cây cầu xi măng bé bé giữa đồng lúa 
xanh phăng lặng. Con đường tỉnh lộ có tự xa xưa, bây 
giờ vươn mãi tới chân sóng, loang loáng hàng phi lao 
như bờm ngựa phi theo nhịp điệu của biển lùi xa mãi 
- xa mãi tới tận côn Vành cồn Ngạn. 


Mai Hương, hè - 2006 
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Để Bạn đọc có dịp tìm hiểu sâu hơn về Danh ` 
nhân Bùi Viện, Chúng tôi cho in lại Phụ Lục 
phần văn, thơ và biển tấu của ông được lưu 
giữ trong gia tộc và rút từ Gia Phả họ Bùi, 
đông thời với một số bài viễt quan trọng trong 
Hội thảo về Bùi Viện của các Giáo sư: Văn 
Tạo, Định Xuân Lâm, Vũ Ngọc Khánh và bản 
tóm lược bằng tiếng Anh, tiếng Pháp của nhà 
giáo, nhà thơ Bùi Bảo Vân. 
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BÀI VĂN CHIẾU - DỤ GIẶC TÀU CỦA 
BÙI VIỆN KHI ÔNG BẮT TAY VÀO VIỆC 
TỎ CHỨC THANH ĐOÀN 


Bài Chiêu-vết như sau: 

"Phàm người hào-kiệt, tất phải hiểu lẽ phải trái mà 
quyết định việc làm. 

_ Nếu việc làm chính-đáng thì tất có danh-vọng mà 
lập được công, lợi chăng cần phải nói đến tự khắc 
cũng có. 

Xưa nay những vị danh-tướng, đã bao người xuất 
thân ở chốn lục-lâm. Bởi kẻ có phí phách không ai 
chịu uốn mình làm bề tôi mọi người, nên kẻ thì nương 
náu ở nơi hải ngoại, người thì lân quất trong chốn 
giang hồ. 

Rồi vì sự cần thiết phải nuôi người của hội, đảng, 
mà lề lối thường không đủ nên anh em ta nhiều sự bất 
đắc dĩ mà làm tuy trong lòng vẫn áy náy, vì nó có hại 
đến sự sinh tồn của dân nước. Tuy nhiên, xông pha 
chỗ cung tên, sóng ĐIÓ, cũng là VIỆC rất can - trường; 
phải trải qua. bao nỗi nguy hiểm mới cướp được hoá- 
vật đem về rồi dấm dúi bán rẻ, của đáng mười chỉ bán 
được một hai, trừ các khoản phí tôn về binh lính 
thuyền bè, còn lại chăng là bao nhiêu cả. Thế mà vì ta 
đến nỗi những vợ con thủy khách viễn phương phải 

kêu gào khóc lóc, những cô hồn hờn oán suốt đời. 
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Là người thức-giảm, anh em không thể đành 
lòng được. 

Nay bản-chức phụng chỉ triều đình, triều lý việc 
tuần tải, đặt đồn, mở bến, thật muốn cùng một vài bậc 
thức giả đem ý kiến trên đây hiểu dụ những tay thủ 
lĩnh, chứ chẳng muốn cùng anh em chuốc oán, gây thù. 

Mong rằng các anh em hãy bỏ lỗi nhỏ mà theo 
đường lớn để cùng giúp nước yên dân. Nếu công việc 
vận tải được thông- đồng thì suốt từ miền Bắc đến 
miền Nam, thuyền buôn nhan - nhản, hàng hóa lưu 
thông, những mối lợi như cá bể, gỗ rừng, các nhà buôn 
sẽ cùng các anh em thụ hưởng. Như vậy các anh em 
chăng những lập được "danh" mà lại còn có cả "lợi" 
nữa. Không thế, tức là các anh em có ý làm cừu-địch 
với triều-đình. 

Sau này nhà nước sẽ có K ra tay tuần-tiểu thì 
danh mệnh tất sẽ không toàn được cả. 

Vả, nếu sự giao thông trở ngại thì các nước Tây - 
phương sẽ đem hải quân hội ĐỀU Đó há phải là điều 
lợi cho anh em ta ư? 

Anh em nên nghĩ kỹ, nghĩ đến lẽ thuận-nghịch và 
quyền xu-xả; kẻ trí -giả tất đã quyết định được rồi. 
Nếu các ông không bỏ qua những lời này mà sẵn lòng 
đến, thì chúng ta sẽ cùng nhau kết bạn "cùng thuyền". 
Chưa rõ tôn-ý thế nào?" 

“Tờ Biểu tấu lên vua Tự Đức khi ông bắt đầu nhậm 
chức ở triều đình. 

"Tướng là trọng khí của nước nhà, nếu rắn thì gẫy, 
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quyên trọng thì nguy. Binh là hung-khí, bất đắc-dĩ mà 
phải dùng. Bởi vậy binh b quý ở "tỉnh" mà chăng quý ở 
"nhiều:, tướng quý ở "mưu" mà chẳng quý ở "khoẻ". 
Binh -cơ không nên độc No tướng quyên không nên 
độc chuyên, điều cần thiết chỉ làm cho hợp lòng người. 
về sự tuyển người, có người ném bút mà lập công, có 
người bỏ nhà mà thể chết, có người đời tôi mà lập 
công, có người can đảm mà thích đánh. Nên tuỳ tài, 
tuỳ đũng của từng người mà dùng cho phải sách, khiến 
họ được thoả lòng, thì các sĩ tốt chỉ đánh một trận đã 
thành công. Hễ gặp bước khó khăn, đã có tai mắt chân 
tay, vậy nên lấy "trí" là tai mắt, lấy "dũng" làm chân 
tay. Sử -dụng hợp phép, thưởng phạt công bằng, thì 
dưới một lòng mà ba quân găng sức. Nếu thưởng 
người không có công, thì ba quân oán giận; phạt người 
không tội, thì sĩ tốt căm hờn. Bởi vậy, người có công, 
dẫu là kẻ thù, cũng thưởng cho; người có tội, dù là kẻ 
thân, cũng trừng phạt. - 


Thưởng không quá hạn, phạt không s sai j kỳ, thế mới 
là thưởng phạt đích đáng... 


Điều thiết yếu của sự biết người chỉ ở chỗ thường 
phạt công băng và cư xử xứng đáng... 


Hành binh tất phải có lẽ, xử nhân tất phải có thời. 
Như đi trước trông sau, đi sau trông trước, đi bên: tả 
trông bên hữu, ngôi phân minh trên dưới, ăn uống. 
không huyên náo, thấy, của không tranh cướp; thấy sắc 
không rôi loạn, như thế đều là lễ co Cái: ¡ dụng binh cả. 
tội có6 điều - 
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1. Binh sĩ nào kiêu căng thì cho họ đánh trước. 
2. Người nào tham lam, thì cho họ tranh cướp. 


3. Người nào dũng cảm, thì cho họ đi tiên phong 
và hậu tập. 


4. Người nảo trung tín, thì cho họ làm gián điệp đi 
do-thám tình hình bên địch, để mình biết rõ cơ sự mà 
bầy trận mai phục và thi thố kỳ mưu. 

5. Người nào già yếu thì cho họ canh giữ. 

6. Người nào cường tráng, thì cho họ vận lương, 
gánh nước. 

Sáu điều ấy đều đủ, thì một mệnh lệnh gì truyền ra 


cũng bền như vàng đá và đúng như bốn mùa, mà 
chắng ai còn có ý khác nữa. 


Trong binh-thư có nói: 


"Chuyện hiệu lệnh, thông báo tin chia rành thứ tự 
trước sau, khéo bầy thế trận, tiến lui phải đường, mai 
phục cần thận, phát động cho đúng, tranh đoạt cho 
rành, biết rõ thiên thời, xét rõ địa lợi, nhận rõ nhân hòa. 


Làm tướng phải trước lập thân mình, rồi sau mới 
lập được quân mình, lại phải định kế- sách, tuyển nhân 
tài, am hiểu việc binh nhung mà ióng giả các sĩ tốt, 
năm tài (nhân, trí, dũng, trung, tín) gôm đủ ba đức 
(khoan, từ, thiện) vẹn toàn, biết bầy trận đồ mà trổ 
nhuệ - khí, biết giàn tỉnh kỳ mà chia đội ngũ, sành 
gióng trống để lập nghiêm hiệu lệnh, tinh bắn súng để 
giữ vững đồn doanh, sắp sẵn bịnh thuyền ‹ để phòng khi 
tiến tiễu, chứa nhiều lương thực để cấp dưỡng ba 
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quân. Quân hiệu sắc mệnh, điêu hoà nhân tâm. Như 
thê mới đáng mặt làm tướng". 


Tôi được đảm nhiệm trọng chức của triều đình, 
ngày đêm ngẫm nghĩ chỉ e không làm tròn phận sự. 
Nay tôi đã tâu xin chiêu mộ các thủy dũng và các viên 
dịch, đặt nha, đặt đồn, lập công P, đóng thuyền, 
chuyên việc vận tải và việc tuần tiếu... 


Ông đã viết "cuốn quân luật có vần" ví như "Kinh 


nhật tụng" 


Giời Nam buổi thanh -bình gặp hội, 
Bề khơi còn chút bụi Tâu Ô 

Việc nha tuân-tải ân cho 

Việc quân tuân-tải phải lo vẹn-toàn. 


Nghĩ muôn việc khó toàn khi trước, 
Phải làm ra thúc-ước nghiêm mình. 
Anh em trong toán mộ-binh 

Cứ coi trớc-thúc tập tành cho hay. 


Phải nhớ lúc sáng ngày quét rửa, 
Rôi lại đem nghê võ tập rèn 
Sung, gươm bao chuối cho liên 


Người nào việc ấy chớ phiên bảo răn. 


Từ lúc ngủ khi ăn thong thả 

Riêng đô binh cứ giữ trong tay 

Ở đây, ngôi, đứng, có nơi. 

Chớ nhiêu quân tụ, chớ lời phù ngôn. 
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Còn những chô bề côn sông cạn | 
Lúc ra vào sóng dạn, buôm quay. 
Xem giời, xem gió, xem mây 
Lanh chân, lanh mắt, lanh tay mới vừa. 


Thấy tu giặc từ xa phải bảo 

Hoặc đem treo đèn báo cho rành 
Lệnh truyền bình Hán lính Thanh 
Bắt tâu, nạp súng cho nhanh bắn vào. 


Giáp Ô tấu giặc, tẩu nào trước tới, 

Kẻ cắm cờ, người lầu hương - lô 

Tiên công lệ đã trọng-thù ` 

Đồng đoàn giai bạn cũng cho hoa hông. 


Còn hoá hạng công đồng định thưởng 
Trước nhất tâu được thưởng 5 thành 

Còn thừa chia cả đoàn bình ` 

Máy thành chân bước phán-minh cũng đều. 


Còn những chốn thuyÊn neo bến đã 
Hoặc khi lên đỉnh, phố nơi nao, 
Khi mua, khi bán ra vào - 

Của dân chớ có tơ hào chỉ :öât ' 


Phàm cờ bạc rượu chè chấm chỉ 

Cũng đừng đêu hách-khi đua tranh. 
Anh em trong bọn thủy bính 
Chẳng nên cãi cọ cọ phải trình người trên. 
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Đày tớ phải khuyên, phải dạy 
Việc quân-cơ chớ lấy làm khinh 
Phép vua thưởng phạt công minh 
Dấu thù chẳng bỏ, dẫu tình chẳng tha 


Việc Tì uân-tải làm ra việc được, 

` Nhờ ơn trên kẻ trước người sau, 
Máy lời nhắn nhủ gót đầu 
Từ người nhớ lấy từng câu để lòng ”. 


Vẻ thơ, văn. - Nhà ông ;là nơi bạn bè thường về tụ- 
Hộp v sách ngâm-nøa, rồi thơ văn cùng nhau đối 
họa£ . Ông say mê đọc sách, nhất là sau cuộc viễn-du 
mang vê: lắm sách mới của Tàu, Nhật (sách của ngoại- 
quốc lúc này đã dịch sang Hán-văn rất nhiều) nên có 
đầy đủ tài liệu để ông trau-giỗi học hỏi những gì xa lạ 
với tầm hiểu của mình. Về tài thơ của ông, Hán cũng 
như Nôm, mỗi khi đối cảnh sinh tình là ông có ngay 
bài tức cảnh. trong khoá cùng với em thi cử nhân, em 
đỗ ông hỏng, ông đã cảm khái làm bài thơ sau đây khi 
thiên hạ kéo đến mừng: 

Bắt đạn phong suy mãn điện trần, 

Bắt kinh hàn vũ, bất trí xuân. 

Minh đình bão phác chung thành ngọc; 
U cốc tâm lan túc nghĩ huân. 


( pất tiếc là nhiều bài ca trù, thơ phú của ông đã được các ông Tư (Bài 
Chỉ Xuyên) và ông Năm (Bùi Hiệp) đọc cho ghỉ chép khá nhiễu, 
nhưng lại bị thất lạc lúc đi cư lên Hà Nội. 
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Tuấn mã tạm đình thiên Ù lộ, 

Thân long tu đáo cứu trùng vân. 

Thế nhân mạc tác đông vinh thoại, 

Thiên địa huân hào các hữu thân. 

(Gió đây mặt bụi, há e chỉ 

Chưa trải phong sương, đã biết gì, 

Sản chúa tưởng mài ra ngọc quý 

Hang sâu hãy náu chút hương kỳ. | 

Tạm ngừng ngựa tuần trên đường thắm 

Đành đợi rông thiêng cuốn gió phi, 

Đáu phải em vinh anh cũng hiển 

Lò cừ nung nấu chỉ nam nhị) 


Đàm Quang Thiện đjch 
Hỏng thi Hội, ông có bài thơ nôm: 


Trót mang danh lợi phải lần theo 
Khó nhọc bao nhiÊu, sướng bấy nhiễu 
Quán Quạt xa rồi về Quán Mới 

Cung Giâm qua khỏi tới Cung Cheo. 
Lặn ngòi băng suối, truông ngàn dặm 
Xuống dốc lên cao máy lớp trèo . 
Đặn với non sông vê cô quận 

Thang mây mai mốt lại qua đèo 


(Bùi Thị Thư đọc /2¡) 
Qua dẫy Hoành Sơn vào Huế thi, ông phát nguyện: 


Sinh tại quân thân phụ tử gian 
Tân toan ẩm-hận quá Hoành san 
Ð Đề kiểu bắt tự Tràng Khanh thệ 
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Bắt tổ kỳ nam, bất xuất quan. 
(Một lòng trung hiếu vỐn xưa nay 
Qua ải đây lòng nỗi đẳng cay 
Há ví Tràng - Khanh thê thốt trước 
Kỳ nam rõ mặt sẽ qua đây) 
Phạm Văn Nam phỏng dịkh 


Khi ông Lê Tuấn (người tiến cử ông lên vua) giao 
dịch xong với Pháp việc lấy lại Bắc kỳ thì mắt, Ông tạ 
người thiên cô bằng đôi câu đối: 


Thánh chúa đãi thân án thậm hậu 
Đại nhân mưu quốc cực tương hoàn. 
(Hoàng thượng đãi người ơn rất hậu - 
Đại nhân giúp nước việc gân êm) ` 


Trước lúc từ giã Đế đô rả hải ngoại, trên con 
thuyền buồm nhỏ, sóng gió bồng bềnh ông đã ghi lại 


mây vân: 


........ 


Qui phụ nữi triểu sĩ 
Phiên tòng hải quốc đu 
Bỉnh sơn hông nhật cận 
Côi lĩnh bạch vân phù 
Thân thế cương thường trọng 
Thê hàng bạt thiệp du 
Hoàng linh phong lãng thiếp 
Thu thủy nhất hành chu. 
(Hồ tiếng người đời thánh 
Băng miên vượt biển khơi 
Vừng hông non Ngự độọi 
Mây trắng núi Côi phơi 
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Cương thường thân gánh vác 
Sóng gió bước chơi-vơi 
Phúc chúa trời yên ôn 
Dòng thu thắng néo bơi) 
Phan Trần Chúc địch 


Để ghi mối cảm-tình lưu luyến với người bạn Hoa- 
Kỳ khi gặp lại ở Hoành- Tân ông có bài Đường-luật 


sau đây: 


Ly chước Eiaảnh Tán cứu nguyệt thu 
Nam vân hôi thủ chính du dụ | 
Ba đào mộng tỉnh sinh tân hứng 

Thủy thô hoài thâm ức cựu đụ. 

Ca vũ tằng đài kim hải quốc 

Phôn hoa nhân vật cổ bông châu 

Vị hoan tự tích hoàn vì biệt 

Tiên lữ hà niên cộng phiếm chu. - 
(Tháng chín Hoành-Tân nhắp chén chơi 
Trời Nam ngoảnh lại dạ không nguôi 
Ba đào hứng mới tan hôn mộng 

Đất nước tình xưa tít dặm khơi 

Lẫu các coi chừng nay đổi mới 

Bông hô riêng thú đã bao đời 

Vui vầy ngại nỗi khi chia ngã 

Thuyên đó bao giờ lại thả bơi) 


Phan Trần Chúc đjch 


Vị Sứ-thần họa lại nguyên vận như sau: 
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Ác thủ phân trình vạn lÿ du 

Cựu ước Hoa thành ưng viễn phóng 

Kỳ phùng tiên đảo cảnh huê dụ 

Nguyệt lương khách ý phi tam nhật 

Hồ hải quân tâm hữu tứ châu 

Liệu đắc minh triều lương ức xứ 

Trùng dương vân thủy các cô chu. 

(Sắc liễu câu Hoành sắp hết thu 

Câm tay chia ngả dậm xa sâu 

Hoa thành ước cũ, nên thăm hỏi, 

Tiên đảo tình nay hết bạn bằu 

Ý khách vấn vơ từ máy độ 

Lòng người man mác đã bao lâu 

Sáng mai nhớ chỗ xa nhau nhỉ? 

Riêng lá thuyên con vượt bể sản). 
Phan Trần Chúc địch 


Một lần {rong quân có hai thủy-binh (Hoa, Việt) tử 
trận, ông viết bài văn đứng chủ tế như sau: 


Người sống ở đời 
Tì lễng thơm là trọng ˆ 
Chết mà phải nghĩa 
Chết cũng như sóng. 
Thủy đũng đoàn ta, 
Hoà-hiệp cùng lòng 
Bắc Nam hợp sức 
Tuần - tải việc chung. 
Xa cậy oai vua 
Giữ yên mặt bể. 
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Bọn giặc tung-hoành, 
Dẹp yên không để... 
Buôm ' giương thẳng cảnh 
Thuyền chạy như bay. 
Hải-nam tiến sát 
Đánh suốt đêm ngày. 
Quán giặc cùng đường 
Chạy trồn như chuột 
Quán ta chí hăng, 
Quyết đuổi theo suối. 
Ơn trên mong bảo 

Ai nấy ra công, 

Lưới trời dù thoái, 
Giặc ẩu chột lòng. 
Duy có anh Trân 

Có tài xuất sắc, 

Trước cả mọi người 
Nhây sang thuyễn giặc. 
Lại còn anh Thạch 
Biết theo lệnh ta 

Tay không rời súng 

Ra sức xông pha. 

Than ôi! Hai anh 

Vô tình đạn lửa 

Bắn vào nhâu nhâu. 
Hả vì hảm lộc 

Tấm thân ngàn vàng 
Bò đi một chốc . 

Hi ôi, mệnh chăng? 
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Nên coi rẻ thân 

Mừng chưa ban chén 

Thưởng chưa mong ân. 

Vì chưng trọng nghĩa 

làm sao thế nhỉ? 

Nói đến hai anh 

Lòng riêng rầu rĩ. 

Rượu viêng vài tuân 

Một mối tình sâu. 

Hôn thiêng phách Sảng 

Chứng giảm cho nhau. 

Ô hô! Thượng hưởng! 

Đương thời, về văn Nôm, ông mê ` nhất Nguyễn Du 

tiên sinh nên bài "Văn khóc Mẹ" ông viết theo lối tập 
Kiểu rất bi-ai, thống thiết: 


Than rằng: 

Non khơi nước thắm, lạc bước phù-tang, 

Đất thấp trời cao, đau lòng trắc-dĩ 

Nỗi nhà báo đáp, tôi con vâng biết đã nhiều, 

Cõi khách xa-xăm, cơ tạo nghĩ đâu ra thế! . 

Ngày vĩnh-quyết cách nhời khuất mặt, tắc lòng nào 
thương nhớ có nguôi, 

Công dưỡng-sinh tạc dạ ghỉ lòng, trăm thân dẫu 
đên bôi chưa dễ 

Những tưởng: 

Trời còn rộng, đất còn dài, 
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Thông còn tươi, huyên còn khỏe, 


Nhà mai trục một đoàn phán theo đôi dưới 
trướng đã đông Hgười, 


Sản quế hoè đôi chút thơ ngây, thay đỡ việc mình 
không thiếu kẻ. 


Thương nỗi chiếc thân ngày tháng, nghiên bút íf 
nhiêu cũng có, kiếp trần mong giã sạch cho xong, 


Xót lòng tựa cửa hôm mai, bông vì quạnh-quế bấy 
lâu, đường mây nghĩ bước đi cho nhẹ! 

Thấy giữa đường đang lắm nỗi bất bình, 

Nhìn trong cuộc phải chọn người tri kỷ. 

Ngày xuất-cáo chưa kịp nhời thưa nói, những là ˆ 
tưởng dưới nhà trên nước, khắc xương chép dạ, biết 
đâu mà gửi lại can- tràng, 


Bước viễn-du không kịp tính gân xa, những là toan 
lấy hiểu làm trung, nhắm mắt đưa chân, phán nào có 
tưởng đâu vui tẻ. 


Lìa nhà lìa cửa, chiếc cản tdi quan-san, 

Một nước một trời, mảnh buôm thu-thủy. 

Phân e đường sá còn xa, 

Phân sợ bóng tang đã xế. | 

Khi trên thác dưới ghênh, khi ra khơi vượi bế, 
trông vời cỗ quốc, lòng tỉ thân một bước một đau. 


Khi chân máy mặt sóng, khi cữ gió tuân mưa, trông 
dặm tử phần, nỗi viễn khách Càng thương càng nhớ. 


Khi thì thương nhà huyên, tuyết chở, Sương che, vì 
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nuôi con những rày mai ao ước, những tưởng liêu một 
giọt làm coi thiên-hạ, lấy trân-cam mà bổ lại đẳng cay. 

Khi thì thương nhà thông da môi tuổi hạc, gặp nước 
nhà còn khe khắt lạ lùng những loan đem tắc cỏ quyết 
đên ba xuân, dẫu phiền muộn phải lo cho mát mẻ. 

Nào ai nghĩ: 

Nỗi xa còn khuất mấy ngàn . 

Việc nhà bông gặp con dâu bễ. 

Khi được tới tâu vừa đỗ bến, đèo Hải Vân theo 
dịch quán lân la. 

Tìn đâu như sét đánh lưng trời, nghe Từ mẫu đã 
đình lai vắng vẻ. 

Đau đớn nhẽ: nhà huyên thuở hơi đồng giá ngắt 
non nước bao xa cách trở, biết đâu ngọt bùi, biết ẩâu 
ấm lạnh, những ai vì săn sóc thuốc thang, 

Ngâm ngùi thay: nhà thông khí tuổi hạc càng cao, 
công trình kế xiễt mấy mươi, nào là khâm liện nào là 
tang trai, những ai giúp sắm sanh tang tế. 

Nghĩ lại từ phen lưu-lạc, ngoài nghìn dặm, chốc ba 
đông, bên trời góc bê bốn phương, trông máy trắng 
tuyệt với. 

Xiết bao kế nỗi thảm-sâu, đĩa dầu với, nước mắt đây, 
bão gió tuôn mưa, một mình những canh chây âm-ỷ. 

Vì bởi chuyện xa gần tan hợp, những chịu năm chờ 
tháng đợi, con tơ còn vướng môi chưa xong, 


Cũng biết điều khinh trọng phải chăng, mà theo 
gió bắt mưa cẩm, chim lông dẫu cắt mình khôn nhẽ 
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Nỗi thương nói chẳng hết lời, 

Tình sự khóc than khôn kế, | 

Sao lúc trước tới nhà huyên, đã lũ trẻ gieo mình 
đưới gôi, lại bày em trông mặt trao tay. 

Mà khi giờ tới nhà huyện, ngoài thì trông nắm đất 
bên đường, trong những sở chiêu- hôn thiết vị. 


Sao lúc trước tới nhà huyên, tiêu hao vẫn gan- 
gùng nguồn ngọn, hỏi nồi tha hương lữ khách, sự 
duyên tường kẽ-tóc chân tơ, 

Mà khi giờ tới nhà huyền, chiếm bao như mộng 
tưởng đi về, căm lòng tử biệt sinh ly, phong cảnh 
luông trông vời gạt lệ. 

Biết trăm sự tại khuôn - thiêng lựa lọc, những tự 
con binh lửa tới gặp nhà tang tóc, vì bởi quá chân nên 
nôi, dâu sự mình nào còn dám nói năng, 

Tưởng một đời như giác-mộng mơ-màng, đã cảm 
phụ quÿ-thần lại thẹn với non sông, thà răng một thác 
cho rồi, dẫu miệng thế cũng mặc người j phi thị. 


Cực vì nỗi lòng trên trông xuống, trước còn một 
chút nhà thông, 


Thương vì đường máu chảy ruột mêm, sau có đôi 
ba đản trẻ. 


Kiếp phong trán còn lăm chuyện nhân-gian, 

Duyên hội-ngộô chưa đên ơn quốc sĩ. 

Trót đã ngôn ngang trăm môi, chưa đứt tình kia 
hiểu nọ, cõi đời sao khỏi phụ người ta. 
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Cũng liêu đây-đoa chiếc thán, sao cho trong ấm 
ngoài êm, cuộc thế mới trả xong ân nghĩa. 


Bây giờ 

Đức cù lao trông chín chữ chưa đền, 

Nhời nguyện-ước nhớ ba xuân chưa phí. 

Bình -bông vừa khỏi chút xa xăm 

Sinh-tủ lấy chỉ làm đáp để. 

Rây lần mai lữa, cách năm vừa trở bước về quê. 

Đêm thắm ngày dài, một chén để trước mô dâng lễ. 

Trên linh-vị giãi hết lòng cao thấp, hương khói 
trông theo nào thầy nữa, tắm son gột rửa đến bao giờ, 


Dưới tuyên-đài sau có lúc thân-hôn, suối vàng may 
hoa biết ra cho, nỗi nước dân-đà xin liệu sẽ.. 


Than ôi! 

Đất có dầm mưa, 

Song trăng quạnh-quế 

Mây bay hạc lánh, dặm ngất mù khơi, 

Vượn hót ve kêu, canh khuya râu-rĩ. 

Trong nhà cửa trước sau đây tớ, về nhìn coi đủ 
mặt người. 

Bước giang-hỗ ràng buộc áo xiêm, giở đến còn 
vương tơ chỉ. 

Trải máy ác tà thỏ lặn, trăm năm đề một tắm lòng con, 

Dẫu rằng sông cạn đá mòn, muôn kiếp trả nào 
xong nghĩa mẹ! 
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Thượng hưởng! 

Trong việc tổ chức Tuần dương quân, Bùi Viện đã 
soạn thảo khá đầy đủ bản quân luật sau đây: 

"Phàm những người có tài trí, có đức hạnh và muốn 
lập công danh, đều có thể tự xuất của nhà ra, chiêu mộ ' 
quân thủy dũng (Tuần dương quân) dùng vào việc vận 
tải và tiểu trừ giặc bể, để mưu sự an trị cho nhà nước! 
Những người đó phải kê khai danh sách những lính mà 
mình mộ được và lấy chữ nhận thực của hương lý và 
chữ ký kết của các thân thuộc làm bằng. Nha Tuần tải 
- sẽ xét hư thực rồi thu dụng lập thành đội ngũ, đặt nhà, 
đồn và chia từng hạng để bảm vẻ bộ, cấp bằng và liệu 
việc sai phái. Nhưng đã ở trong thủy quân thì bất cứ 
vào đăng, hạng nào cũng vậy, cân phải theo đúng hiệu 
lệnh để nghiêm quân lệnh. 


Việc chiêu mộ sẽ noi theo thê lệ sau này. 


Khoản thứ nhất: Phàm người có trí dũng, đức 
hạnh, bơi lội giỏi, thuộc đường bẻ, biết trước những 
lúc có thể xảy ra mưa gió, thông các phép tính mà 
muốn đăng vào đội quân Tuần tải thì cứ làm giấy tình 
nguyện, để rõ họ tên, quê quán và có chữ ký của thân 
thuộc đảm nhận. Nha Tuân tải sẽ xem xét cần thận, rồi 
tùy tài bổ dụng và cấp bằng cho. 


Khoản thứ hai: Người nào có đủ các điều kiện kể ở 
khoản trên, được bổ làm thủy binh thượng hạng: nếu 
chỉ được một nửa, thì làm thủy binh trung hạng; người 
nào ©hỉ làm được một vài điều kiện thôi thì dùng vào 
thủy binh hạ hạng. 
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Khoản thứ ba: Thể lệ lương bỗng của các thủy 
đõng và các viên dịch quy định sau đây: Phàm những 
người đã có phẩm hàm: thì số lương - bổng nhiều ít 
tuỳ theo phẩm hàm: Chánh và tùng cửu phẩm, mỗi 
tháng được 15; Chánh và tùng bát phẩm 18 quan: 
Chánh tùng thất phẩm 20 quan; Chánh và tùng lục 
phẩm 22 quan; Chánh và tùng ngũ phẩm 25 quan; 
Chánh và tùng tứ phẩm 30 quan; Điển ty 25 quan, 
Xuất đội 22 quan, Thủy binh thượng hạng 6 quan và 2 
phương gạo; thủy binh trung hạng 4 quan và 1 phương 
rưỡi gạo; thủy binh hạ hạng 2 quan tiền 1 phương gạo. 

Khoản thứ tư: Phàm những người mộ được số thủy 
binh bao nhiêu, Nha Tuần tải sẽ chia ra từng hạng, làm 
số tự vào bộ, đợi chỉ định thưởng. Người nào mộ được 
15 đến 40 thủy binh thì được xung chức đội trưởng và 
được thưởng phẩm hàm; ai mộ được 10 thủy binh, 
thưởng hàm Tổng cửu phẩm; 20 thủy binh Chánh cửu 
phẩm; 30 thủy binh; Tổng bát phẩm; 40 thủy binh 
: Chánh bát phẩm. Người nào mộ được từ 50 đến 80 
thuỷ binh trở lên thì được xung chức Chánh quản hay 
Phó quản và được thưởng phẩm hàm; ai mộ được 90 
thủy binh thì được thưởng hàm Tòng ngũ phẩm, 100 
thủy binh; Chánh ngũ phâm; 200 thủy binh: Tòng tứ 
phẩm, 30 thủy binh: Chánh tứ phẩm. 

Khoản thứ năm: Mỗi năm hai kỳ, vào mùa hạ và 
mùa đông, đều cấp phát áo quản cho các thủy bính. 

Khoản thứ sáu: Mỗi năm bốn kỳ, mỗi kỳ cấp phát 
cho vợ con của mỗi thủy binh sáu quan tiền để cho họ 
có thêm tiền chỉ tiêu. 
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Khoản thứ bảy: Nếu thủy dũng nào đã đăng vào 
ngạch tịch mà bỏ trốn, thì nha Tuần tải trách cứ người 
chiêu mộ phải nã bắt giải nộp thủy dũng â ấy để chiều 
quan luật nghị xử: bằng không bắt được thủy dũng â Ấy, 
thì người đứng chiêu mộ phải chịu trách nhiệm bồi 
thường: tiền, gạo, áo quần mà trước kia nhà nước đã 
câp phát cho họ. 


Khoản thứ tám: Phàm quân lính đóng đồn trên bộ 
hoặc dưới thuyên, phải giữ hiệu lệnh nghiêm minh, 
quân cơ cân mật, sớm chiều luyện tập chăm chỉ, tu 
chỉnh khí giới, chuyên trọng canh phòng. Nếu người 
nào trễ biếng thì lập tức bị nghiêm trị. 


Khoản thứ chín: Xuất quân đi đánh trận, cần phải 
cắt đặt rõ ràng theo đúng khuôn phép. Khi giao chiến 
với giặc, phải liệu theo chiều gió mà thúc thuyền tiến 
công: thuyền này Øặp giặc thì thuyền kia tiếp ứng: nếu 
người nào không theo hiệu lệnh thì nha Tuần tải cứ 
chiều theo quân luật mà trị tội ngay rồi sau mới làm 
bản tấu. 


Khoản thứ mười: Nếu binh sĩ nào gặp trời mưa mà 
lấy nón của dân để đội thì lập tức bị chém đầu để thị 
chúng. Huống chi những tội nặng hơn, như: tự tiện 
đốn cây đẫn øÕ, xâm phạm điền sản của người, đốt phá 
điền sản của người, hoặc gian dâm, trộm cắp, thậm chí 
chém càn bình dân mà giả mại là chém được thủ cấp 
giặc. Binh sĩ nào phạm vào những tội ấy thì Nha Tuần 
tải liền dâng bản tấu, xin chém đâu để làm gương cho 
kẻ khác. 
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Khoản thứ mười một: Khi ra biển giao chiến với 
giặc, nếu binh sĩ nào đám chèo thuyền mình chạy thắng 
đến thuyên giặc mà bắt sống được tướng giặc cùng 
quân giặc và lấy được thuyền của giặc dắt về thì binh sĩ 
ây được thưởng bạ, cứ tính mỗi chiếc thuyền thưởng 
cho ba trăm lạng bạc và được thưởng phâm hàm. Nếu 
binh sĩ nào bắn đuổi thuyền giặc, mà tướng giặc cùng 
quân giặc trốn thoát hết cả, thuyền mình chỉ dắt được 
thuyền giặc về, thì binh sĩ ấy được thưởng bạc, cứ tính 
mỗi chiếc thuyền thưởng ba trăm lạng bạc còn thuyền 
giặc kia có bao nhiêu, một nửa xung công, một nửa 
đem thưởng cho binh sĩ ấy. Nếu binh sĩ nào bắt sống 
được hay là bắn. chết hoặc chém được tướng giặc, quận 
giặc thì binh sĩ ấy sẽ được thưởng bạc, cứ tính môi đầu 
tướng giặc được thưởng một trăm lạng bạc, mỗi đầu 
quân giặc được thưởng năm mươi lạng bạc. Nha Tuần 
tải xem xét lại mà làm bản tấu kể rõ tình hình, xin chiều 
lệ tuỳ công định thưởng, phẩm hàm cho từng binh sĩ đã 
lập được công trạng để thị khuyến. 

Khoản thứ mười hai: Phàm những viên dịch, 
những thủy binh đi đánh trận bị bắn chết hoặc chết 
đuối, đều được cấp tiền "tuất" chia ra từng hạng như 
sau này: Những người đã có phẩm hàm: Chánh và 
Tùng cửu phẩm, mỗi người được 110 quan; Chánh và 
Tùng bát phẩm: 120 quan; Chánh và Tùng thất phẩm: 
130 quan; Chánh và Tùng lục phẩm: 140 quan; Chánh 
và Tùng ngũ phẩm: 150 quan; Chánh và Tùng tứ 
phẩm: 160 quan. Những người chưa có phẩm hàm: 
Chánh quản và Phó quản: 140 quan; Xuất đội: 130 
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quan; Đội trưởng: 120 quan; Điền ty: 110 quan; Tứ lại 
và Thủy binh: 100 quan. Số tiền "tuất" sẽ do Nha Tuần 
tải giao cho vợ con thân thuộc những viên dịch và . 
những thủy binh đi đánh trận mà bị băn chết hoặc bị 
chết đuối ây, đem về liệu tống táng. Nha Tuần tải lại 
còn đem tình hình làm tờ tư vào bộ, xin chiều lệ gia 
tặng phẩm hàm cho người chết, nếu người chết á ấy vốn 
đã có phẩm hàm, hay là thưởng ngôi "nhiêu" cho con 
trai hoặc cháu đích tôn hay em trai người đã chết hoặc 
cháu trai gọi người chết băng chú, bác nếu người chết 
ấy chưa có phẩm hàm. 
Khoản thứ mười ba: Phàm những viên dịch và. 
thủy binh ốm chết hoặc sơ ý chết đuối, đều được cấp 
tiền "tuất" chia ra từng hạng như sau này: những người 
đã có phẩm hàm: Chánh và Tùng cửu phẩm: 30 quan; 
Chánh và Tùng bát phẩm: 40 quan; Chánh và Tùng 
thất phẩm: 50 quan; Chánh và Tùng lục phẩm: 60 
_quan; Chánh và Tùng ngũ phẩm: 70 quan; Chánh và 
Tùng tứ phẩm: 80 quan. Những người chưa có phẩm 
hàm: Chánh quản và phó quản mỗi người được: 80 
quan; Xuất đội 60 quan, Đội trưởng: 30 quan; Điền ty: 
30 quan; Thư lại và Thủy binh: 20 quan. Nha Tuần tải 
giao tiền "tuất" cho vợ con thân thuộc những người 
chết ấy đem về liệu lý việc tống- táng và thờ phụng. 


Khoản thứ mười bốn: Hiện đã mộ được mấy nghìn 
thủy dũng, lập thành đội ngũ, đường đường sát hạch, 
chia hạng ghi vào sô biên rõ từng người: họ tên là gì, 
bao ñhiêu tuổi, quê quán ở đâu, sở trường nghề gì, 
ngày nào phải ra đồn sở nào hạch sai đi làm công vụ 
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gì, hiện nay ở tại nơi nào, lại bắt ký tên hoặc điểm chỉ 
đích xác để tiện kiểm soát. “Nếu viên quản hoặc đội 
nào tự tiện cho thủy binh về nhà họ, hoặc sáng thay, 
chiều đổi, giả danh hư ứng, hoặc khi sai phái thì đem 
người nọ thay người kia, chỉ cốt đủ số mục mà thôi 
nêu xét ra viên nào gian dối ấn lậu như thế từ một 
người trở lên, thì Nha Tuần tải lập tức tâu xin chém 
đâu viên ấy, người nào phát giác sự gian dối liền được 
thưởng 100 quan tiền và được tư vào bộ thưởng cho 
hàm cửu phẩm để thị khuyến. 


Khoản thứ mười lăm: Phàm thủy binh hoặc viên 
dịch ăn cắp hoặc những lạm của công, thì đều bị trừng 
phạt tuỳ theo tội trạng: nếu người nào vì canh giữ 
chênh mảng hoặc vì cớ gì khác đến nỗi làm thiếu mất 
của công, mà xét tình có chỗ đáng được giảm, thì 
người ây phải đền đủ số tài vật thiếu mất kia và bị phạt 
xuy (đánh bằng roi), nếu xét ra quả dụng tình làm thụt 
mất hoặc lấy trộm của công, từ một đồng trở lên thì 
Nha Tuần tải tâu xin chém đầu người ấy để thị chúng. 


Khoản thứ mười sáu: Phàm quan lại hoặc thủy binh 
nào nhân đi sai phái việc công, ÿ thế bắt nạt lương dân 
và xách nhiễu tiền tài, lương thực, mà có người phát 
giác đương đường cứu xét, nêu quả thật có tham tang, 
hối lộ đích xác thì quan lại ấy hoặc thủy binh ấy phải 
trả lại người lương dân bị xách nhiễu đủ số tài - vật kia. 
và bị phạt xuy 100 roi, nếu có phẩm chức thì bị cách 
chức dịch và bị khổ sai, nếu không có phẩm chức thì bị 
tước tịch, nghĩa là đuổi ra khỏi quân đội. 
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Khoản thứ mười bảy: Nha Tuần tải mới thiết lập 
cần tuyển mộ một viên Bát phẩm cùng hai viên Cửu 
phẩm và sáu viên Vị nhập lưu Thự lại để làm việc 
công. Phàm người nào giỏi chữ nghĩa, tính toán mà 
tình nguyện vào tòng sự tại Nha Tuần tải thì cứ làm 
đơn tình nguyện, kể rõ họ tên, quán chỉ và lấy chữ lý. 
dịch ký kết lên nộp. Sau đấy sẽ sát hạch nếu xứng 
đáng thì được cấp bằng bổ dụng, và được tư vào bộ 
cấp lương - bổng. Những việc trong Nha Tuần tải cần 
phải theo đúng phép công mà làm và cần phải chăm 
chỉ; nếu người nào lười biếng hoặc nhũng lạm thì bị 
nghiêm trị chiếu theo luật pháp. 


Khoản thứ mười tám: Lương bổng của các nha 
thuộc viên dịch các ngạch thường không đủ cho họ 
chỉ dùng. Vả lại Nha Tuần tải là một nha mới thiết 
lập, việc công vừa nhiều, vừa nặng nề, nên phải chia 
hạng mà cấp thêm lương bồng cho các nha thuộc viên 
dịch, khiến họ có thêm được tiền và gạo chỉ dùng: 
Viên Bát phẩm và hai viên Cửu phẩm cùng sáu viên 
VỊ nhập lưu Thư lại Nha Tuần tải, ngoài số lương 
bổng cấp theo quốc lệ chung cho các ngạch, lại được 
cấp thêm lương bổng theo lệ mới định riêng về ngạch 
Tuần tải nữa. 

Theo quốc lệ hiện hành chung cho các ngạch: Bát 
phẩm mỗi viên mỗi tháng được l quan tám tiền, gạo 
một phương 20 bát; Cửu phẩm I quan năm tiền, gạo 
một phương 10 bát: Vị nhập lưu Thư lại: 1 quan, øạo 
một phương. Theo lệ mới định riêng về ngạch Tuân tải: 
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Viên Bát phẩm mỗi tháng được cấp thêm tiền: 14 quan: 
Cửu phẩm: 12 quan; Vị nhập lưu Thư lại: 10 quan. 

Khoản thứ mười chín: Phàm tại nha, tại đồn, tại 
công ty bất cứ người trong hay ngoài ngạch, người nào 
phát giác được sự gian dối tệ lạm gì, nễu quan trên xét 
ra đích xác, thì người phạm tội bị trọng trị; còn người 
phát giác được, đem chia đôi: một nửa nộp lại Nha 
Tuần tải, một nửa thưởng cho người phát giác. 


Khoản thứ hai mươi: Đặt sở chuyên việc phát 
lương bông cho các thủy dũng, giao cho viên quản lý 
tài phú trông nom. Viên quản lý tài phú mỗi tháng một 
lần, bẩm chiếu vẻ số tiền xuất nhập. 

Những lính hầu và đầu bếp mỗi người, mỗi tháng 


được lĩnh tiền công 8 quan, lại được Nha Tuần tải cấp 
_ cho cơm ăn, áo mặc, cùng các thứ dùng hàng ngày. 
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TỎNG KÉT HỘI THẢO KHOA HỌC VẺ 
BÙI VIỆN (1839-1878) VỚI SỰ NGHIỆP 
CANH TÂN ĐẮT NƯỚC? 


Giáo sư VĂN TẠO 


frong không khí đổi mới của đất nước sau Đại hội 
lần thứ VII của Đảng, các đồng chí lãnh đạo và các 
nhà khoa học cùng tất cả chúng ta về đây, đem kết quả 
nghiên cứu của mình từ nhiều năm tháng trước ra trao 
đổi, thảo luận, để làm rõ sự thực lịch sử về Bùi Viện - 
một đối tượng nghiên cứu của khoa học lịch sử còn 
nhiều ân số. Đó là một việc làm rất cần thiết và có ý 
nghĩa không chỉ đối với khoa học lịch sử mà còn đỗi 
với cả công cuộc đổi mới của đất nước hiện nay. 

Phải nói rằng, khi bắt tay vào tổ chức Hội thảo 
chúng ta không phải đã không có những băn khoăn là: 
liệu với những tài liệu ít ỏi về đối tượng, lại không có 
điều kiện đi nghiên cứu thực địa ở những nơi cần thiết 
như Hương Cảng (Trung Quốc) - nơi Bùi Viện rời 
châu Á sang châu Mỹ, và như chính ngay nước Mỹ, 
nơi Bùi Viện đến gặp gỡ Tổng thống Mỹ.. thì chúng ta 
có thể đạt được hiệu quả thích đáng trong việc tìm 
hiểu về Bùi Viện không? 


= 


(L) 11.1991 tại tỉnh Thái Bình. 
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Nhưng đến nay, qua một ngày nghe báo cáo, tham 
luận và tham gia trao đôi, thảo luận, chúng ta đã đạt 
được những kêt quả đáng phân khởi. 

Trước hết, chúng ta khẳng định, danh nhân Bùi Viện 
là một nhà yêu nước có tư tưởng canh tân, với nghĩa là 
đôi mới suy nghĩ, đôi mới hành động trên con đường 
cứu nước, tức đi vào lĩnh vực kinh tẾ, ngoại giao, vào 
mục tiêu quản lý và sử dụng ưu thế về biển cả, vừa để 
bảo vệ đất nước, vừa đề làm giàu cho đất nước. 

Hội thảo đã nhìn nhận sự đôi mới đó trên cơ sở 
xem xét cụ thê sự nghiệp của ông về ba lĩnh vực: 

1. Sự nghiệp ngoại giao - một hoạt động có nội 
dung mới, gồm ba điểm: 


- Muốn lợi dụng kẽ hở của chủ nghĩa để quốc. là 
mâu thuẫn giữa Mỹ và Pháp trong cuộc xâm chiếm 
thuộc địa ở Đông Nam Á, nên đã tìm cách ngoại giao 
với Mỹ để kiềm chế hành động xâm lược của Pháp, 
thậm chí mong ngăn được hoạ xâm lăng của chúng. 

- Là người đã từng vượt đại dương đi tới một đất 
nước xa xôi mà lúc đó ở Việt Nam còn ít người biết 
đến, lại đi bằng tiền hỗ trợ của nhân dân nước mình, 
không có sự giúp đỡ nào của người nước ngoài (khác 
Nguyễn Trường Tộ có sự giúp đỡ của nhà truyền giáo 
Pháp Gauthier). 


- Là một nhà ngoại giao Việt Nam đầu tiên tiếp 
xúc được với Tổng thống Mỹ, một cường quốc trên 
thể giới. 
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Sự nghiệp này không chỉ nói lên cái quyết tâm, 
đũng cảm, tự tin của Bùi Viện, mà còn nói nên cát trí, 
cái dũng của người trí thức Việt Nam nói chung thời 
đó, và nói riêng là của Bùi Viện. Trí, dũng không chỉ 
biểu hiện trong ngôn từ mà là cả trong hành động: bằng 
con đường kinh tế và ngoại giao để bảo vệ đất nước. 


Hội thảo còn quan tâm đến một sự nghiệp không 
kém phần quan trọng của Bùi Viện là mở cửa đưa đất 
nước thông ra Thái Bình Dương, nơi mà nhân loại 
đang coi là một trung tâm phát triển mới của thế giới, 
sau thời kỳ văn minh Địa Trung Hải và văn minh Đại 
Tây Dương. Đó là việc tham gia xây dựng cảng Ninh 
Hải (Hải Phòng ngày nay). Có những lập luận khá lý 
thú như: Trong khi cửa Trà Lý Thái Bình đã có nhiều 
thuyền buôn tấp nập vào ra, nhà nước thu được nhiều 
thuế và đang được đại thần Trần Đình Túc đề xuất với 
triều đình lập hải cảng ở đây, thì Doãn Khuê và Bùi 
Viện lại thấy cần lập cảng ở Hải Phòng, lúc đó còn là 
nơi kém tấp nập hơn Trà Lý. Một đại biểu Hải Phòng, 
trong tham luận ở Hội thảo, đã nói: Nếu kể về các bậc 
tiền bối xây dựng nên Hải Phòng thì sau nữ tướng Lê 
Chân... phải kể đến Bùi Viện. Tuy Bùi Viện chỉ tham 
gia hoạt động xây dựng Hải Phòng trong một thời gian 
ngắn ngủi có 10 tháng nhưng đã để lại những dấu ấn 
về lao động sáng tạo đáng phi nhớ. Công lao tham gia 
xây dựng Hải Phòng cộng với việc lập đoàn thương 
thuyền, chỉ đạo Nha Thương chính là những hành 
động thể hiện rõ tư duy đổi mới trong hoạt động kinh 
tế của Bùi Viện. 
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Hội thảo cũng khẳng định là từ việc ngoại giao đi 
bằng đường biển và làm kinh tế biển, Bùi Viện đã đi 
tới một nhận thức sâu sắc về nhu cầu phát bảo vệ 
quyên lợi dân tộc ở biển bằng cả chính trị lẫn quân sự. 
Ông đã lập đội Tuần dương quân. Trong khi tước bỏ đi 
những tư liệu có tính dã sử, các tham luận về tư duy 
quân sự của Bùi Viện đã khẳng định, đội Tuần dương 
quân đã được Bùi Viện tô chức một cách khôn khéo, 
nhất là quan tâm tới con người tham gia đội quân đó. 
Cụ thể là lập nên đội Thủy dũng người Việt và đội 
Thanh quân (Tàu Ô) với dụng ý "lấy độc trị độc". Việc 
thành lập này, tuy phải có ý kiến chỉ đạo của triều 
đình, nhưng tài năng và công lao chỉ huy, phải khẳng 
định là của Bùi Viện. Ông đã đặt ra quân phong quân 
kỷ, thưởng phạt công minh đối với Tuần dương quân. 
Còn cân phải kê đến sự đối xử và sự chỉ tiêu rộng rãi 
của ông đối với Tuần dương quân để thu phục lòng 
người. Việc làm này đã được Tự Đức ưng thuận cho 
làm và đã tạo nên những hoạt động quân sự có hiệu 
quả đáng phi nhớ. 

Nhìn tổng thể, cả ba lĩnh vực kể trên cho thấy. tư 
duy đổi mới của Bùi Viện đã tập trung ở VIỆC nắm 
biển cả về tất cả các mặt chính trị, quân sự, kinh tế, xã 
hội. Có luận điểm coi ông như là một trong những 
người đầu tiên lập ra Hải quan Việt Nam. Luận điểm 
này không được Hội thảo đồng tình nhưng nếu nói ông 
là người đầu tiên lập đội Tuần dương quân để bảo vệ 
biển thì lại là điều đúng với thực tế. 

BÀ Sự nghiệp thơ văn của Bùi Viện tuy không nồi 
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bật, nhưng lại góp phần làm sáng tỏ được cuộc sống 
. yêu nước, yêu dân, yêu đời và tự tin của Bùi Viện -_ 
- một trí thức yêu nước đứng trước cuộc khủng hoảng 
toàn diện của đất nước. Về tư liệu lịch sử, thơ văn của 
ông tuy ít nhưng cũng là tài liệu quý bỗ sung vào kho 
tàng thơ văn và sử liệu nước nhà. 

3. Qua trao đổi, thảo luận, Hội thảo đã làm rõ thêm 
về con người và sự nghiệp của Bùi Viện. Đó là một trí 
thức yêu nước, thông minh, dũng cảm, tự tin (vì trước 
đây đã có người cho là ông đã bành động một cách 
phiêu lưu, vô hiệu quả) đã công hiến trọn đời mình tuy 
rất ngăn ngủi (được có 39 tuổi) cho đất nước. 


Trong khi làm rõ phẩm chất, sự nghiệp của Bùi 
Viện, một số tham luận đã giải đi một nghỉ án về ông. 
Đó là việc triều đình đã buộc tội ông làm thất thoát tới 
36 vạn quan tiền trong ngân quỹ nhà nước. Chứng cứ là: 


- Việc ông chi khá nhiều tiền cho đội thương 
thuyền mà cho đến khi ông qua đời còn chưa được 
quyết toán. Phải chăng là có sự tham ô? 


- Việc ông đối xử rộng rãi với Tuần dương quân cả 
trong việc chi tiêu, sinh hoạt. Phải chăng trong đó 
cũng có sự hà lạm?... 

Nhưng nhiều tham luận khác đã đưa ra việc ông 
qua đời là đột ngột không kịp làm quyết toán và căn 
cứ vào thơ văn của ông cũng như câu đối phúng viếng 
khi ông qua đời, và tư liệu địa phương nói về cuộc 
sống thanh bạch của gia đình ông... tất cả đã chứng tỏ 
ông là người rất tiết kiệm và liêm khiết. 
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Ngoài việc giải đi các nghi oan đó Hội thảo cũng 
không bỏ qua, mà làm rõ những hạn chế của Bùi Viện 
như: kiên trì hai chữ trung quân, nhất là đối với Tự 
Đức ươn hèn, bảo thủ, lại tuân lệnh vua đi đàn áp 
nghĩa quân Tẻ ở Đông Bắc Việt Nam. Nhưng đó cũng 
là những cái hạn chế khó tránh khỏi ở những nhà nho 
_ thế kỷ thứ XIX. 


Những hạn chế đó cũng không lần - mờ đi sự 
nghiệp dựng nước và giữ nước kể trên của ông. 


Tổng quát lại cả sự nghiệp ngoại giao, dựng nước 
và sự nghiệp thơ văn đã cho phép chúng. ta coi ông là 
một danh nhân của đất nước. 


Hội thảo nhất trí với đề nghị của một số đại biểu 
kiến nghị lên các cơ quan hữu quan: 

- Tôn tạo thêm di tích lịch sử của Bùi Viện. Có thể 
làm tượng đài, bia mộ kỷ niệm, tương xứng với các 
danh nhân khác đương thời. 

- Khôi phục tên Bùi Viện ở một số đưong phó 
trước kia đã đặt sau lại bỏ đi, hoặc đặt tên phố mới ở 
những đô thị nào có thể và thấy cần thiết. 

Hội thảo cũng đề ra một số yêu cầu cần tiếp tục 
đi sâu: 

- Sưu tầm thêm tài liệu ở nước ngoài và ở các địa 
phương để chỉnh lý, bổ sung các tài liệu về những vẫn 
đề đã nghi vắn. 

- Từng bước giải quyết những vấn để còn tồn tại để 
đi tới một hội thảo tiếp theo cao và sâu hơn. 
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Đối với khoa học lịch sử. Hội thảo còn để lại một ý 
nghĩa khoa học là: 

-.Làm cho giới sử học thấy rõ tầm quan trọng của 
tư liệu lịch sử, tầm quan trọng của phương thức và 
phương pháp hội thảo (có hội phải có thảo). 


- Giúp cho lãnh đạo và các nhà sử học địa phương 
khẳng định được việc làm đúng đắn của mình là tôn 
trọng người xưa, phát huy được các truyền thống ưu tú 
một cách khoa học, nhằm làm phong phú thêm kho 
tàng văn hóa khoa học của địa phương. Đồng thời quan 
tâm đầu tư cá về vật chất lẫn tinh thần cho việc nghiên 
cứu tìm tòi khoa học nói chung và sử học nói riêng. 


Toàn thể các thành viên tham _pla Hội thảo đều tỏ 
ra hài lòng, phấn khởi đối với kết quả Hội thảo nhờ 
tinh thần dân chủ và khoa học mang lại và tỏ lòng cảm 
ơn các nhà lãnh đạo, các cơ quan hữu quan ở địa 
phương và tất cả các nhà nghiên cứu đã đưa Hội thảo 
đến thành công. 


Thái Bình, ngày 12 tháng I] năm 199] 
Thay mặt Chủ tịch đoàn 
Người tổng kết GS. VĂN TẠO 
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CỦA HÀNH ĐỘNG VÀ PHỤC VỤ 


Giáo sư Đình Xuân Lâm 


Tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của Bùi Viện có 
vấn đề tư liệu muốn được sáng tỏ mà cho tới nay vẫn 
chưa được giải quyết. Đó là tại sao các sách lịch sử 
của Hoa Kỳ lại không chép một dòng nào về hai 
chuyến đi của Bùi Viện sang gặp Tổng thống Mỹ vào 
các năm 1874 và 1875, một sự kiện quan trọng xây ra 
khi tư bản Mỹ đang nuôi tham vọng bành trước ở 
Đông Nam Á từ năm 1831 phái đoàn Roberto đã tới 
vận động đặt đại diện tại Việt Nam nhưng bị từ chối? 
Còn triều đình Huế thì ngay trong bộ sử chính thức 
của mình là Đại Nam thực lục chính biên cũng không 
thấy ghi một dòng nào về đữ kiện đó trong khi có chép 
sự kiện "Quốc trưởng nước Nhã Di Lý - tức Tổng 
thông Hoa Kỳ, gửi thư xin thông thương”) và một 
người Pháp làm quan trong Triều đình Huế lúc đó là 
Senhô (Engêne Changneau) trong thư gửi Bộ trưởng 
ngoại giao nước Pháp ngày 20 tháng 6 năm 1832 cũng 
khẳng định sự kiện đó. Tuy nhiên, ngoài sự kiện đó ra 
thì từ đường tại quê hương còn đó, gia phả dòng họ 
còn đây, các việc làm cùng thơ văn trao đổi với bạn 


(1) Đại lục chính biên kỷ đệ tam. Nxb. Khoa học xã hội, tẶI, tra 231. 
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bè, những người đồng tâm đồng chí trong những hoàn 
cảnh thời gian cụ thể còn ghi lại khá nhiều. Tất cả đã 
cho phép khẳng định nhân vật Bùi Viện với tất cả 
những sự kiện và việc làm gắn liền với cuộc đời ông, 
một cuộc đời của hành động và phục vụ. 


Cuộc đời Bùi Viện (1839 - 1878) so với cuộc đời 
nhiều người khác không dài, trước sau vẻn vẹn có 39 
năm, quá cái tuôi "Nhị lập" nhưng chưa đến tuôi "bất 
hoặc" của người xưa. Nối nghiệp nhà nho học, tuổi trẻ 
của ông dành cho công việc dùi mài kinh sử để chờ 
kịp khoa. Thế nhưng con đường khoa danh cũng 
không phải hanh thông, mới 20 tuổi đã đỗ, tú tài trong 
khoa thi Hương năm 1864, nhưng rồi mấy phen lao 
đao nơi trường ốc phải 4 năm sau tới khoa "Ân thị" 
năm 1868, ông mới đỗ cử nhân. Sau đó đeo đẳng mấy 
khoa thi hội không thành, người khác như vậy đã thôi 
chí nản lòng kế cả em ruột ông là Bùi Phủng cũng bỏ 
về quê - Ông vẫn quyết định ở lại kinh thành Huế mưu 
đồ tiến thủ. Phải có một lòng tin mạnh mẽ vào tài năng 
mình và phải tin rằng tài năng mình nhất định có lúc 
sẽ được sử dụng mới dám có được một quyết định dứt 
khoát như vậy. Cần nhớ lúc này là vào năm 1868 khi 
giặc Pháp đã nuốt gọn 6 tỉnh Nam Kỳ và đang lãm le 
kéo ra đánh chiếm hai miền Bắc và Trung còn lại mà 
triều đình Huế thì nội bộ phân hoá kịch liệt, kẻ bản 
hòa, người chủ trương đánh, tư tưởng thất bại chủ 
nghĩa đang lan tràn trong giới cằm quyên nên biết tin 
_ai và theo ai. Tự tin vào chính sức mình, quyết tâm 
phấn đấu đến cùng không vì thất bại trước mắt làm 
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nản lòng nhụt chí, chí nam nhi phải được hun đúc: 
trong lò cừ (tức trong cuộc đời), đó là những nét nỗi 
bật trong đạo đức tư cách của Bùi Viện đã nhanh 
chóng được nhiều người phát hiện là có đầu óc thực tẾ, 

có tư tưởng mạnh dạn, những đức tính rất cần thiết 
trong thời loạn. Cho nên sau khi được cử ra Bắc giữ 
chức Khâm sai thị sự, lo liệu việc đánh dẹp giặc dã, Lê 
Tuấn không thể không đưa Bùi Viện là người thông 
thạo tình hình miền Bắc đi theo để giúp đỡ ông trong 
việc quân cơ. - 


Sau khi đã góp phần không nhỏ vào việc giúp Lê 
Tuần đẹp giặc ngoài Bắc, Bùi Viện trở lại kinh thành 
Huế. Nhưng chưa được bao lâu đã có thư của Doanh 
điền sứ tỉnh Nam Định là Doãn Khuê mời lên đường 
ra Bắc gấp để giúp SỨC cùng ông ta trong công cuộc 
cải tạo các vùng đất ven biển. Bất chấp công việc mới 
mẻ và vô cùng phức tạp, Bùi Viện đã hăng hái đứng ra 
mộ binh lính, dân phu ra sức đào sông, tháo nước ra 
biển, vượt đất lên cao thành vườn tược hay nền nhà. 
Chỉ ít lâu sau bến Ninh Hải đã được cải tạo, từ một 
thôn nhỏ gần cửa Cắm thuộc địa phận tỉnh Hải Dương 
đã trở thành cửa biển Hải Phòng sầm uất với đường đi 
lối lại trên bộ đưới nước thuận tiện với cơ quan phòng 
thủ phụ trách trật tự trị an suốt một vùng duyên hải, 
cũng như có Toà Thương chính phụ trách việc đánh 
thuế tàu thuyền ra vào. Qua công tác trên, Bùi Viện đã 
tự khắng định là một nhà tổ chức kinh tế, công tác 
thủy lợi có tài. 
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Tình hình Việt Nam lúc này khó khăn mọi bề. Thực 
dân Pháp đã công khai dùng sức mạnh của súng ống lưỡi 
lê bắt vua quan phong kiến ký kết hết hàng ước này tới 
hàng ước khác, vào các năm: Nhâm Tuất (1862), Giáp 
Tuất (1874), đã làm cho vua Tự Đức và một số quan lại 
thức thời không thể không thấy phải mở rộng giao thiệp 
với các nước, có như vậy mới khỏi bị cô lập với thế giới 
bên ngoài, mới tranh thủ được sự viện trợ bên ngoài để 
làm giảm bớt áp lực của người Pháp. 

Để thực hiện công tác khó khăn và phức tạp này, 
người được triều đình mời ra phụ trách không phải ai 
khác mà lại là Bùi Viện. Với một tinh thần phục vụ 
mạnh mẽ, với một quyết tâm đóng góp hết sức mình 
cho đất nước đang cơn nguy khốn, ông vui vẻ nhận lời 
không chút ngần ngại do dự. Đầu tháng 7 năm Quý 
Dậu (8-1873), ông xuống thuyền ra cửa Thuận An, 
dong buồm lên phía Bắc. Bạn bè tiễn đưa ông lúc đó 
đều nhất trí đánh giá cao khả năng cũng như khẳng 
định ý chí phục vụ cao cả của ông trong chuyến đi mà 
mọi người đều thấy trước là vô cùng khó khăn, gian 
khổ. Thượng thư bộ Lại Nguyễn Tư Giản ca ngợi ý 
chí của ông là "kháng khái tự lo đời" tâm sự ông là 
"Rỏ máu quĩ thân soi". Tham biện Nội các Bùi Dị? ca 
ngợi khả năng của ông là "Đất khách ngàn lo nghĩ". 
Chính bản thân ông cũng tự xác định cho mình trách 


(L Nguyễn Tư Giản (1828-1890), người huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 
(6) 

(2) Bùi Dị (1832) quê Kim Bảng, Hà Nam giữ nhiêu chức lớn trong Triêu 
Nguyên (T.G). 
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nhiệm: "Cương thường thân gánh nặng Sương gió 
bước chơi vơi". Sau hai tháng liền lênh đênh trên biển 
cả, Bùi Viện đã đặt chân lên bán đảo Hương Cảng - từ 
năm 1842 đã trở thành nhượng địa của tư bản Anh có 
nhiều người nước ngoài thường xuyên lui tới. Tư bản 
Pháp đang đánh chiếm Việt Nam, tư bản Anh đang 
nuôi dã tâm bành trướng mạnh mẽ trên lục địa Trung 
Hoa, chỉ còn lại tư bản Hoa Kỳ mặc dầu tham vọng có 
thừa nhưng do chậm chân nên chưa giành được căn cứ 
nào trong vùng biển châu Á, bộ mặt thực dân của 
chúng còn chưa lộ rõ. Vì vậy, thông qua một số nhân 
sỹ Trung Quốc "Đồng bệnh tương liên", Bùi Viện đã 
kết giao được với lãnh sự Hoa Kỳ tại Hương Cảng. 
Với sự giúp đỡ của người bạn mới ông vội vàng lên 
đường và đặt chân tới thủ đô Hoa Thịnh Đốn 
(Washington) của Hoa Kỳ. Trên đất Mỹ ông đã phải 
. kiên trì vận động và chờ đợi, cuối cùng mới được 
Tổng thống Mỹ Grant cho vào tiếp kiến”), Hoa Kỳ rất 
muôn nhân cơ hội này gạt địch thủ là tư bản Pháp ra 
khỏi Việt Nam nhưng cuộc điều đình không có kết quả 
vì Bùi Viện không mang theo quốc thư nên không có 
danh nghĩa để ký kết. Không chút nản lòng, ông tức 
tốc lên đường về nước xin quốc thư, định sau đó trở lại 
Hoa Kỳ thương thuyết chính thức. 


Đặt chân về tới Hải Phòng, ông không tranh thủ tạt 
qua nhà ở Thái Bình, mà đi đường bộ vào thăng kinh 


(1) Ulysses. S. Grant (1822-1885) Tổng thông thứ 18 Šủa Hoa Kỳ (1869- 
1877) (T.G). 
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thành Huế. Vua Tự Đức cũng thấy đây là một cơ hội 
tốt để thoát khỏi nanh vuốt. tư bản Pháp, nên bất “chấp 
sự phản đối của một số triều thần mang nặng đầu óc 
cũ, cũng có người tỏ ý phen ghét và thấy Bùi Viện 
được nhà vua tin dùng, đã uỷ thác ông câm quốc thư 
trở lại Hoa Kỳ gấp đề ký kết. Nhưng khi ông trở lại 
Hoa Kỳ lần thứ hai vào năm 1875 thì tình hình đã 
chuyền biến bất lợi. Tổng thống Grant - người trước 
kia đã gợi ý ông về lấy quốc thư sang ký kết cho có 
danh nghĩa - nay lại từ chối sự giúp đỡ. Lý do vì lúc 
này, vị trí của người Pháp ở Việt Nam đã được xác 
định, tuy hai miền Bắc và Trung về danh nghĩa chưa bị 
Pháp chiếm đóng, nhưng với 22 điều khoản của hiệp 
ước Giáp Tuất (1874), thì không chỉ Nam Kỳ trở thành 
thuộc địa, mà ngay cả hai miền Bắc và Trung Kỳ cũng 
trở thành thuộc địa của Pháp. Toàn bộ Việt Nam trong 
thực tế đã trở thành đất bảo hộ của Pháp. 

Trong tình hình đó, xu thế của chính sách ngoại 
giao Hoa Kỳ là hòa dịu thân thiện với Pháp, vì vậy, 
không thê giúp đỡ Việt Nam dù rằng có lợi. Thất Vọng 
-_ về chuyến đi công cán mà ông đặt vào rất nhiều hy 
vọng và tin tưởng Bùi Viện đành xuống tàu về nước. 


| Chuyến công du không thành nhưng qua chuyển đi 

đầy khó khăn phức tạp, kéo dài trong nhiều ngày vượt 
qua nhiều đại dương để đặt chân lên một xứ sở hoàn 
toàn xa lạ, Bùi Viện đã tỏ ra một tỉnh thần kiên nghị 
phi thường, một ý chí quyết tâm sắt đá. Nếu thử đặt 
nhà nho Bùi Viện bên cạnh các nho sĩ cùng thời quen 
sống trong những hoàn cảnh "tĩnh", đối lập với cái "xê. 
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dịch", cái "động" của cuộc sống mới: "Lìa nhà mười 
dặm đã bùi ngùi mưa gió, hoa vàng; Ở trọ vài năm vội 
than thở quan hà đầu bạc". Và nếu nghĩ rằng phải gần 
70 năm sau, đến năm 1911, mới có người thanh niên 
yêu nước Nguyễn Tất Thành phủ định con đường xuất 
dương truyền thống, hết Trung Quốc lại tới Nhật Bản, 
kê cả Thái Lan... để mở ra con đường mới đầy hứa hẹn 
sang châu Âu dân chủ và tiến bộ thì sẽ thấm thía ý 
nghĩa đổi mới to lớn của Bùi Viện với công việc xuất 
dương sang Mỹ vào giữa những năm 70 của thập kỷ 
trước. Tất nhiên mục đích và kết quả của hai chuyền ra 
đi hoàn toàn khác nhau. Đó là chưa nói rằng tỉnh thần 
phục vụ không điều kiện của ông hoàn toàn không bắt 
. nguôn tư tưởng trung quân mù quáng, vì một ân nghĩa 
vua tôi hẹp hòi mà từ một ý thức trách nhiệm cao cả 
đối với vận mệnh đất nước trong cơn nguy khốn, từ 
một mối quan hoài sâu sắc tới số phận của nhân dân. 
Chính vua Tự Đức cũng phải xác nhận điều đó trong 
lời phê vào đơn của Bùi Viện xin về quê chịu tang mẹ: 
"Ta với ngươi tuy chưa có ân nghĩa gì sâu sắc mà đã 
xem việc nước như việc nhà, không quản xa xôi, lo 
lắng, quỷ thần tất cũng biết cho vậy". 

Về quê chịu tang mẹ mới được 3 tháng đột nhiên 
lại có giây gọi ông vào kinh. Lần này, ông được cử giữ 
chức Tham biện thương chính - một công việc "Thiện 
nan, vạn nan" (muôn vàn lần khó khăn) thời bấy giờ, 
khi nên thương nghiệp quốc gia sút kém rõ rệt do 
chính sách kìm hãm kinh tế của triều đình phong kiến; 
số sở đánh thuế cửa quan giải thể hàng loạt, nhiều 
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cảng sông và cảng biển trở nên tiêu điều vắng vẻ, đã 

thế, giặc biển lại hoành hành, VIỆC giao thông đường 
thuỷ vô cùng nguy hiểm. Mặc dầu vậy ông vân hăng 
hái nhận nhiệm vụ mới, chủ động đề nghị với triều 
.đình một chương trình phát triển giao thông đường 
thuỷ, đào vét sông ngòi tổ chức thuỷ đội tiểu trừ giặc 
biển, bảo vệ thuyền buôn đi lại ngoài khơi, để nhân đó 
khuyếch trương thế mạnh của nhà nước ra bên ngoài. 
Nhưng cũng phải tới sau vụ ngày 12 tháng 4 năm Bính 
Tý (1876), giặc Tàu Ô chặn đường đánh cướp một 
đoàn thuyền của Nha Kinh Lược Bặc Kỳ chở lính và 
thuế vào kinh, ngay trong vùng biển Thuận An, trước 
sự chứng kiến bất lực của vua quan Tự Đức, thì ông 
mới được triều đình quyết định đứng ra tổ chức "Nha 
Tuân tải" do ông trực tiếp làm Chánh quản đốc. 


Ngay sau khi nhận chức không lùi bước trước 
những khó khăn chồng chất ông hăng hái cưỡi con 
thuyền' nhỏ đi điều tra thực địa trong mấy tháng trời 
liền. Nhờ đó, ông nắm được tình hình giao thông 
đường biển suốt một vùng từ Nam Định vào tận 
Quảng Nam. Để sau đó khi trở về Huế có đủ tư liệu 
thực tế để xây dựng một đề án hoạt động cụ thẻ, thiết. 
thực về các mặt công tác tăng cường lực lượng phòng 
thủ và bảo vệ an ninh đường biển, đây mạnh trao đổi 
phát triển hàng hóa trong nước. Cũng nhờ nắm chắc 
được tình hình, ông đã đưa ra một số đề nghị, biện 


(1) Cơ quan phụ trách việc tuân tiểu canh phòng đề bảo vệ các tàu thuyễn.. 
chuyên chở trên đường biển (T.G). 
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pháp rất cụ thể; tổ chức một lực lượng quân sự, trước 
để bảo vệ giao thông buôn bán đường biển, sau để tạo 
cơ sở tiến tới xây dựng một lực lượng hải quân hùng 
mạnh có khả năng bảo vệ miền duyên hải nước ta, lực 
lượng quân sự đó mang tên là Tuần dương quân 
Chính sau đó, nhờ có sự hoạt động của Tuần dương 
quân mà việc giao thương đường biển được yên ôn. 
Việc giao thương Nam - Bắc phát triển lên một bước 
mới, VIỆC ngoại thương với Trung Quốc qua công ty 
Chiêu thương cục?) đây mạnh hơn trước. 

Công việc đang tiễn hành thuận lợi mọi mặt như 
vậy, và đã bước đầu mang lại một số kết quả khả quan, 
đáng phấn khởi thì Bùi Viện bị bệnh nặng rôi mắt vào 
ngày l tháng 1l năm Mậu Dân (1878) tại Huế. Cái 
chết đột ngột của ông chấm hết mọi công việc to lớn 
ông đã mang hết tâm sức ra thực hiện. Ông mắt đi mà 
không có người thay thế. Để tiếp tục một công việc 
khó khăn phức tạp đòi hỏi không chỉ nhiệt tình mà còn 
phải có tầm nhìn xa thấy rộng, cũng như phải có đầu 
óc đổi mới, năng động, biết kết hợp lý luận với hoạt 
động thực tiễn. Và trên hết là một tinh thần phục vụ 
không điều kiện. Sự thống nhất các đạo đức và khả 
năng trên con người Bùi Viện đã tạo thành một nhân 
_ cách lớn, xứng đáng với lòng ngưỡng mộ không chỉ 
của người đương thời, mà của cả các thế hệ vẻ sau. 


(1) Đội quân có trách nhiệm tuân phòng mặt biển (T-G). 

(2) Cơ quan làm kinh tế của Trung Quốc cuối thế kỷ XIX, của Triều đình 
Mãn Thanh do *ý Hồng Chương câm đâu, có quan hệ chặt chẽ với tư 
bản Âu - Mỹ bôi đó (T-G). 
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Giáo sư VŨ NGỌC KHÁNH. 


Chính sử của triều Nguyễn ghi về Bùi Viện rất ít. 
Những tài liệu nghiên cứu về ông cũng chưa có bao 
nhiêu. Có lẽ người đầu tiên viết nhiều về ông là Phan 
Trần Chúc, liên tiếp nhiều kỳ in trên tờ Việt Báo, sau 
đó xuất bản thành sách với 116 trang, do Nhà xuất bản 
Xuân Thu phát hành năm 1942 với đầu đề là Bùi Viện 
với cuộc đuy tân của triều Tự Đức. Các bài viết sau 
này của Thái Văn Kiểm (Sài Gòn, 1960), Đinh Xuân 
Lâm (Thái Bình, 1986) và kế cả tập tư liệu của người 
trong họ (viết ở bên Mỹ) cũng đều khai thác phần lớn 
công trình của Phan Trần Chúc. Điều đáng tiếc là ở 
cuôn sách này (1942), soạn giả không cho chúng ta 
nhiều lắm những chỉ tiết về xuất xứ. 

Tuy nhiên, điều mà gần như ai cũng nhất trí là Bùi 
Viện quả thực là một nhân vật lịch sử xuất sắc cuối thế 
kỷ XIX ở nước ta. Sự nghiệp của ông dở dang, nhưng 
tài năng của ông là phải khăng định. Một số việc làm 
của ông đáng gọi là những cái mới so với thời đại bấy 
giờ. Điều mà Hà Tông Quyên tự phản nàn chê trách 
mình là người lạc hậu (Thiên hạ giai cách tân, tiểu ngỡ 
hoàn nhung cựu)". Và cũng có thể xem ông là người 


. (1) Tạm dịch: Thiên hạ đổi mới rồi, cười mình còn cũ rích! (T.0). 
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xuất sắc trong hàng ngũ sĩ phu có khuynh hi0NP duy 
tân dưới triều Tự Đức. Xuất sắc không phải ở những 
mặt uyên bác, đa dạng như Nguyễn Trường Tộ, 
Nguyễn Điều, Đinh Văn Điền, Nguyễn Hiệp, Lê Đĩnh, 
Phạm Phú Thứ v.v., mà là xuất sắc ở sự quyết tâm 
"làm việc chăng ai làm" (vi sở bất năng vI) như lời 
đánh giá của Tam Nguyên Yên Đổ. 


Đánh giá thì có thể rõ ràng và dứt khoẢ như thế. 
Song, để hiểu được sâu hơn con người và sự nghiệp, 
thì quả thực còn phải gia công nghiên cứu nhiều hơn. 
Hy vọng là các nhà sử học, các bạn công tác văn hóa 
trong nước và nhất là ở địa phương cùng bà con các 
ngành nội ngoại, có thể với thời gian, ứng đáp được 
những nhu câu cần thiết để làm rõ hơn, một nhân vật 
lịch sử độc đáo như Bùi Viện. 

Trước hết, có vẫn đề rất đáng quan tâm là sự hình 
thành tài năng và nhân cách của Bùi Viện. Về nhân 
cách, vấn đề có lẽ dễ hình dung hơn. Sự nhiệt tình 
phấn đấu của ông, cuộc đời thanh bạch của ông đã rõ. 
Ưu điểm này có thể tìm nguyên nhân ở hoàn cảnh gia 
đình, ở sự dạy dỗ của các thầy giáo và ở những đức 
tính bình sinh. Một số bài thơ, câu thơ của ông để lại 
cho thấy đây là một con người có chí, con người biết 
tự tin vào mình. Chính sự lập chí này đã chỉ đạo cả 
cuộc đời Bùi Viện. Lập chí để lập công, để thành 
công, chứ không lập chí vì danh hay vì lợi. 

Nhưng về tài năng của Bùi Viện, cho đến nay, tôi 
nghĩ ta chưa có đủ những lượng thông tin cân thiệt đê 
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có thể dự đoán được công phu học tập trau dồi, tích 
luỹ của ông. Ta đã thấy ông có những đóng góp trong 
hoạt động ngoại giao, (nên nhớ là ngoại giao ở những 
môi trường chúng ta chưa quen, chưa có kinh nghiệm 
trong truyền thống) trong việc khân hoang, việc mở 
mang thương cảng, việc phát triển giao thông rồi xây 
dựng hải quân. Những kiến thức phải có để đảm 
đương những công việc này. Bùi Viện đã được học tập 
tham khảo ở đâu, khi ta thấy ông xuất thân vẫn từ một 
gia đình nho sĩ nghèo ở thôn quê. Làng Trình Phố 
ngày xưa và xã An Ninh ngày nay không phải là nơi 
có nhiều sách vở, nhiều danh sĩ tựu hội. Có thể trong 
những ngày ở Huế với Vũ Duy Thanh, với Lê Tuấn, 
ông đã có cơ hội đề tiếp thu những tri thức mới chăng? 
Không thể so sánh ông với Nguyễn Trường Tộ, 
Nguyễn. Điều là những người đã đi du học ở nước 
ngoài. Ông cũng không có điều kiện như Nguyễn Lộ 
Trạch, nhờ làm con rÊ của Trần Tiễn Thành nên đã 
đọc được nhiều, tiếp cận nhiều với tình hình trong 
ngoài phức tạp. Phải nhận rõ điều đó, mới thấy công 
phu tích luỹ, chí hướng lập thân của Bùi Viện là đáng 
trân trọng. Nói tài năng của ông độc đáo chính vì như 
thế. Kê ra, trong lịch sử nước ta những nhà nho có biệt 
tài, kiến thức vượt ra ngoài khuôn khô đào tạo truyền 
thống, không phải là ít. Ông đồ xứ Nghệ như Nguyễn 
Công Trứ không biết học ở đâu mà có quy hoạch thuỷ 
nông khiến chúng ta - người hiện đại - phải khâm 
phục. Con nhà hát xướng, lang thang phiêu bạt trong 
vùng đất đai mới khai phá còn văng dân cư như Đào 
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Duy Từ, lại soạn được cả một bộ binh thư, chắc là 
không có mắy nỗi tài liệu để kê cứu. Những người như 
vậy có nhiều, nhưng trường hợp Bùi Viện vẫn là đáng 
ngạc nhiên. 

Một vấn đề đáng quan tâm khai thác nữa là mối 
quan hệ giao du của Bùi Viện với những người đương 
thời. Vì tình hình tư liệu còn quá hạn chế kế cả những 
tư liệu truyền văn, những giai đoạn dân gian cũng rất 
ít, nên ở đây, Bùi Viện cũng khiến ta phải ngạc nhiên 
về sự giao thiệp của ông. Bùi Viện không nôi tiếng 
văn chương như Cao Bá Quát, tuy chỉ đỗ cử nhân, làm 
một chân hành tâu, mà vân làm cho từ vua đến quan 
_ lớn, quan nhỏ phải kiêng nê. Bùi Viện cũng không có 
một tác phẩm gì lỗi lạc như Phan Bội Châu, chỉ bằng 
bài phú viết chơi cũng khiến cho các vị đại khoa, 
“hoảng giáp, phải cúi đầu, nhưng những ai "bái thạch vị 
huynh”. Ấy vậy, mà qua các bài thơ, các câu đối tiến, 
tặng, viếng v.v., ta thấy hầu như các bậc "đại danh" 
đều phải dành Ghơ ông một sự ái mộ đặc biệt: Phạm 
Thận Duật, Nguyễn Tư Giản, Bùi Dị, Đỗ Huy Uyên, 
Nguyễn Khuyến v.v., Họ đều nhất trí ông là người tài 
cao, chí lớn. Cái tài, cái chí ấy, trong quá trình giao 
thiệp với bạn bè, Bùi Viện đã bộc lộ ra sao? và tại sao 
không thấy lưu lại một tín hiệu gì dù chỉ bằng giai 
thoại? Một số tài liệu có nhắc đến chuyện ông được Lê 
Tuần, Doãn Khuê hết sức trân trọng. Nếu có thê sưu 
tâm ghi chép được những việc cụ thể này thì chắc 
chắn, chúng ta có thể hiểu đúng Bùi Viện hơn. 

Mối quan hệ giữa Bùi Viện và Tự Đức cũng là vấn 
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để cần được làm sáng tỏ thêm, không những để khẳng 
định thêm về Bùi Viện, mà còn có thể qua đó đánh giá 
thoả đáng về Tự Đức hơn. Thái Văn Kiểm nói rằng Tự 
Đức đã dành cho Bùi Viện "một buổi lễ bái biệt ở 
Thuý Vân Sơn"), Định Xuân Lâm cũng nói "Lê Tuấn 
đặc biệt giới thiệu Bùi Viện với Tự Đức". Những cuộc 
tao ngộ, hội kiến này, nếu trình bày đầy đủ và chỉ tiết 
hơn thì chúng ta có thể hiểu sâu thêm về mối quan hệ 
giữa Tự Đức với Bùi Viện, hiểu thêm những cơ sở để 
nhà vua yên tâm cho Bùi Viện tự do ra nước ngoài, 
sang Hương Cảng rồi sang Mỹ. Đến khi Bùi Viện về 
báo cáo không có quốc thư thì Tự Đức kịp thời giao 
ngay quốc thư. Sau đó, việc giao thiệp không thành Tự 
Đức đã cử ngay Bùi Viện làm Tham biện Thương 
chính, rồi làm "Tổng trưởng hải quân" (mượn chữ 
dùng của nhiều người viết sau này). Phải nói là hình 
như đối với tất cả các quan lại, nho sĩ trong triều ngoài 
nội lúc bấy giờ, không một ai được Tự Đức dành cho 
một sự biệt đãi như đối với Bùi Viện cả. Trường hợp 
Nguyễn Trường Tộ, quả thực là Tự Đức đã dùng đằng 
nhu nhược, quan lại vô trách nhiệm và lỗi thời, còn đối 
với Bùi Viện, rõ ràng là ông muốn gì, Tự Đức đồng ý 
ngay. Sự nghiệp của Bùi Viện không thành, vì bệnh đã 
cướp ông đi, khiến cho đất nước chịu thiệt thòi, chứ 
nói như một ý kiến nào đó là triều đình đã "dùng ông 


(1) Không có tài liệu nào miêu tả cuộc bái biện này. Nhưng cuộc tiễn đưa 
~ở Thủy Vân Sơn có mặt vị Tham biện Nội các là Bùi Dị, ông Dị đã viết 
cho Bùi Viện bài thơ có câu: Thúy văn cô tưu biệt, Hoành hải vọng 
quy: chủ (Núi Thúy lệ rượu tiễn, biến rộng ngóng thuyên về) (T.G). 
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một cách hời hợt có tình chất khoa trương", thì có 
phần khắc nghiệt với Tự Đức quá. tài liệu cũng còn 
quá hạn chế để có thể biết Tự Đức đã có những số liệu 
điều tra về Bùi Viện như thế nào, và hơn nữa giữa hai 
vua tôi có sự tương thân tương đắc nào không. 

Giờ đây, chắc là không có hy vọng sưu tằm được 
những tư liệu về những ngày "một thân đất khách" của 
Bùi Viện ở Hương Cảng và ở Hoa Kỳ. Không rõ các - 
bạn học giả Việt Nam hiện đang ở Mỹ có thể tìm cách 
gì khai thác được ít điều gợi mở ở đây không? Thí dụ 
như tên tuổi của vị lãnh sự Hoa Kỳ ở Hương Cảng 
năm 1873 để từ đó có thê lần ra biên bản ghi chép vê 
cuộc hội đàm giữa Tổng Thống Grant (tôi tin rằng vẫn 
còn trong kho lưu trữ bên nước Mỹ). Cũng chính ở 
đây, chúng ta có thể khẳng định thêm về năng lực 
ngoại giao của Bùi Viện, những thực tế mà ông nắm . 
bắt được cũng như cơ sở lý luận ông đã xây dựng có 
thể trở về thuyết phục Tự Đức một cách dễ dàng (nên 
nhớ Nguyễn Trường Tộ cũng đã nhiều lần đề nghị với 
Tự Đức giao thiệp với nước Anh mà không thuyết 
phục nổi). Tôi cũng tin rằng tình bạn giữa Bùi Viện và 
nhà lãnh sự Hoa Kỳ, tuy rất sơ giao mà thật là hiếm 
có. Chúng ta cũng đã biết những cuộc gặp gỡ giữa 
Phan Bội Châu với đại sứ (hay người trong sứ quán) 
Đức, Liên Xô tại Trung Quôc. Bằng vào những kết 
quả thực tế, thì Bùi Viện đã có một sô thành tựu (chứ 
chưa phải là kết quả) đáng khích lệ hơn. Không có sự 
cắt nghĩa nào khác hơn, là ở đây, rõ ràng phải tìm 
nguyên nhân ở tài năng và đức độ của Bùi Viện. Đâu 
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phải là chuyện dễ dàng để có thể thắt chặt mối tình 
hữu nghị của hai nước ở hai chốn phương trời! - 
Những tài liệu đã được phát hiện đều cho chúng ta 
biết công lao của Bùi Viện đối với các sự nghiệp khẩn 
hoang, thương nghiệp và hàng hải. Và chính đây cũng 
là những vấn đề mà nhiều người, nhiều ngành và địa 
phương nên quan tâm hơn nữa để tôn vinh người anh 
hùng của ta. Tôi xin được phép mạnh dạn suy nghĩ 
răng ở Thành phố Hải Phòng, nên có một con đường - 
hơn nữa là một đại lộ mang tên Bùi Viện. Và trong số 
hàng trăm chiếc tàu đường biến, đường sông, nêu có 
những chiếc tàu cùng mang tên Bùi Viện nữa, thì cũng 
chỉ là làm một việc công băng. Có nhiên để có thể làm 
được việc ấy, thì hồ sơ tư liệu về nhân vật lịch sử này 
còn phải dày hơn. Có lẽ phải khai thác từ nhiều nguồn 
trực tiếp và gián tiếp, từ những gia phả hành trạng của 
các ông Doãn Khuê, Đỗ Phát cho đến những công văn, 
giấy tờ, mục lục, hương ước v.v... của các thôn làng, 
nhất là từ cửa Cấm (Hải Phòng) rộng theo ven biển cả 
2 chiều Bắc Nam. Một sô chi tiết được ghi trong Đại 
Nam thực lục về các toà Thương chính, các đội Tuần 
dương, cùng những bài như bài văn tế các thủy thủ 
Trung Quốc và Việt Nam hồi tháng 4 năm Mậu Dân 
(1878) quả là chưa đủ để ra có thê hình dung đúng 
công lao to lớn của Bùi Viện. Tất nhiên, đây là một 
việc làm lâu dài, khó khăn và phải huy động nhiều lực 
lượng. Nhưng không phải là điều không làm được. 
Gần- đây, chúng ta đã xác định được phần đóng góp 
của Lê Đình Kiên trong việc xây dựng nên Vạn Lai 
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Triều (phố Hiến, Hải Hưng) phần tích cực của Thân 
Công Tài trong việc tạo dựng nên Đoàn Thành (thị xã 
Lạng Sơn), thì sao lại không thể minh định thêm vị trí 
của Bùi Viện ở hải cảng Hải Phòng và ở nhiều nơi khác? 


Có thê đặt thêm một vấn để nữa trong, quá trình tìm 
tòi và nghiên cứu về Bùi Viện. Cần đặt ô ông cho đúng 
vị trí trong quá trình vận động duy tân của đất nước ta. 
Ông quả thực là một tài năng xuất. sắc. Nghĩ được, làm 
được và cũng đã tạo được một số điều kiện cần thiết 
để làm. Song, điều khó khăn cho chúng ta ngày nay là 
không có được những tài liệu do chính ông soạn ra để 
có thể thấy được cái tầm nhìn chiến lược của ông. 
Khác với Nguyễn Trường Tộ là người có chương trình 
kế hoạch rõ ràng, to tát. Nhưng chính cái tầm chiến 
lược này của ông Nguyễn đã làm cho những kẻ bảo 
thủ lạc hậu không chấp nhận được ông (không kể có 
nhiều nguyên nhân khác gây nên những nghi ngờ, kỳ 
thị). Bùi Viện, trái lại là con người hành động. Và có 
_ lẽ những hành động này rất mới, nhưng lại rất thiết 
thực, không đụng chạm trực tiếp đến cơ sở ý thức hệ 
của kẻ câm quyên, nên ông được hoan nghênh, và đã 
thành công ở từng mặt nhất định. Tự Đức dành cho 
ông sự tín nhiệm đặc biệt, có lẽ là vì đó. Nhìn lại cả 
hành trạng của Bùi Viện, ta càng thấy rõ điều này. Cái 
lớn lao của ông là thấy ra việc cấp thiết và bắt tay vào 
làm việc đó, trong khi bao người không thấy và không 
biết làm. Nguyễn Tư Giản, Nguyễn Khuyến trong 
những câu đối viếng, đã thấy ông rất đúng. Có điều 
ông thấy được, ông làm được, nhưng ông không nâng 
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lên thành một vấn đề chiến lược trong toàn bộ chiến 
lược chung. Triều đình nghe ông vì họ không bị 
"hoảng" mà lại thấy ngay được những kết quả cằm tay 
chắc chắn. Nhưng lại cũng chính vì thế, mà đến lúc 
không may ông mắt sớm, Tự Đức đã không biết phải 
tiếp tục như thế nào và phải dựa vào ai. Ta cũng không 
biệt Bùi Viện có đào tạo được ai nối chí mình không, 
chứ triều đình Huế thì chắc chắn khó tìm được người 
thay thế. Nói như vậy để cho đúng với tỉnh thần thực 
sự cầu thị, thực sự ở Bùi Viện, ở Nguyễn Trường Tộ, 
Ở hỹ Đức và ở sĩ phu, quan lại hồi bẩy giờ. ' 
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- Bùi Viện với chính phủ Mỹ 
(Chính ký X.b 1946) Phan Trần Chúc 
- Bùi Viện - một nhà nho sáng suốt lỗi lạc, phi thường 
Bảo Vân (Bùi Văn Bảo) 
Nxb Quê hương, Canada, 1988) 
- Gia phả họ Bùi 
Chủ biên Bùi Văn Quyên (Sài Gòn, 1965) 
- Kỉ yếu Hội thảo khoa học về Bùi Viện 
(Thái Bình, 1992) 
- Bùi Viện 
Thái Văn Kiểm (Tạp chí Việt - Mỹ (trước 1975) 
- Bùi Viện - cha đẻ thủy quân Việt Nam 
(In trong Trung Bắc chủ nhật, trước 1975) 
- Bùi Viện - Một nhà nho sáng suốt. | 
Đào Trinh Nhất (In tại Sài Gòn trước 1975) 
- Lịch sử bang giao Việt - Mỹ 
Đào Đức Chương 
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- Việt Nam sử lược 
Trần T Yọng biên 
- Lịch sử Việt Nam tập II - UBKH XHVMN-II 


-= Bùi Viện với sự M ng canh tân đất nước cuối. 
thế ki XIX la 


T hề Văn - sàn Khải 
(NXB chính trị Quốc đia - 1998) 
- Quê ki Trình Phó 
_ Trân Đình Đoàn 
(NXB Tổng hợp TP HCM 2001) - 
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Quê: Trình Phố, An Ninh, Tiền Hải, Thái Bình 


Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam 


Tác phẩm chính: 


1. 
. Mái nhà xanh (Thơ, NXB Kim Đồng, 1990) 

. Néo đường hút gió (Thơ, NXB Văn học, 1991) 
. Lợn bột du xuân (Thơ, NXB Đồng Nai, 1997) 


. Chưa thể là người lớn _ NXB Thanh Niên, 
1998) 


§ Bùi Viện với sự nghiệp canh tân đất nước 


{W + Q tè 


Nửa mùa thu (Thơ, NXB Lao động, 1987) 


cuối thế kỷ XIX. (Biên khảo cùng Thế Văn, 
NXB Chính trị Quốc gia 1998) 


Dòng sông không có đôi bờ tý, NXB Lao 
động 2000). 


. Chiều giông gió & Thơ Quang Khải. (Tuyển 


Thơ, NXB Hội Nhà văn 2004) 


. Bùi Viện, sứ giả Việt Nam đầu tiên đến Hoa 


Kỳ. (Truyện lịch sử, NXB Lao động 2006) 
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BUI VIEN 
1839-1878 
Style name: Manh Duc 


He was born mm the villape of Tỉnh Pho, Kien 
Xuong district, Thai Binh province. He earned the cứ 
nhán or Master's degree in 1868. 


He was the most brilliant, open - minded official 
under the reign of King Tu Duc. In 1871, Bui Vien 
worked for Admiral Le Tuan as a military advisor in 
the operations which destroyed the rebellions such as 
Co Den (Black Flag), Co Vang (Yellow Flag), Co 
Trang (White Flag), and Chinese bandit troops. With 
his talent im military strategy and his knowledge of 
lightning war tactics, he imnflicted many defeats on all 
the rebels in Just a few months and restored security 
for a great number of people in the northern provinces 
of Viet Nam. 


Thanks to this great success, he was assigned to 
Ninh Hai to buile up the national port which is today 
called Hai Phong. 


In 1873, the French aggressor troops attacked and 
occupied Saigon and six southern provinces, King Tu 
Duc.sent Bui Vien abroad to get assistance against the 
.French invaders. 
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Bui Vien sailed to Hong Kong, and with a letter of 
introducton from the American Consul im Hong 
Kong, he came to Washington D.C. and met President 
Ulysses S. Grant at the White House. President Grant 
welcomed his goodwill mission, but the American 
Government needed an official letter form King Tu 
Duc to set up a conference for an agreernent between 
the two countries. " 


Bui Vien went to the White House a second time 
in 1875, two years later, but the American policy had 
changed. 


In 1876, King Tu Duc approved his proposal to 
establish the Department of Sea Patrol and appointed 
Bui Vien as Director General of this Department. He 
built up huge boats, recruited sailors, trained naval 
forces, and the Viet Nam Sea Patrol Forces had a fleet 
of over 200 huge war boats with 2000 marines. 
Begining 1878 the Sea Patrol program provided ever 
greater security leading to the control of the entire 
national sea shore, but suddenly Bui Vien passed away 
on November 2, 1878; it is suspected that he was 
poIsoned. 
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BUI VIEN 
1839 - 1878 (39 ans) 


Bui Vien était originaire du village de Trinh Pho, 
District Trục Dinh (aujourdhui District Kien Xuong, 
Province de Thai Binh - Norl Viet Nam). 


En lan 1864 (17 è année de règne de Tu Duc), 
était bachelier en même temps que son petit frère Bui 
Phung. Trois ans après, celul-ci était recu licencié,. 
tandis- qu1l échouait à l'examen. Au SuJet de cet 
événement, iÏ a composé un court poème traduisanÌ sa 
propre penséc: À chacun son sort! On ne tire.aucune 


fierté du succès de son petit frère! 


En 1868, licencié, ¡l partait avec son frère à Hue 
_pour participer au concours du Doctorat. Mans tous les 
_deux ont essuyé un échec et ce, à deux sessions 
COnSéCufives. 


Bui Phung retournait au village natal pour 
Soccuper des vieux parents. Bui Vien restait dans la. 
capitale, cherchant un moyen de s'élever. 


A Hue, Bui Vien avait l'occasion d'être présenté 
par Vu Duy Thanh, un personnage de marque, à Le 
Tuan, ủn garand mandarin de la cour. 
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A cette époque, il avait déjà des IdéeS progessistes. 
Voyant les commercants occidentaux par-ci, par-là 
dans la ville, ¡l se posait des questions sur Ï'avenir du 
pays. I échangeait ses observations couranfes avec ses 
collègues et exposait audacieusement son plan pour la 
prospérité du peuple. II état COHBIDSTỷ comme un être 
étrange ef ufopique. 


Pendant ce temps, l'armée francaise a occupé tout 
le territoire de Gia Dinh au Sud et créait beaucoup de 
difficultés au Nord Viet Nam. Les estarmouches se 
produisaient un peu partout dans toutes les provinces. 


Le plus important trouble était mené par Quan Van 

Te originaire de Quang Yen, sous prétexte légitime de 

_ restaurer le règne des Le. LJarmée régulière ne 

_parvenait pas à ramener lordre et même deux 

généraux de valeur Truong Quoc HUẾ E et Van Dinh 
Khue ont péri dans la bataille. 


II y avait encore linvasion chinoise du mouvement 
Thái Binh Thien Quoc, dirigée par Ngo Con et 
composée surtout de pirates renommés comme Hoang 
. Sung Anh et Luu Vinh Phuc. Hs ont 0cCupŠ notre 
¬province de Cao Bang. 


Longtemps plus tard Ong Ich Khiem a réussi à 
éliminer Ngo Con, mais les subordonnés de celui-ci onf 
parvenu à s'échapper Luu Vinh Phuc dirigeait sa bande 
qu1l nornmait Co Den (pavillon noïir) Hoang Sung Anh 
était chef de la bande Co Vang (Pavillon jaune). Ban 
Van Nhi et Luong Van Loi avaient sous leurs ordres Ìes 
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hommes he la bande Co Trang (pavillon blanc). Le 
trouble était vraiement à son comble. 


Le Roi Tu Duc nommait Le Tuarí commandant en 
chef de l'armée de répression. 


Le Tuan, originaire du centre Viet Nam, 
Connaissant très peu les gens du Nord et la situation 
réelle des événements, a eu 'heureuse idée đobtenir la 
conllaboration de Bui Vien comme conseiller militaire. 


En un laps de temps relativement court, Bui Vien a 
pu rétablir l'ordre grâce à son habile tactique et surtout 
grâce à ses attaques - éclair contre les pirates. 


Pour récompenser ses victoires, Le Roi l'affectait à 
Nam Dinh comme principal collaborateur dun 
Important personnage (Doan Uan) chargé du 
défrichemnt et du développement đun grand terrItore, 
dans lequel le port de Ninh Hai (actuellment Hai 
Phong) serait construit suivant le plan établi longtemps 
avant par Bui Vien. 


Aprs seulement quelques mois de rudes efforts, 
Bui Vien et ses hommes ont réussi à drainer les 
marécages, remblayer les terrains et transformer le 
pauvre village de Ninh Hai en une belle cité pourvue 
dun quai pour Ï'accostement des bateaux étrangers. 


En 1873 (26 è année du règen de Tu - Duc) nofre 
pays subissait lïinvasion des Francais: Au Sud, ils 
étalent maitres de Saigon et des 6 provinces, Au Nord, 
Jean Dupuis créait des difficultés, à nos dirigeants. 
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Francis Garniter occupait Ha Noi. Le Roi était obligé 
de signer le traité de paix en 1874, cédant aux Francais 
beaucoup de droits. 


La populaton sinsurgeait contre la royauté 
đébomnaire et contre l'envahisseur. 


Le Roi pensait alors à l[aide đun autre pays 
étranger pour chasser lennemi précité. lÏ voulait 
nommer un ambassadeur pour mener clandestinement 
les pourparlers avec le gouvernement anglais. 


Bui Vien était choIsi pour cette mission difficile: II 
partit au mois de juillet 1873 sur un bateau en bois 
avec un certain nombre de lingots đor et d'argent et un 
lot de présent destinés aux personnages contactés. 


II accostait đabord à Hong Kong où il espérait 
renconter dans ce carrefour ¡nternatonal les 
polittciens de I'Europe et de ƑAsie. II était émerveillé 
du spectacle đune ville moderne avec de hauts 
buildings, des voitures nombreuses, des foules de 
passants se bousculkant sur les trottoirs đux costumes 
et aux languages bien étranges. 


IÍ comprenait maintenant que les propos đe ses 
prédécesseurs Pham Phu Thu et Nguyen Truong To 
après leurs voyades à l'étranger, nétaient pas 
Imaginaires ou vaniteux. lIÌ commencait à fréquenter 
les gens et à communiquer avec eux, grâce à l'écriture 


chinoise. 
Enfn il parvint à contacter le consul des États Unis 
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à Hong Kong. C'était ses nouveaux amis chinois qui 
Font présenté à ce personnage, né de mère chinoise, 
ayant un long séjour en Chine, parlant et écrivant bien 
le Chinois. Bui Vien navait pas besoin dinterprète 
dans la conversation.. ÍÏ constatait, après avoir lu pas 
mail de journaux chinois quen dehors des pays se 
disant civilisés comme l'Angleterre, la France, le 
Portugal, IItalie, il existe un pays encore plus avancé: 
les États Ủnišs đAmérique. - 

II décidait dorénavant de fixer son choix sur ce 
dernier pays, ancienne colonie anglalse, connaissant 
donc comme nous la honte đune domination étrangère 
'pOur espérer trouver laide nécessaire. 


H demandait à à son nouvel ami, le consul des États 
Unis de le présenter au Président Ulysse S. Grant, ce 
que le consul ne tardait pAS à le faire, en lintroduisant 
đabord à un de ses amis travaillant à la Maison 
Blanche._ 


-HH partait pout Osaka Qapon) puls s'embárquait 
pour San Francisco et arrivait à Washington, pOrteur 
de la lettre đintroduction. 


Dans la capitale américaine, iÌ nosait pas sortir, 
craignant de s'égarer, ne connaissant ni le language, ni 
lécriture, moyens nécessaires de communication. 


Vayant de ses yeux la jeunesse et la puissance du 
Nouwveau mondk, 1Ï était sur de l'efficacité de l'aide, s'il 
parvenait à l'obtenir. 
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Mais comment obtenir une entrevue avec le 
Président, lui, un obscur et officieux ambassadeur dun 
petit pays, ancien vassal de la Chine et maintenant 


sous Ï'occupation francaise? 


_H patientait et seulement, après une annéec de 
séjour et avec la précieuse aide đun ami chinois 
Iinterprète, 1Í était introduit auprès du Président de 
FUSA, à qui, ¡Ì demandait les moyens pour repousser 
[invasion étrangère. 


Le Président Grant était daccord pour aider les 
peuples opprimés, selon la Proclamatiỏn américaine 
đes droits de homme et du citoyen. La coincidence 
voulait que, à ce moment, les Etats Unis étaient en 
đésaccord avec la France au sujet de Ï'intervention de 
ce pays au Mexique; cétaIt une belle occasion pour 
une vengeance lég!time. 


Seulement, le Président déstrait que Bui Vien 
retournerait au pays pour être nommé officiellement 
ambassadeur chargé đe traiter avec les États Unis. Bui 
Vien était bien content de pouvoir convaincre le chef 
suprême đune grande puissance occidentale. 


H rentrait au Viet Nam par le port de Hai Phong et 
étaIt recu en grande pompe par le roi Tu Duc. 


I sexcusait de ne pas aller en Angleterre et 
©xposalt tous les đétails de sa mission. II demandaIt 
tune lettre đe créance pour revenir aux États Unis afin 
đe discuter sur le traité d'aide. 
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Les mandarins de la Cour nétalent pas đaccord,: 
craignant que les États Unis pourraient agir commer la 
France aprẻs l'avorr éléminée du Viet Nam, I1Ï y avatt 
une certaine jalousie de leur part envers Bui Vien qui 
nétait quun mandarin de second ordre. 


Mais Tu Duc acceptai sa proposilon et le 
nommait ambassadeur. 


En I87§5 Bui Vien revenait de: nouveau en 
Amérique, cette Íois c¡ comme ambassadeur officiel 
du Viet Nam. Mais malheureusement, le Président 
Grant avait changé de politique et passait sous silence 
son ancienne promesse đaide au Viet Nam. 


Décu, Bui Vien rentrait au Viet nam. C*était ainsi 
que finissaient les relations entre les Etats Unis et le 
Viet Nam. 


Bui Vien était un fils très pieux: ïÌ attacchait une 
Importance partculère à un sous vêtement 
raccommodé par sa mère. Pendant ses séJours à 
létranger 1Í "contemplait"” maintes fols la partie 
rapliécée du vêtement pour remémorer Ïimage 
maternelle. 


Arrivé à Osaka (Japon) il apprenait la mort de sa 
mère, 1Ì en était bouleversé et exposait son malheur 
dans une longue et émouvante oraison funèbre. 


Bui Vien navait pas pu obtenir de grands résultats 
dans la dipplomatie, seulement ¡iÏ a acquis pas mail 
đexpériences dans sa courte vie de 39 ans. 
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II a réussi dans deux domaines: aménagement des 
cours đeau et organisation de la sécurité fluviale ef 
maritime. 


II a anéanti les pirates chinois qui opéralent le long 
des côtes du pays, grâce à ses deux organisations 
maritimes: Thanh Doan composée đanciens pirates 
chinois ramenés dans le droit chemin (ceinture bleue) 
e Hong Doan composée exclusivement de 
VietnamiIens (ceinture rose). 


lÏ y avait aussi de puissants blockhaus aux points 
stratégiques qui défebdatent cfficacement le pays 
contre l'invasion. 


Bui Vien mourait subitement, très Jeune ” sù le 
2/11/1878 dune maladie fouroyante. 


Hélas! après le đécès de-ce grand esprit quest Bui 
Vien, personne nétait en mesure de Continuer son 
oeuvre inachevé. 
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